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NỘI DUNG VÀ BIÊN CHẾ HỒ SƠ 

----------------------------- 

Công trình: “Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 

phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 

3)” được Công ty TNHH XDCT Điện TM Bình Minh lập hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

(BCKTKT), để chuẩn bị thực hiện công trình vào năm 2026. 

Hồ sơ được biên chế thành 03 tập như sau: 

Tập I: Thuyết minh – Tổ chức xây dựng 

Tập II: Các Bản vẽ 

Tập III: Dự toán và phân tích kinh tế - tài chính 
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TẬP I: THUYẾT MINH-TỔ CHỨC XÂY DỰNG 

TẬP I.1: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 

CHƯƠNG 1: QUY MÔ CÔNG TRÌNH 

 Cơ sở lập BCKT-KT: 

- Căn cứ luât xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực ngày 

01/01/2015 và luât số 62/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc hội Vv sửa đổi 

bổ sung một số điều của luật xây dựng ; 

- Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024; 

- Căn cứ Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 4 tháng 3 năm 2025 về việc Quy định chi tiết thi 

hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. 

- Căn cứ Nghị định số 175/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng; 

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng công trình; 

- Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây hướng 

dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng; 

- Căn cứ Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng; 

- Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn phương pháp xác định 

các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;  

- Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 

13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 

phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

- Căn cứ Qui hoạch và phát triển lưới điện Tp.HCM giai đoạn 2016-2020 có xét đến 2030 

do Viện Năng Lượng lập; 
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- Căn cứ Quyết định số 5788/QĐ-EVNHCMC nagy2 4/11/2025 của Tổng công ty Điện lực 

thành phố Hồ Chí Minh v/v ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện có cấp 

điện áp đến 220 kV; 

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo 

các quyết định số: 

+ Qui phạm trang bị điện số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 do Bộ Công Nghiệp ban 

hành; 

+ Tiêu chuẩn 3792/EVNHCMC – KT ngày 19/9/2023 của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM 

về việc phổ biến Tiêu chuẩn kỹ thuật (Máy biến áp đến 35kV, recloser 22kV, dao cắt tải 

22kV, máy cắt hạ áp). 

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo 

các quyết định số: 

+ Căn cứ văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2017 V/v Cập nhập quy cách kỹ 

thuật vật tư thiết bị. 

+ Căn cứ công văn số 709/EVNHCMC-KT ngày 02/03/2018 V/v áp dụng quy định về công 

tác thiết kế dự án lưới điện. 

+ Căn cứ văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng công ty Điện lực 

Tp.HCM về việc phổ biến Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và Quy cách kỹ thuật (QCKT) tương 

ứng với TCCS. 

+ Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 V/v Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy 

biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

+ Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-HĐTV ngày 5/9/2023 v/v ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Recloser điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 

+ Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 5/9/2023 v/v ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao 

cắt có tải điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 

+ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 V/v Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 

hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

+ Quyết định số 170/QĐ-HĐTV ngày 11/11/2024 V/v Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ 

Ring Main Unit kiểu Mô-đun cấp điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam; 
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+ Quyết định số 171/QĐ-HĐTV ngày 12/11/2024 V/v Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật  Ring 

Main Unit kiểu nguyên khối cấp điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam; 

+ Thông số kỹ thuật vật tư – thiết bị phải đảm bảo bảo yêu cầu về kỹ thuật và thử nghiệm 

theo đúng yêu cầu của Công ty Điện Lực TP.HCM; 

- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng đường ô tô của Bộ GTVT (22TCN -223-95) 

- Căn cứ quy hoạch lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh cập nhập theo quyết định 654/QĐ-

UBND ngày 12/02/2018 của UBND Thành Phố; 

- Căn cứ công văn 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 về việc phổ biến, áp dụng bộ 

thiết trí lưới điện phân phối; 

- Căn cứ phương án đầu tư số 35/PA-PCTĐ ngày 21/01/2025 công trình: “Nâng cấp, cải tạo 

lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, 

Trường Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3) ” đã được Công ty Điện lực Thủ 

Đức phê duyệt. 

- Căn cứ hợp đồng số 3439/2025/HĐ-PCTĐ-BinhMinh ngày 02/7/2025 giữa Công ty 

TNHH XDCT Điện TM Bình Minh và Công ty Điện lực Thủ Đức về việc tư vấn khảo sát và 

lập BCKTKT công trình “Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 

03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu 

vực 3)”; 

- Căn cứ Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát công trình “Nâng cấp, cải tạo lưới 

điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường 

Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)” do Công ty TNHH Xây dựng công trình 

điện – Thương mại Bình Minh thiết lập và đã được Công ty Điện lực Thủ Đức phê duyệt; 

- Căn cứ kết quả khảo sát tại hiện trường của Công ty TNHH Xây dựng Công trình Điện 

Thương mại Bình Minh;  

 Mục tiêu dự án: 

Công trình: “Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường 

Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)” nhằm:  

+ Nâng cấp, phát triển lưới điện, trạm biến áp theo Quy hoạch phát triển điện lực trên 

địa bàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 
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cho khách hàng trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của khu vực trong các năm 

tiếp theo. 

+ Tái cấu trúc và kiện toàn lưới điện hạ thế và trạm biến áp đảm bảo vận hành theo 

quy định: Các trạm hạ thế mang tải 40% - 80% (trung bình 60 – 65%), có chiều dài lộ ra < 

300m, cấp điện không quá 300 khách hàng (Văn bản số 1940/EVNHCMC-KT ngày 

11/05/2017 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh). Cải tạo kết cấu trạm biến 

áp, lưới điện nâng cao mỹ quan, an toàn đô thị. 

+ Nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng theo đề án giảm tổn thất giai 

đoạn 2021-2025 Công ty Điện lực Thủ Đức đã được Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ 

Chí Minh thông qua: Năm 2024, tỷ lệ tổn thất  2,73%. Tổn thất kỹ thuật trên lưới hạ thế 

<3,14%; Năm 2025, tỷ lệ tổn thất  2,7%. Tổn thất kỹ thuật trên lưới hạ thế <3,00%. 

1.2.1. Thực trạng: 

Lưới điện của Công ty Điện lực Thủ Đức nhận điện từ 18 trạm trung gian 110kV 

thông qua 138 tuyến dây trung thế 22kV. Tính đến 01/7/2024, Công ty Điện lực Thủ 

Đức quản lý 2850 trạm biến áp công cộng với 2046 km đường dây hạ thế để cấp điện các 

phụ tải hạ thế trên địa bàn quận Thủ Đức. Tình hình phụ tải các trạm biến thế và tình 

hình vận hành lưới điện hạ thế khu vực như sau:  

Khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ có 29 trạm biến thế đang 

vận hành công suất với mức tải cao (> 80% định mức), chiều dài đường trục lưới hạ thế 

lớn hơn 300m, số lượng khách hàng trên 300 khách hàng cụ thể như sau: 

STT 

 HIỆN TRẠNG TRẠM BIẾN ÁP 

ID trạm Tên trạm 
 Thông số trạm biến áp Lưới hạ thế 

KVA Năm VH % Iđm Tải (A) Số KH Số lộ >160A 

1 055080 AP BINH TRIEU 2/1 560  87% 704 158  

2 055043 DAI HOC 10 560  87% 704 136 1 

3 055421 TRUONG THO 2 400  97% 560 218 2 

4 079126 GA BINH TRIEU 2/3 560  85% 685 235 1 

5 055420 TRUONG THO 560  85% 685 213 2 

6 055102 BINH TRIEU QUAN 560  84% 678 268  

7 085150 CAU BINH LOI 400  97% 560 278  

8 079852 AN LAC TU 7/5 400  97% 560 299  

9 055423 TRUONG THO 4 400  96% 557 321 1 

10 085232 BINH CHANH 2/3 400  93% 539 163 1 

11 081292 AN LAC TU 8/2 400  92% 534 426  

12 055099 BINH TRIEU 5 400  91% 529 129 1 

13 076445 CAU NHA TRA 400  92% 529 252 1 

14 087502 TRUONG THO 2/2 300  81% 351 277  

15 082649 CHINH QUYEN TP 2 400  99% 570 160 1 

16 055115 GA BINH TRIEU 2 300 2015 93% 402 103 1 

17 092311 DUC MINH 4/4 250 2021 96% 347 138  

18 091314 BINH CHANH 10 250 2021 95% 344 123  

19 055096 BINH TRIEU 2/5 250 2013 95% 344 161 1 
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STT 

 HIỆN TRẠNG TRẠM BIẾN ÁP 

ID trạm Tên trạm 
 Thông số trạm biến áp Lưới hạ thế 

KVA Năm VH % Iđm Tải (A) Số KH Số lộ >160A 

20 055505 AN LAC TU 7/11 250 2015 95% 343 250  

21 091308 FATIMA 7 250 2021 94% 341 108 1 

22 055382 TRUONG THO 11 250 2017 94% 338 124  

23 087457 AN LAC TU 7/10 250 2017 93% 337 165 1 

24 085230 AN LAC TU 5/5 250 2016 93% 337 210  

25 092294 AN LAC TU 2/7 250 2021 93% 335 221  

26 087500 BINH THO 6/4 250 2012 92% 332 196  

27 087501 TRUONG NU 3/3 250 2017 92% 331 240 1 

28 088017 KDC SONG DA 3 250 2012 91% 327 250 1 

29 092295 AN LAC TU 6/3 250 2021 89% 320 250  

 1.2.2. Đề xuất thực hiện: Với hiện trạng như trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện 

của các khách hàng và sự phát triển phụ tải trong thời gian tới đề xuất thực hiện dự án 

“Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường Hiệp Bình 

Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)” 

 Quy mô dự án: 

1.3.1 Quy mô tổng thể: 

* Phần lưới trung thế ngầm: 

+ Kéo mới cáp ngầm 24kV 2x3M50mm2 chống thấm nước (màn chắn băng đồng) đơn 

tuyến: 210m, tổng chiều dài cáp 474m. 

* Phần lưới trung thế: 

+ Kéo mới cáp 3ACV95_b24kV + AC70 đơn tuyến: 382 mét. 

+ Tháo, lắp sử dụng lại cáp 3ACV95_b24kV đơn tuyến: 517 mét. 

+ Trồng mới 05 trụ bê tông ly tâm 14m đơn 8,5kN. 

+ Trồng mới 02 trụ bê tông ly tâm 14m đơn 8,5kN (2 khúc). 

+ Trồng mới 07 trụ bê tông ly tâm 14m ghép. 

+ Trồng mới 11 trụ bê tông ly tâm 14m ghép (2 khúc). 

+ Lắp mới 03 bộ LBFCO 24kV 200A thân polyme. 

+ Lắp mới 03 bộ LA 10kA 18kV. 

+ Lắp mới 03 bộ chống rơi dây trung thế  loại 2 dây 0,7m (tiết diện dây 240mm2). 

+ Lắp mới 07 bộ chống rơi dây trung thế  loại 1 dây 1m & 1 dây 0,7m (tiết diện dây 

240mm2). 

* Phần trạm biến thế:  
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+ Xây dựng mới 03 trạm công suất 1x400kVA (máy biến thế lắp mới). 

+ Xây dựng mới 11 trạm công suất 1x250kVA (máy biến thế sử dụng lại từ trạm 

TCCS trong công trình). 

+ Cải tạo kết hợp TCCS 01 trạm từ 3x100kVA thành 1x400kVA (máy biến thế lắp 

mới).  

+ Cải tạo kết hợp TCCS 13 trạm từ 1x250kVA thành 1x400kVA (máy biến thế lắp 

mới). 

+ Cải tạo 01 trạm từ trạm giàn thành trạm ngồi trụ ghép công suất 1x560kVA. 

+ Lắp mới 28 bộ tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

+ Lắp mới 51 bộ LA 10kA 18kV. 

+ Lắp mới 51 bộ FCO 24kV 100A thân polyme. 

* Phần hạ thế nổi:  

+ Kéo mới cáp ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 747 mét. 

+ Kéo mới cáp 2xABC4x95mm2 đơn tuyến dài 425 mét. 

+ Kéo mới cáp 3xABC4x95mm2 đơn tuyến dài 255 mét. 

+ Kéo mới cáp 4xABC4x95mm2 đơn tuyến dài 113 mét. 

+ Trồng mới 09 trụ bê tông ly tâm 8,5m 3kN đơn. 

+ Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 8,0m 3kN đơn (02 khúc). 

+ Trồng mới 17 trụ bê tông ly tâm 10m 5kN đơn. 

+ Lắp mới 18 hộp domino 9 cực. 

+ Lắp mới 15 bộ tụ bù hạ thế 20kVAr. 

* Phần không chuyên điện:  

+ Đào, tái lập mương cáp loại 02 ống HDPE xoắn d130/100 tái lập BTNN dài 205m. 

+ Đào, tái lập mương cáp loại 02 ống HDPE xoắn d130/100 tái lập BTXM dài 5m. 
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1.3.2 Quy mô chi tiết: 

*. Trạm XDM Cầu Bình Lợi 2: 

- XDM TBT công suất 1x250kVA_22/0,4kV (MBT SDL từ trạm Đức Minh 4/4 sau khi 

TCCS). 

- Lắp mới 01 tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

- Kéo mới cáp ngầm 24kV 2x3M50mm2 chống thấm nước (màn chắn băng đồng) đơn 

tuyến: 210m. 

- Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 14m – 8,5kN ghép (02 khúc). 

- Trồng mới 02 trụ bê tông ly tâm 8,5m – 3kN. 

*. Trạm XDM Bình Triệu Quán 3: 

- XDM TBT công suất 1x250kVA_22/0,4kV (MBT SDL từ trạm Bình Chánh 10 sau khi 

TCCS). 

- Lắp mới 02 tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

- Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 14m – 8,5kN ghép (02 khúc). 

*. Trạm XDM Ấp Bình Triệu 2/7: 

- XDM TBT công suất 1x250kVA_22/0,4kV (MBT SDL từ trạm An Lạc Tự 7/11 sau khi 

TCCS). 

- Lắp mới 01 tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

- Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 14m – 8,5kN ghép (02 khúc). 

- Kéo mới cáp 3ACV95_b24kV + AC70 đơn tuyến dài 35 mét. 

- Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 8,5m – 3kN. 

- Kéo mới cáp 3ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 35m. 

*. Trạm XDM Bình Triệu 5/2: 

- XDM TBT công suất 1x250kVA_22/0,4kV (MBT SDL từ trạm Fatima 7 sau khi TCCS). 

- Lắp mới 02 tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

- Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 14m – 8,5kN ghép (02 khúc). 

*. Trạm XDM Bình Chánh 2/5 : 
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- XDM TBT công suất 1x250kVA_22/0,4kV (MBT SDL từ trạm Trường Thọ 11 sau khi 

TCCS). 

- Lắp mới 01 tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

- Trồng mới 02 trụ bê tông ly tâm 14m – 8,5kN ghép. 

- Trồng mới 03 trụ bê tông ly tâm 14m – 8,5kN đơn. 

- Kéo mới cáp 3ACV95_b24kV + AC70 đơn tuyến dài 114 mét. 

- Kéo mới cáp ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 8m. 

*. Trạm XDM Ga Bình Triệu 2/6: 

- XDM TBT công suất 1x400kVA_22/0,4kV (MBT lắp mới). 

- Lắp mới 02 tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

- Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 14m – 8,5kN ghép. 

- Trồng mới 02 trụ bê tông ly tâm 14m – 8,5kN đơn. 

- Kéo mới cáp 3ACV95_b24kV + AC70 đơn tuyến dài 91 mét. 

- Trồng mới 02 trụ bê tông ly tâm 10m – 5kN. 

- Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 8,5m – 3kN. 

- Kéo mới cáp ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 11m. 

- Kéo mới cáp 2ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 156m. 

- Kéo mới cáp 3ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 53m. 

*. Trạm XDM Chính Quyền Thành Phố 4: 

- XDM TBT công suất 1x250kVA_22/0,4kV (MBT SDL từ trạm An LẠc Tự 5/5 sau khi 

TCCS). 

- Lắp mới 02 tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

- Kéo mới cáp 3ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 28m. 

*. Trạm XDM An Lạc Tự 7/15:  

- XDM TBT công suất 1x250kVA_22/0,4kV (MBT SDL từ trạm An LẠc Tự 2/7 sau khi 

TCCS). 
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- Lắp mới 01 tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

- Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 14m – 8,5kN ghép (02 khúc). 

- Kéo mới cáp 3ACV95_b24kV + AC70 đơn tuyến dài 11 mét. 

- Kéo mới cáp 3ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 11m. 

*. Trạm XDM An Lạc Tự 8/6: 

- XDM TBT công suất 1x400kVA_22/0,4kV (MBT lắp mới). 

- Lắp mới 01 tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

- Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 14m – 8,5kN ghép (02 khúc). 

- Trồng mới 03 trụ bê tông ly tâm 10m – 5kN. 

- Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 8,5m – 3kN. 

- Kéo mới cáp ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 64m. 

- Kéo mới cáp 2ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 153m. 

- Kéo mới cáp 3ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 53m. 

- Kéo mới cáp 4ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 9m. 

*. Trạm XDM Công Lý 1: 

- XDM TBT công suất 1x250kVA_22/0,4kV (MBT SDL từ trạm Bình Thọ 6/4 sau khi 

TCCS). 

- Lắp mới 02 tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

- Kéo mới cáp 2ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 16m. 

*. Trạm XDM Cầu Nhà Trà 2: 

- XDM TBT công suất 1x250kVA_22/0,4kV (MBT SDL từ trạm Trường Nữ 3/3 sau khi 

TCCS). 

- Lắp mới 01 tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

- Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 14m – 8,5kN ghép (02 khúc). 

- Kéo mới cáp 3ACV95_b24kV + AC70 đơn tuyến dài 15 mét. 

- Trồng mới 07 trụ bê tông ly tâm 10m – 5kN. 
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- Kéo mới cáp ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 221m. 

- Kéo mới cáp 2ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 45m. 

*. Trạm XDM Trường Thọ 2/3: 

- XDM TBT công suất 1x400kVA_22/0,4kV (MBT lắp mới). 

- Lắp mới 02 tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

- Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 14m – 8,5kN ghép. 

- Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 14m – 8,5kN đơn. 

- Kéo mới cáp 3ACV95_b24kV + AC70 đơn tuyến dài 21 mét. 

- Trồng mới 04 trụ bê tông ly tâm 10m – 5kN. 

- Trồng mới 03 trụ bê tông ly tâm 8,5m – 3kN. 

- Kéo mới cáp 3ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 128m. 

- Kéo mới cáp 4ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 104m. 

*. Trạm XDM Trường Thọ 3A: 

- XDM TBT công suất 1x250kVA_22/0,4kV (MBT SDL từ trạm KDC Sông Đà 3 sau khi 

TCCS). 

- Lắp mới 01 tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

- Trồng mới 02 trụ bê tông ly tâm 14m – 8,5kN ghép (02 khúc). 

- Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 14m – 8,5kN đơn (02 khúc). 

- Kéo mới cáp 3ACV95_b24kV + AC70 đơn tuyến dài 87 mét. 

- Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 8,5m – 3kN. 

- Kéo mới cáp ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 275m. 

*. Trạm XDM Trường Thọ 1A: 

- XDM TBT công suất 1x250kVA_22/0,4kV (MBT SDL từ trạm An Lạc Tự 6/3 sau khi 

TCCS). 

- Lắp mới 01 tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

- Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 14m – 8,5kN ghép. 
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- Kéo mới cáp 3ACV95_b24kV + AC70 đơn tuyến dài 8 mét. 

- Kéo mới cáp ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 68m. 

- Kéo mới cáp 2ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 8m. 

*. Trạm cải tạo Trường Thọ 1: 

- Cải tạo trạm từ trạm giàn thành trạm trụ ghép công suất 1x250kVA_22/0,4kV (MBT hiện 

hữu). 

- Lắp mới 02 tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

- Kéo mới cáp ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 19m. 

*. Trạm XDM  Trường Thọ 4A: 

- XDM TBT công suất 1x400kVA_22/0,4kV (MBT lắp mới). 

- Lắp mới 02 tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

- Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 14m – 8,5kN ghép (02 khúc). 

- Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 10m – 5kN. 

- Kéo mới cáp ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 81m. 

- Kéo mới cáp 2ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 22m. 

*. Trạm TCCS Ga Bình Triệu 2: 

- TCCS MBT từ 3x100kVA_22/0,4kV thành 1x400kVA_22/0,4kV. 

- Lắp mới 02 tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

*. Trạm TCCS Đức Minh 4/4: 

- TCCS MBT từ 1x250kVA_22/0,4kV thành 1x400kVA_22/0,4kV. 

*. Trạm TCCS Bình Chánh 10: 

- TCCS MBT từ 1x250kVA_22/0,4kV thành 1x400kVA_22/0,4kV. 

*. Trạm TCCS An Lạc Tự 7/11: 

- TCCS MBT từ 1x250kVA_22/0,4kV thành 1x400kVA_22/0,4kV. 

*. Trạm TCCS Fatima 7: 

- TCCS MBT từ 1x250kVA_22/0,4kV thành 1x400kVA_22/0,4kV. 
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*. Trạm TCCS Trường Thọ 11: 

- TCCS MBT từ 1x250kVA_22/0,4kV thành 1x400kVA_22/0,4kV. 

*. Trạm TCCS An Lạc Tự 7/10: 

- TCCS MBT từ 1x250kVA_22/0,4kV thành 1x400kVA_22/0,4kV. 

*. Trạm TCCS An Lạc Tự 5/5: 

- TCCS MBT từ 1x250kVA_22/0,4kV thành 1x400kVA_22/0,4kV. 

- Lắp mới 02 tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

*. Trạm TCCS An Lạc Tự 2/7: 

- TCCS MBT từ 1x250kVA_22/0,4kV thành 1x400kVA_22/0,4kV. 

*. Trạm TCCS Bình Thọ 6/4: 

- TCCS MBT từ 1x250kVA_22/0,4kV thành 1x400kVA_22/0,4kV. 

*. Trạm TCCS Trường Nữ 3/3: 

- TCCS MBT từ 1x250kVA_22/0,4kV thành 1x400kVA_22/0,4kV. 

*. Trạm TCCS KDC Sông Đà 3: 

- TCCS MBT từ 1x250kVA_22/0,4kV thành 1x400kVA_22/0,4kV. 

*. Trạm TCCS An Lạc Tự 6/3: 

- TCCS MBT từ 1x250kVA_22/0,4kV thành 1x400kVA_22/0,4kV. 

 Nguồn vốn thực hiện: 

Công trình sử dụng nguồn vốn ĐTXD 2026. 

 Đặc điểm chính của công trình: 

- Kéo mới cáp trung thế 3ACV95_b24kV + AC70 phát triển lưới điện vào các khu vực 

xa lưới. 

- Trồng mới trụ bê tông ly tâm 14m đơn, ghép cho các hướng tuyến phát triển mới lưới 

điện. 

- Trụ mới trụ bê tông ly tâm 14m (2 khúc) tại các vị trí trạm nằm trên đường dây hiện 

hữu. 
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- Công suất trạm XDM 250kVA, 400kVA. 

- Sử dụng tủ hợp bộ hạ thế loại 1MCCB600A+4MCCB250A để bảo vệ các lộ ra hạ 

thế. 

- Sử dụng trụ bê tông ly tâm 8,5m; 10m thay cho các vị trí trụ hạ thế 6m, các hướng 

tuyến phát triển mới lưới hạ thế. 

- Kéo mới cáp ABC4x95mm2 từ trạm XDM để chia tải cho các trạm hiện hữu lân cận. 

- Thay cáp ABC4x95mm2 hiện hữu bị tróc vỏ, nhiều mối nối, cáp ABC4x50mm2 

bằng cáp ABC4x95mm2 mới. 

 Phạm vi dự án: 

- Về vị trí địa điểm công trình: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến 

thế khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ Đức năm 

2026 (khu vực 3)” thực hiện tại phường Thủ Đức, Hiệp Bình, Tp. HCM.  
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CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ 

1 Giới thiệu chung về khu vực cấp điện: 

* Vị trí địa lý 

Dự án: “Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường 

Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)” được 

xây dựng chủ yếu trên tuyến đường hiện hữu trên địa bàn phường Thủ Đức, Hiệp Bình, Tp. 

HCM,  

- Địa hình khảo sát: điạ hình cấp IV.  

* Dân sinh, kinh tế, xã hội. 

a. Giao thông: 

Các tuyến đường chính trên địa bàn là: Tỉnh Lộ 43, Quốc Lộ 13, Phạm Văn Đồng, Tô 

Ngọc Vân... 

b. Công nghiệp và thương mại: 

Phường Thủ Đức, Hiệp Bình ngày nay có rất nhiều nhà máy của các xí nghiệp quốc 

doanh, xí nghiệp tư doanh, xí nghiệp liên doanh với nước ngoài, xí nghiệp 100% vốn nước 

ngoài. Hiện nay có khoảng 150 nhà máy có quy mô sản xuất lớn (phần lớn tập trung trong 

các Khu công nghiệp, Khu chế xuất) và hàng ngàn nhà máy nhỏ.  

 

2. Hiện trạng nguồn điện và lưới điện khu vực: 

2.1 Nguồn điện: 

Lưới điện của Công ty Điện lực Thủ Đức nhận điện từ 14 trạm trung gian 110kV thông qua 

125 tuyến dây trung thế 22kV. Trong đó lưới điện khu vực 1+2 (Quận 2 cũ) nhận điện từ 7 

trạm trung gian 110kV thông qua 65 tuyến dây trung thế 22kV. Tính đến 03/03/2021, Công 

ty Điện lực Thủ Đức quản lý 1.575 trạm biến áp công cộng với 1.004km đường dây hạ thế 

để cấp điện các phụ tải hạ thế trên địa bàn Khu vực 1+2 TP Thủ Đức (Quận 2+9 cũ).  

Đặc biệt là trạm biến thế công cộng có công suất lớn từ 400kVA trở lên với phụ tải lớn hơn 

80% tải định mức, bán kính cấp điện lớn hơn 400m và số lượng khách hàng trên 1 trạm biến 

thế lớn hơn 350 khách hàng gây quá tải MBT và lưới hạ thế, tổn thất trên lưới hạ thế lớn, 

giảm độ tin cậy cung cấp điện..  

2.2 Đánh giá tình hình nguồn và lưới điện: 
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- Với thực trạng lưới điện hạ thế như trên không đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn 

cho khách hàng trong thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai gần.  

3. Nhu cầu phụ tải trong khu vực: 

- Qua theo dõi, thống kê tình hình phát triển phụ tải trong vài năm qua, tốc độ phát triển phụ 

tải hàng năm của Thành phố Thủ Đức cũ thuộc địa bàn Công ty Điện lực Thủ Đức khoảng 

6%/năm.  

- Phường Thủ Đức, Hiệp Bình là một trong những phường ngoại thành của TP.HCM có tốc 

độ phát triển nhanh và có mật độ các xí nghiệp, cơ sở sản xuất lớn (do chủ trương của Thành 

Phố là di dời các xí nghiệp và cơ sở sản xuất từ nội thành ra khu vực ngoại thành) hiện đang 

phát triển mạnh theo định hướng các khu tái định cư, cụm công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp và dịch vụ. 

4. Sự cần thiết đầu tư: 

- Từ các phân tích nêu trên, việc thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và 

trạm biến thế khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ 

Đức năm 2026 (khu vực 3) là hết sức cần thiết nhằm: 

+ Đáp ứng nhu cầu phụ tải trong khu vực. 

+ Giảm tổn thất công suất và điện năng trên hệ thống. 

+ Nâng cao độ tin cậy và an toàn lưới điện. 

+ Thu hút các nhà đầu tư từ các khu vực lân cận. 

5. Các phương án kết lưới: 

- Kéo mới lưới hạ thế 3 pha bằng cáp ABC4x95mm2 từ các trạm biến thế XDM để chia tải 

cho các trạm hiện hữu đang bị quá tải. 

- Phát triển lưới hạ thế 3 pha đến các khu vực chưa có lưới điện 3 pha hoặc các khu vực xa 

trạm biến thế hiện hữu dẫn đến điện áp thấp. 

- Cải tạo các nhánh dây mắc điện thành cáp ABC4x50mm2, thành ABC4x95mm2 phục vụ 

cấp điện 3 pha cho khách hàng. 

- Phát triển lưới trung thế mới bằng cáp 3ACV95_b24kV + AC70 lưới nổi, cáp ngầm 

2x3M50mm2 XLPE 24kV cho lưới trung thế ngầm. 
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- Đường dây trung thế kéo mới đấu nối từ các tuyến dây hiện hữu bằng phương pháp 

liveline, sử dụng thiết bị đóng cắt bảo vệ đầu nhánh. 
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CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 

1. Điều kiện tự nhiên 

Địa chất: 

- Đây là khu vực ngoại thành, mặt đường đã được trải nhựa, có những nơi còn đường 

đất đá. 

- Cấu trúc chính của khu đất khảo sát tạo thành từ nhiều lớp khác nhau: 

+ Lớp 1: Phần đất lấp, pha lẫn cát sạn và sỏi, phân bố đến độ sâu 2,4m. 

+ Lớp 2: Sét màu xám xanh, xám đen trạng thái chảy, phân bố từ độ sâu 2,4m đến 5,8m. 

+ Lớp 3: Cát pha sét màu xám xanh, nâu đỏ, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng, phân bố 

từ độ sâu 5,8m đến 8,6m. 

+ Lớp 4: Cát pha bụi màu xám vàng, xám trắng, trạng thái dẻo, phân bố từ độ sâu 8,6m 

đến 10m. 

- Điện trở suất khu vực thực hiện công trình (theo kết quả đo khảo sát) như sau: 

  Lớn nhất:   103 .m 

  Trung bình:  58,6 .m 

  Nhỏ nhất:  35,2 .m 

Khí tượng thủy văn: 

 - Nhiệt độ: 

+ Nhiệt độ cao nhất: 39oC 

+ Nhiệt độ thấp nhất: 26oC 

+ Nhiệt độ trung bình: 32oC 

Độ ẩm không khí: 

+ Độ ẩm tương đối thấp nhất (mùa khô): 17%. 

+ Độ ẩm tương đối cao nhất (mùa mưa): 100%. 

Chế độ mưa, lương mưa: 

Chế độ mưa chia làm 2 mùa rõ rệt: 
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+ Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, gió mùa hạ, lương mưa chiếm 90-95% tổng 

lượng mưa cả năm và số ngày mưa 144-154 ngày, lượng mưa trung bình năm 1.895mm, 

lượng mưa lớn nhất năm 2.463mm. 

+ Mùa khô từ tháng đến tháng 4, gió mùa đông, lượng mưa ít. 

Giông sét: 

 + Giông sét chỉ xuất hiện vào đầu mùa mưa. Số lượng rất ít từ 5-10 lần trong năm. 

 + Trong vùng ít có hoạt động của bão, trung bình 4-5 năm mới có 1 trận bão đổ bộ 

xảy ra vào tháng 10 đến tháng 12. 

2. Điều kiện khí hậu tính toán: 

- Căn cứ tiêu chuẩn Việt Nam QCVN 02:2022 và TCVN 2737:2023. 

 Nhiệt độ không khí thấp nhất   : 150C. 

Nhiệt độ không khí trung bình năm  : 300C  

Nhiệt độ không khí cao nhất   : 400C. 

Nhiệt độ không khí gió cực đại  : 250C. 

Nhiệt độ không khí có giông   : 200C. 

Áp lực gió lớn nhất    : Qo = 95daN/m2. 

Vùng áp lực gió khu vực dự án  : loại I. 

Dạng địa hình     : Dạng B 

- Thành phố Hồ Chí Minh có hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. Những cơn 

mưa thường xảy ra vào buổi xế chiều, mưa to nhưng mau tạnh, đôi khi mưa rả rích kéo dài 

cả ngày. Mùa khô từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau. Không có mùa đông. 

- Theo thống kê của đài khí tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ thì mức nước trạm Phú An có 

thể lên 1,77 m, gây ngập nhiều khu vực trũng thấp khi triều cường đạt đỉnh từ ngày 3 đến 

5/12. (dữ liệu tham khảo từ mực nước đặc trưng năm của Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ). 

Với tình hình ngập lụt như trên, thì phần móng để lắp đặt các thiết bị sẽ không bị ảnh hưởng 

bởi tình trạng ngập lụt do mưa bão hay triều cường. 

3. Tuyến đường dây trung áp: 

* Phần lưới trung thế ngầm: 
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+ Kéo mới cáp ngầm 24kV 2x3M50mm2 chống thấm nước (màn chắn băng đồng) đơn 

tuyến: 210m, tổng chiều dài cáp 474m. 

* Phần lưới trung thế: 

+ Kéo mới cáp 3ACV95_b24kV + AC70 đơn tuyến: 382 mét. 

+ Tháo, lắp sử dụng lại cáp 3ACV95_b24kV đơn tuyến: 517 mét. 

+ Trồng mới 05 trụ bê tông ly tâm 14m đơn 8,5kN. 

+ Trồng mới 02 trụ bê tông ly tâm 14m đơn 8,5kN (2 khúc). 

+ Trồng mới 07 trụ bê tông ly tâm 14m ghép. 

+ Trồng mới 11 trụ bê tông ly tâm 14m ghép (2 khúc). 

+ Lắp mới 03 bộ LBFCO 24kV 200A thân polyme. 

+ Lắp mới 03 bộ LA 10kA 18kV. 

+ Lắp mới 03 bộ chống rơi dây trung thế  loại 2 dây 0,7m (tiết diện dây 240mm2). 

+ Lắp mới 07 bộ chống rơi dây trung thế  loại 1 dây 1m & 1 dây 0,7m (tiết diện dây 

240mm2). 

4. Các giải pháp kỹ thuật phần điện: 

4.1 Lựa chọn cấp điện áp: 

- Lưới trung thế kéo mới được lựa chọn vận hành ở cấp điện áp hiện hữu là 22kV. 

4.2 Lựa chọn kết cấu lưới điện: 

- Lưới điện trung thế hiện hữu với kết cấu mạch vòng kín vận hành hở. Đối với các nhánh rẽ 

đấu nối từ trục chính sử dụng kết cấu lưới hình tia. 

4.3 Lựa chọn dây dẫn: 

- Trong công trình sử dụng cáp 3ACV95_b24kV + As70 lưới nổi, cáp ngầm 3M50mm2  

XLPE 24kV cho lưới trung thế ngầm. 

4.4 Lựa chọn cách điện và phụ kiện: 

- Cách điện cáp trung thế nổi được làm từ hợp chất XLPE và phải có các thông số 

đúng với thông số kỹ thuật do Tổng Công ty Điện lực TP.HCM ban hành. 
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- Sử dụng sứ treo 24kV polymer và giáp níu 24kV 50/8mm2, 50/8mm2, 240/32mm2 

dùng để dừng dây pha 95mm2, 50mm2, 240mm2. 

- Sử dụng giáp níu 50mm2 dùng dừng dây trung hoà. 

- Sử dụng đà sắt mạ kẽm dài 2m; 2,4m và sứ đứng 24kV + ty dùng đỡ đường dây. 

- Cáp ngầm trung thế đi trong ống nhựa xoắn HDPE d160/125 chôn trực tiếp trong 

lòng đất. 

- Tại các vị trí các ngầm ngoai lên trụ sử dụng ống sắt tráng kẽm d114 dài 6m bảo vệ 

cáp. 

4.5 Lựa chọn giải pháp bảo vệ: 

- Thiết bị đóng cắt bảo vệ: sử dụng LBFCO 24kV 200A thân polyme; FCO 24kV 

100A thân polyme. 

- Sử dụng LA để bảo vệ chống sét cho cáp ngầm. 

4.6 Lựa chọn giải pháp đấu nối: 

- Sử dụng kẹp nối rẽ dạng H được bọc cách điện tại các vị trí kéo mới lưới trung thế 

đấu nối từ điểm dừng lưới trung thế hiện hữu. 

- Các vị trí đấu nối (kẹp quai + kẹp hotline; kẹp nối rẽ dạng H…) phải được đấu nối tại 

vị trí trung gian không chịu sức căng. 

4.7 Lựa chọn giải pháp nối đất: 

- Tiếp đất lặp lại trong thân trụ: 

+ Phần trung thế: Căn cứ vào điện trở đất của khu vực nên có một số yêu cầu về nối 

đất như sau: 

+ Dây nối đất trên cột phải có đường kính 10mm. 

+ Điện trở của cọc nối đất không được lớn hơn 10  đối với trung thế. 

- Thiết trí bộ nối đất gồm các vật tư sau:  

+ Dùng mối hàn cadweld để nối dây tiếp địa đồng trần M25mm2 với cọc tiếp địa. 

+ Dây đồng trần M25mm2 được nối với cọc tiếp địa bằng hàn cadweld. Cọc tiếp địa 

được đóng sâu vào lòng đất, cách mặt đất không quá 300 mm.  
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+ Sử dụng 02 cọc tiếp địa (mỗi cọc cách nhau 2,4m), cọc tiếp địa nối với nhau bằng 

dây đồng trần M25 mm2. 

Nếu chưa thỏa thỏa yêu cầu điện trở nối đất Rđất < 10Ω thì đóng thêm cọc cho đạt. 

4.8 Hành lang tuyến: 

- Công trình kéo mới lưới trung thế 3 pha cấp điện áp 22KV, do đó hành lang tuyến là 

1m tại các vị trí bọc và 2m tại các vị trí mở dây, đi qua khu vực dân cư tương đối thấp đảm 

bảo hành lang an toàn điện. 

4.9 Lựa chọn đà: 

- Sử dụng đà 2m; 2,4m tại các vị trí dừng dây đấu nối trên trụ hiện hữu; các vị trí lắp 

FCO; các vị trí dừng dây thay đổi hướng đi của tuyến đường dây. 

5. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng: 

A. Phần lưới trung thế nổi: 

5.1. Lựa chọn giải pháp thiết kế cột: 

- Sử dụng trụ trung thế BÊ TÔNG LY TÂM 14m đơn, 14m ghép và ghép cho các vị trí 

trụ trồng mới. 

5.2. Lựa chọn giải pháp thiết kế móng cột: 

+ Trụ BÊ TÔNG LY TÂM 14m đơn trồng mới, móng trụ được đổ bê tông chân trụ để 

chống lật, chống nghiêng, chống lún, móng trụ có kích thước D x R x C: 1,2m x1,2m x 0,6m 

và có khối lượng như sau: 

STT Tên vật liệu Đơn vị KL vật liệu 

1 XI MĂNG kgs      211,647  
2 Đá 1x2 m3         0,675  
3 Cát xây dựng m3         0,410  
4 NƯỚC NGỌT lít      149,490  
5 Boulon vr2d thép mạ + 

đai ốc 16*800 cái           1,00  

+ Trụ BÊ TÔNG LY TÂM 14m ghép trồng mới, móng trụ được đổ bê tông chân trụ để 

chống lật, chống nghiêng, chống lún, móng trụ có kích thước D x R x C: 1,6m x1,4m x 0,7m 

và có khối lượng như sau: 

STT Tên vật liệu Đơn vị KL vật liệu 

1 XI MĂNG kgs       388,50  

2 Đá 1x2 m3         1,097  
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3 Cát xây dựng m3           0,78  

4 NƯỚC NGỌT lít       280,23  

5 Đá 4x6 m3           0,18  

6 Sắt tròn d10mm kgs         32,21  

7 
Boulon vr2d thép mạ + 

đai ốc 16*800 cái           2,00  

B. Phần lưới trung thế ngầm: 

Đặc điểm kết cấu mương cáp: 

Đối với mương cáp trung thế đặt dưới lòng đường : bao gồm lớp cát đệm dày 50mm, 

lớp cát đầm dày 430mm, lớp đan bêtông + băng cảnh báo cáp ngầm, lớp vải địa kỹ thuật, 

lớp đá 0x4 dày 400mm, tưới lớp nhựa lót tiêu chuẩn 1kg/m2, lớp bê tông nhựa nóng hạt thô 

dày70mm, tưới lớp nhựa lót tiêu chuẩn 0,5kg/m2, lớp bê tông nhựa nóng hạt mịn dày 

50mm. Lớp nhựa tái lập mặt đường được phủ ra ngoài bằng chiều sâu rãnh đào. 

Yêu cầu thiết kế tái lập mặt đường: 

❖ Tiêu chuẩn thiết: 

- Đối với mương cáp đi dưới lòng đường, môđun đàn hồi của mặt đường tái thiết đảm 

bảo lớn hơn hoặc bằng môđun đàn hồi trung bình của mặt đường hiện hữu hoặc đảm bảo lớn 

hơn môđun đàn hồi theo Qui trình thiết kế Áo Đường Mềm 38:2022/TCĐBVN. 

- Đối với mương cáp đi trên lề đường, mặt mương cáp phải được tái lập theo đúng hiện 

trạng ban đầu.  

- Kết cấu mặt đường tái thiết chỉ trong phạm vi bề dày 50cm kể từ mặt đường hiện hữu 

(đối với mương cáp đi dưới lòng đường) và 25cm (đối với mương cáp đi trên lề đường), Từ 

50cm trở xuống (đối với mương cáp đi dưới lòng đường) và 25cm (đối với mương cáp đi 

trên lề đường) là phần lắp đặt ống cáp và đắp lại bằng cát theo thiết kế của bên A cung cấp 

với độ chặt K = 0.95. 

- Bảo đảm áp lực của tĩnh tải và hoạt tải tác dụng lên ống cáp không quá áp lực do vật 

nặng 2,75kg rơi tự do từ độ cao 2 mét.  

- Qui cách và kích thước mương cáp theo bản vẽ thiết kế. 

❖ Phần thiết kế tái lập mặt đường : 

a. Mô đun đàn hồi trên mặt đường hiện hữu: 
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Trong phạm vi công trình thuộc các tuyến hẻm nhỏ, TVTK đề xuất sử dung kết cấu tái 

lập với 155 ≥ Eyc ≥120 MPa 

b. Trình tự thi công mương cáp: 

Đối với mương cáp bê tông nhựa nóng có 155 ≥ Eyc ≥120 MPa:  

- Cắt 02 mép đường; 

- Đào lớp nhựa đường; 

- Đào lớp cấp phối đá dăm; 

- Đào lớp đất; 

- Đệm cát lót ống 5cm; 

- Lắp ống bảo vệ cáp ngầm 

- Lắp cát mương cáp, đầm chặt k. ≥0,98; 

- Trải gạch thẻ làm dấu + băng cảnh báo cáp ngầm; 

- Trải lớp vải địa kỹ thuật lót chữ U ngăn cách lớp đá dăm và lớp cát; 

- Cấp phối đá dăm loại I dày 40cm, k. ≥0,98; 

- Tưới nhựa thấm bám 1kg/m2; 

- Trải cán BTNN hạt thô dày 7cm; 

- Tưới nhựa dính bám 0,5kg/m2; 

- Trải cán BTNN hạt mịn dày 5cm. 

Đối với mặt vỉa hè kết cấu bê tông xi măng:  

- Cắt 02 mép đường; 

- Đào lớp bê tông; 

- Đào lớp cấp phối đá dăm; 

- Đào lớp đất; 

- Đệm cát lót ống 5cm; 

- Lắp ống bảo vệ cáp ngầm 

- Lắp cát mương cáp, đầm chặt k. ≥0,98; 



Tập I: Thuyết minh – Tổ chức xây dựng                                            26 

- Trải gạch thẻ làm dấu + băng cảnh báo cáp ngầm; 

- Trải lớp vải địa kỹ thuật lót chữ U ngăn cách lớp đá dăm và lớp cát; 

- Cấp phối đá dăm loại I dày 20cm, k. ≥0,98; 

- Trải bê tông đá 1x2 M300 dày 10cm. 

❖ Biện pháp thi công đào và tái lập mương cáp: 

+ Đối với mương áp đi trên đường: sử dụng biện pháp đào mương cáp bằng cơ giới 
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CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP 

I. Các giải pháp kỹ thuật phần điện: 

1. Phạm vi cấp điện, lựa chọn cấp điện áp, công suất và địa điểm: 

- Phạm vi cấp điện: phường Thủ Đức, Hiệp Bình, Tp. HCM. 

- Cấp điện áp: 22/0,4kV. 

- Công suất trạm biến áp: 1x250kVA, 1x400kVA. 

- Sơ đồ đấu nối: ∆/Y 

- Địa điểm: phường Thủ Đức, Hiệp Bình, Tp. HCM. 

2. Giải pháp chống sét, nối đất trạm biến áp: 

- Sử dụng chống sét van (có nắp chụp) loại 10kA-18kV để bảo vệ quá điện áp đầu vào 

trạm.  

- Tiếp địa tại trạm được thiết kế thành 01 hệ thống bao gồm hệ thống tiếp địa cho LA 

và MBT, tiếp địa an toàn. 

- Sử dụng 6 cọc tiếp địa mạ đồng 16 dài 2,4m và dây đồng trần 25mm2 để làm hệ 

thống tiếp địa cho trạm biến áp, đảm bảo điện trở đo được sau lắp đặt nhỏ hơn 4. Sử dụng 

dây đồng trần 25mm2 đấu nối từ hệ thống tiếp địa của trạm biến áp đến các điểm nối đất của 

MBT, dây trung hòa, LA theo từng hệ riêng biệt. 

- Các mối nối giữa cọc và dây tiếp địa sử dụng phương pháp hàn hóa nhiệt. 

3. Thiết bị đóng cắt bảo vệ ngắn mạch trạm biến áp: 

- Phía trung thế 22kV: 

Sử dụng cầu ngắt chì tự rơi 24kV- 100A với cỡ Fuselink thích hợp làm thiết bị bảo 

vệ đóng cắt. Bảng Fuselink được thể hiện trong bảng sau: 

Công suất trạm Số lượng Fuse line 

1x250kVA 3 6K 

1x400kVA 3 8K 

 - Phía hạ thế 0,4kV: 

Sử dụng tủ hợp bộ hạ thế loại 1MCCB600+4MCCB250A (MCCB loại có chỉnh dòng) 

để đóng cắt bảo vệ lưới hạ thế. 
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4. Đo đếm điện năng, điện áp và dòng điện: 

- Sử dụng điện kế 3 pha 5-20A 220/380V loại có chức năng đo ghi từ xa để đo đếm 

thông qua TI hạ thế. TI hạ thế và điện kế được đặt trong tủ điện tổng bằng composite. Số 

lượng điện kế, TI và tỷ số biến dòng TI được thể hiện ở bảng sau:  

 Bảng TI hạ thế được chọn theo công suất máy biến áp như sau: 

Công suất Số lượng TI Tỷ số TI (A/A) Số điện kế 

1x250kVA 3 400/5 1 

1x400kVA 3 600/5 1 

II. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng: 

1. Kiểu trạm: kiểu trạm ngồi trụ ghép ngoài trời. 

2. Lựa chọn giải pháp bố trí tổng mặt bằng 

Đính kèm bản vẽ mặt bằng. 

3. Giải pháp phần xây dựng ngoài trời 

+ Xà: Sử dụngloại xà thép dài 2m; 2,4m để dừng lưới trung thế và lắp đặt các thiết bị 

đóng cắt bảo vệ trạm như FCO, LA. 

+ Trụ bê tông ly tâm 14m ghép (trụ trạm), móng trụ được đổ bê tông chân trụ để chống 

lật, chống nghiêng, chống lún, móng trụ có kích thước D x R x C: 1,6m x1,4m x 0,7m và có 

khối lượng như sau: 

STT Tên vật liệu Đơn vị KL vật liệu 

1 XI MĂNG kgs       388,50  

2 Đá 1x2 m3         1,097  

3 Cát xây dựng m3           0,78  

4 NƯỚC NGỌT lít       280,23  

5 Đá 4x6 m3           0,18  

6 Sắt tròn d10mm kgs         32,21  

7 
Boulon vr2d thép mạ + 

đai ốc 16*800 cái           2,00  

4. Giải pháp thoát nước, dầu MBA 

Máy biến áp sử dụng trong công trình có công suất nhỏ, khối lượng dầu ít nên không 

xây dựng hệ thống thoát dầu MBA. 

 

  



Tập I: Thuyết minh – Tổ chức xây dựng                                            29 

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP 

1. Tuyến đường dây hạ áp. 

+ Kéo mới cáp ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 747 mét. 

+ Kéo mới cáp 2xABC4x95mm2 đơn tuyến dài 425 mét. 

+ Kéo mới cáp 3xABC4x95mm2 đơn tuyến dài 255 mét. 

+ Kéo mới cáp 4xABC4x95mm2 đơn tuyến dài 113 mét. 

+ Trồng mới 09 trụ BÊ TÔNG LY TÂM 8,5m 3kN đơn. 

+ Trồng mới 01 trụ BÊ TÔNG LY TÂM 8,0m 3kN đơn (02 khúc). 

+ Trồng mới 17 trụ BÊ TÔNG LY TÂM 10m 5kN đơn. 

+ Lắp mới 18 hộp domino 9 cực. 

+ Lắp mới 15 bộ tụ bù hạ thế 20kVAr. 

 Các giải pháp kỹ thuật phần điện: 

2.1 Tính toán, lựa chọn tiết diện và công nghệ dây dẫn: 

- Sử dụng cáp ABC4x95mm2. 

2.2 Tính toán, lựa chọn cách điện, phụ kiện: 

- Sử dụng kẹp treo, kẹp ngừng cáp để đỡ và dừng cáp. 

- Tại các vị trí nhánh rẽ hạ thế, tiến hành dừng 2 mặt tại trụ đấu nối, sử dụng kẹp WR 

70-95/70-95 để đấu nối vào nhánh rẽ và quấn băng keo hạ thế để cách điện mối nối. 

- Tại các vị trí nối thằng sử dụng ống nối cáp ABC4x95mm2. 

- Tại các vị trí lắp hộp phân phối hạ thế domino 9 cực sử dụng cái nối IPC 95-95 để 

nối cáp ABC4x95mm2 và cò đồng 50mm2; pha nguội sử dùng cái nối IPC 95-95. 

2.3 Các biện pháp bảo vệ: 

- Các lộ ra hạ thế được bảo vệ bởi các MCCB lắp tại trạm. 

- Treo các mã thẻ lộ ra hạ thế để đánh dấu, phân biệt các lộ ra. 

2.4 Lựa chọn giải pháp nối đất 

- Sử dụng hệ thống nối đất cuối lưới cho lưới hạ thế. 
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- Đối với hệ thống nối đất lắp tại trụ trồng mới sử dụng hệ thống tiếp địa đồng luồn 

thân trụ và hệ thống tiếp địa dây sắt mạ kẽm đk 6mm. (Xem thiết trị hệ thống nối đất trong 

phần bản vẽ). 

- Đối với hệ thống nối đất lắp tại trụ hiện hữu sử dụng hệ thống tiếp địa đồng ngoài 

thân trụ và hệ thống tiếp địa dây sắt mạ kẽm đk 6mm. (Xem thiết trị hệ thống nối đất trong 

phần bản vẽ). 

- Tại vị trí giao lưới hạ thế thực hiện 2 bộ tiếp địa cuối lưới riêng cho lưới hạ thế 2 

trạm. 

3.Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng: 

3.1 Lựa chọn trụ: 

- Sử dụng trụ BÊ TÔNG LY TÂM 8,5m, 10m chân trụ được gia cố bê tông tại các vị 

trí hẻm có bề rộng nhỏ hơn 4m. 

3.2 Giải pháp kết cấu móng: 

+ Trụ BÊ TÔNG LY TÂM 8,5m đơn trồng mới: Móng trụ được được đổ bê tông chân 

trụ để chống lật, chống nghiêng, chống lún, móng trụ có kích thước D x R x C: 0,8m x 0,8m 

x 0,5m và có khối lượng như sau: 

STT Tên vật liệu Đơn vị KL vật liệu 

1 XI MĂNG kgs       79,271  
2 Đá 1x2 m3         0,253  
3 Cát xây dựng m3         0,154  
4 NƯỚC NGỌT lít       55,991  
5 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 cái         1,000  

+ Trụ BÊ TÔNG LY TÂM 10m đơn trồng mới: Móng trụ được được đổ bê tông chân 

trụ để chống lật, chống nghiêng, chống lún, móng trụ có kích thước D x R x C: 1,0m x 1,0m 

x 0,5m và có khối lượng như sau: 

STT Tên vật liệu Đơn vị KL vật liệu 

1 XI MĂNG kgs      120,823  
2 Đá 1x2 m3         0,385  
3 Cát xây dựng m3         0,234  
4 NƯỚC NGỌT lít       85,339  
5 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 cái           1,00  
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CHƯƠNG 6: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ – THIẾT BỊ 

I. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện: 

- Căn cứ quyết định số 10373/QĐ-EVNHCMC ngày 28/12/2012 về việc quy định tiêu 

chuẩn cơ sở VTTB sử dụng cho lưới điện ngầm cấp điện áp từ 0,4kV đến 22kV; 

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí 

Minh, theo các quyết định số: 

+ Căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5847:2016 xuất bản lần 2 vể việc cột điện bê tông 

cốt thép ly tâm. 

+ Căn cứ công văn 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024  về việc áp dụng thiết trí 

lưới điện ngầm trung hạ thế. 

+ Căn cứ văn bản số 1248/EVNHCMC-KT ngày 28/03/2017 V/v áp dụng quy cách kỹ 

thuật tủ điện dùng cho lưới ngầm hạ thế. 

+ Căn cứ văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2017 V/v Cập nhập quy cách 

kỹ thuật vật tư thiết bị. 

+ Căn cứ Quyết định số 5788/QĐ-EVNHCMC nagy2 4/11/2025 của Tổng công ty 

Điện lực thành phố Hồ Chí Minh v/v ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện 

có cấp điện áp đến 220 kV; 

+ Căn cứ văn bản số 850/EVNHCMC-KT ngày 19/03/2019 V/v áp dụng quy cách kỹ 

thuật  tủ RMU 24kV các loại. 

+ Căn cứ văn bản số 1790/EVNHCMC-KT ngày 23/04/2020 V/v phổ biến áp dụng 

quy cách kỹ thuật tủ RMU 24 kV các loại; QCKT hệ thống  Scada tủ RMU; QCKT chì ống  

trung thế. 

+ Căn cứ văn bản số 4954/EVNHCMC-KT ngày 9/11/2017 V/v chỉnh trang các chân 

đế của tủ điện phân phối, tủ RMU. 

+ Căn cứ văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng công ty Điện 

lực Tp.HCM về việc phổ biến Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và Quy cách kỹ thuật (QCKT) 

tương ứng với TCCS 

+ Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 5/9/2023 v/v ban hành Tiêu chuẩn kỹ 

thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia 

Việt Nam; 
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+ Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-HĐTV ngày 5/9/2023 v/v ban hành Tiêu chuẩn kỹ 

thuật Recloser điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt 

Nam; 

+ Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 5/9/2023 v/v ban hành Tiêu chuẩn kỹ 

thuật dao cắt có tải điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt 

Nam; 

+Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 5/9/2023 v/v ban hành Tiêu chuẩn kỹ 

thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 

+ Thông số kỹ thuật vật tư – thiết bị phải đảm bảo bảo yêu cầu về kỹ thuật và thử 

nghiệm theo đúng yêu cầu của Công ty Điện Lực TP.HCM; 

II. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị (Đính kèm tập chỉ dẫn kỹ thuật công trình).  
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CHƯƠNG 7: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ 
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Tổng TBT XDM 11 1 17 29 26 9 51 51 42 45 17 87 51 224 42 45 47 29 357 504 28 17 17 10 7 54 54 2 12 2 0 12 12 3 11 6 6
1 Trạm XDM Cầu Bình Lợi 2 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 8 3 1 1 21 18 1 1 1 1 3 3
2 Trạm XDM Bình Triệu Quán 3 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 16 3 1 1 21 36 2 1 1 1 3 3
3 Trạm XDM Ấp Bình Triệu 2/7 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 8 3 1 1 21 18 1 1 1 1 3 3
4 Trạm XDM Bình Triệu 5/2 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 16 3 1 1 21 36 2 1 1 1 3 3
5 Trạm XDM Bình Chánh 2/5 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 8 3 1 1 21 18 1 1 1 1 3 3
6 Trạm XDM Ga Bình Triệu 2/6 1 1 2 3 3 3 1 3 3 16 3 1 1 21 36 2 1 1 1 3 3
7 Trạm XDM Chính Quyền Thành Phố 4 1 1 2 3 3 3 1 3 3 16 3 1 1 21 36 2 1 1 1 3 3
8 Trạm XDM An Lạc Tự 7/15 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 8 3 3 1 21 18 1 1 1 1 3 3
9 Trạm XDM An Lạc Tự 8/6 1 1 2 3 3 3 1 3 3 8 3 3 1 21 18 1 1 1 1 3 3

10 Trạm XDM Công Lý 1 1 1 2 3 3 3 1 3 3 16 3 3 1 21 36 2 1 1 1 3 3
11 Trạm XDM Cầu Nhà Trà 2 1 1 2 3 3 3 1 3 3 8 3 3 1 21 18 1 1 1 1 3 3
12 Trạm XDM Trường Thọ 2/3 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 16 3 3 1 21 36 2 1 1 1 3 3
13 Trạm XDM Trường Thọ 3A 1 1 2 3 3 3 1 3 3 8 3 3 1 21 18 1 1 1 1 3 3
14 Trạm cải tạo Trường Thọ 1 1 1 2 3 3 3 1 3 3 16 3 3 1 21 36 2 1 1 1 3 3 1
15 Trạm XDM Trường Thọ 1A 1 1 2 3 3 3 1 3 3 8 3 3 1 21 18 1 1 1 1 3 3
16 Trạm XDM Trường Thọ 4A 1 1 2 3 3 3 1 3 3 16 3 3 1 21 36 2 1 1 1 3 3
17 Trạm TCCS Ga Bình Triệu 2 1 1 1 2 3 3 3 1 3 3 16 3 1 1 21 36 2 1 1 1 6 6 1 2 12 3 5 6 6
18 Trạm TCCS Đức Minh 4/4 1 1 3 3 0 3 1 1 0 1 1
19 Trạm TCCS Bình Chánh 10 1 1 3 3 0 3 1 1 0 1 1
20 Trạm TCCS An Lạc Tự 7/11 1 1 3 3 0 3 1 1 0 1 1
21 Trạm TCCS Fatima 7 1 1 3 3 0 3 1 1 0 1 1
22 Trạm TCCS Trường Thọ 11 1 1 3 3 0 3 1 1 0 1 1
23 Trạm TCCS An Lạc Tự 7/10 1 1 3 3 0 3 1 1 0 1 1
24 Trạm TCCS An Lạc Tự 5/5 1 1 3 3 16 3 1 1 36 2 1 1 6
25 Trạm TCCS An Lạc Tự 2/7 1 1 3 3 0 3 1 1 0 1 1
26 Trạm TCCS Bình Thọ 6/4 1 1 3 3 0 3 1 1 0 1 1
27 Trạm TCCS Trường Nữ 3/3 1 1 3 3 0 3 1 1 0 1 1
28 Trạm TCCS KDC Sông Đà 3 1 1 3 3 0 3 1 1 0 1 1
29 Trạm TCCS An Lạc Tự 6/3 1 1 3 3 0 3 1 1 0 1 1

BẢNG PHÂN BỐ TRẠM XDM 

Công trình: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)
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Mét Cái Bộ Trụ Trụ Móng Móng Trụ Trụ Trụ Móng Mét Mét Mét Mét Mét Bộ Bộ Đà Đà Đà Đà Đà Đà Đà Đà Đà Đà Đà Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Mét Cái Cái Trụ Trụ Trụ Trụ Trụ Đà Đà Cái Cái Cái Cái Đà Cái

899     3.0      3.0      7.0      6.0      5.0      17.0      5.0      1.0     1.0     7.0      1,157.5       385.8       78.0          129.0  1,566.5        3.0      7.0      21.0      4.0      3.0      11.0     1.0     2.0      1.0     2.0      8.0      1.0     2.0      66.0      174.0       18.0      8.0      94.0      129.0       162.0       159.0       36.0      20.0      12.0      6.0      6.0      50.0      32.0      24.0      51.0      72.0      25.0      9.0      35.0      42.0      23.0      7.0      7.0      2.0      5.0      4.0      7.0      10.0      51.0    18.0      81.0      12.0      69.0      12.0      

I Trạm XDM Cầu Bình Lợi 2 0 3 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 TrạmXDM 1 1 1 6 3 1 2 1 1 1

2 Trụ đấu nối 3 3 1 1 24 1 1

II Trạm XDM Bình Triệu Quán 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 12 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 6 0 0 0 0 0

1 TrạmXDM 1 1 1 6 3 12 6 1 3 3 2 1 1 1 2 6

III Trạm XDM Ấp Bình Triệu 2/7 35 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 106.1 35.4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 1 3 3 3 6 0 2 0 0 6 2 0 0 3 3 0 3 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 T.D18Q/T7C 6 3 3 3 1 6 2 3

2 Trạm XDM 35 1 1 106.1 35.4 3 1 2 1 3 3 1 3 3 2 1 1 2

IV Trạm XDM Bình Triệu 5/2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 12 0 0 6 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 6 0 0 0 0 0

1 TrạmXDM 1 1 1 6 3 12 6 1 3 3 1 1 1 2 6

V Trạm XDM Bình Chánh 2/5 114 0 0 2 0 0 2 3 0 0 3 345.4 115.1 18 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 1 12 0 39 33 0 4 3 3 0 8 0 0 6 6 3 0 5 5 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 T.D23Q/T6C 3

2 T.D23Q/T6C.5 3 1 6 3 12 6 1 8 3 3 3 3

3 T.D23Q/T6C.6 28 1 1 84.8 28.3 3 1 6 3 6 6 1 1 1 1

4 T.D23Q/T6C.7 37 1 1 112.1 37.4 3 1 6 3 6 6 1 1 1 1

5 T.D23Q/T6C.8 21 1 1 63.6 21.2 3 1 6 3 6 6 1 1 1 1

6 T.D23Q/T6C.9 20 1 1 60.6 20.2 3 2 6 6 2 1 1 1

7 T.D23Q/T6C.10 8 1 1 24.2 8.1 3 1 2 1 3 3 1 3 3 2 1 1 1

VI Trạm XDM Ga Bình Triệu 2/6 91 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 275.7 91.9 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 14 0 1 9 3 9 12 0 2 2 0 0 8 0 0 6 6 0 3 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 T.DS6Q/T6C/1 3 6 3 3 3 1 8 3 3 3

2 T.DS6Q/T6C/2 37 1 1 112.1 37.4 1 6 3 1 1 1

3 T.DS6Q/T6C/3 33 1 1 100.0 33.3 1 6 3 6 6 1 1 1 1

4 T.DS6Q/T6C/4 21 1 1 63.6 21.2 1 2 1 3 3 1 3 3 1 1 1

VII

Trạm XDM Chính Quyền Thành Phố 
4 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 78 1566.51 0 0 15 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 106 0 0 53 0 84 54 0 0 0 0 0 24 0 0 12 6 12 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 12 69 12

1 T.D10Q/T1L 1

2 T.D10Q/T2L 21 63.63 1 6 3 6 6 1

3 T.D10Q/T3L 41 124.23 1 6 3 12 6 1 6 6

4 T.D10Q/T4L 31 15 93.93 1 6 3 1 3 3

5 T.D10Q/T5L 36 109.08 1 6 3 1 3 3

6 T.D10Q/T6L 36 21 109.08 1 6 3 12 6 3 3 1 6 6

7 T.D10Q/T7L 30 90.9 1 6 3 1 6 6

8 T.D10Q/T8L 28 84.84 1 6 3 1 6 6

9 T.D10Q/T9L 28 84.84 1 1 6 3 1 3 3

10 T.D10Q/T10L 25 75.75 1 6 3 6 6 1 6 6

11 T.D10Q/T11L 21 6 63.63 1 1 1 4 2 6 6 12 3 1 6

12 T.D10Q/T11L.1L 27 21 81.81 1 6 3 12 6 3 3 1 6 6

13 T.D10Q/T11L.2L 34 103.02 1 6 3 1 6 6

14 T.D10Q/T11L.3L 32 6 21 96.96 1 1 12 6 12 6 12 3 3 3 1 12 6 12

15 T.D10Q/T11L.3L.1L 32 96.96 1 6 3 6 6 1 6 6

16 T.D10Q/T11L.3L.2L 34 103.02 1 6 3 1 6 6

17 T.D10Q/T11L.3L.3L 33 99.99 1 6 3 1 6 6

18 T.D10Q/T11L.3L.4L (Trạm XDM) 28 84.84 1 6 3 12 6 3 3 2 1

VIII Trạm XDM An Lạc Tự 7/15 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 33.3 11.1 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 15 3 6 6 2 0 0 0 2 6 0 6 6 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 T.D49Q/T11C/2 3 3 1 15 3 6 1 2 6 3 3 3

2 Trạm XDM 11 1 1 33.3 11.1 3 1 2 1 3 3 1 3 3 2 1 1

IX Trạm XDM An Lạc Tự 8/6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 12 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0

1 TrạmXDM 1 1 1 6 3 12 6 1 3 3 2 1 1 1 1 3

X Trạm XDM Công Lý 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Trạm XDM 3 3 2 1

XI Trạm XDM Cầu Nhà Trà 2 15 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 45.5 15.2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 2 0 0 0 2 6 3 3 6 0 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

1 T.D11F/T3L 3 3 3 3 1 2 6 3 3 3 3

2 Trạm XDM 15 1 1 45.5 15.2 3 1 3 3 1 3 3 2 1 1 2

XII Trạm XDM Trường Thọ 2/3 21 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 63.6 21.2 6 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12 2 3 1 3 15 0 6 6 2 0 0 0 2 6 3 3 6 0 0 3 2 2 0 0 0 1 0 2 0 6 0 0 0 0 0

1 T.D11F/T10C 1 1 3 3 2 12 3 3 15 3 6 1 2 6 3 3 1 1 1 1 2 6

2 Trạm XDM 21 1 1 63.6 21.2 3 1 2 1 3 1 3 3 2 1 1

XIII Trạm XDM Trường Thọ 3A 87 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 263.6 87.9 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 16 0 0 8 0 18 18 0 4 1 3 0 0 8 0 3 3 3 0 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 T.D11F/T6AC 3

2 T.D11F/T6AC/1L 9 1 1 6 3 3 3 1 8 3

3 T.D11F/T6AC/2L 31 1 1 93.9 31.3 6 1 1 4 2 6 6 2 1 1

4 T.D11F/T6AC/3L 32 1 1 97.0 32.3 1 6 3 6 6 1 1 1 1

5 T.D11F/T6AC/4L 24 1 1 72.7 24.2 3 1 3 3 1 3 3 2 1 1 1

XIV Trạm XDM Trường Thọ 1A 8 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 24.2 8.1 6 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 12 0 6 0 0 27 3 6 12 2 1 0 0 2 6 6 3 9 3 0 4 2 2 1 0 0 2 0 0 4 12 12 0 0 0 0

1 Trạm Trường Thọ 1 1 1 1 6 3 12 6 1 3 3 2 1 1 2 4 12 12

2 T.DS2F/T32L 3 3 1 1 6 3 15 3 6 1 2 6 3 3 3

3 Trạm Trường Thọ 1A 8 1 1 24.2 8.1 3 1 3 3 1 3 3 2 1 1 1

XV Trạm XDM Trường Thọ 4A 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 12 0 0 6 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 2 6 0 0 0 0 0

1 TrạmXDM 1 1 1 6 3 12 6 1 3 3 2 1 1 1 2 6

XVI Trạm TCCS Ga Bình Triệu 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 6 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 4 9 6 0 0 0 0

1 TrạmXDM 1 15 1 6 3 15 1 3 6 2 1 1 2 4 9 6

XVI

Đoạn từ trụ T.QL13/T40L đến trụ 

T.QL13/T41L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 T.QL13/T40L 

1 T.QL13/T41L 5

XVII

Đoạn từ trụ T.KVCA/T16L đến trụ 
T.KVCA/T17L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 T.KVCA/T16L 3

1 T.KVCA/T17L 2

Thu hồi

TỔNG CỘNG

BẢNG PHÂN BỐ TRỤ TRUNG THẾ 

Công trình: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)
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Sợi Mét Mét Mét Cái Mét Vị trí Cái Hộp Hộp Mét

2,0 24,0 210,0 234,0 3,2 474,3 4,0 4,0 2,0 4,0 12,0

1 Trạm Cầu Bình Lợi Trạm XDM Cầu Bình Lợi 2 2 24 210 234 3,15 474,3 4 4 2 4 12

BẢNG PHÂN BỐ CÁP NGẦM VÀ PHỤ KIỆN 

Công trình: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành 

phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)
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cá
p

 t
ín

h
 

tr
ên

 t
h

ự
c 

đ
ịa

 3
M

5
0
m

m
2
 

(đ
ơ

n
 t

u
y
ến

)

H
a
o
 h

ụ
t

C
h

ỉ 
d

a
n

h
 đ

ầ
u

 c
á
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Mét Trụ Bộ Bộ Bộ Mét Đà Mét Mét Mét Mét Cái Cái Cái Cái Cái Cái Mét Mét Cái Vị trí Vị trí Vị trí Vị trí Cái Cái Mét Bộ Cái Cái Cái Hộp Bộ Mét Mét Mét Trụ Trụ
  1.555    17,0      3,0      6,0      1,0      1,0      7,0   747,0   425,0   255,0   113,0   79,0   324,0     85,0   311,0      52,0    448,0      63,0    365,0    304,0           7,0            5,0          25,0          15,0          13,0          13,0          74,0     2,0        204,0          28,0        128,0   18,0   15,0  25,0   25,0   188,0   12,0   2,0 

1 Cầu Bình Lợi 2 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 9,0 8,0 3,0 0,0 12,0 0,0 15,0 12,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 1,0 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0
Trạm 1 3 3 12 15 12 3 3
H2a 1 1 1 1 1
H1 1 2 2 1
H4 5 5 2 1 1
H3 1 1

2 Bình Triệu Quán 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 13,0 0,0 24,0 0,0 30,0 24,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 1,0 6,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trạm 6 6 24 30 24 6 6

T.QL13/T5C/T9AC.4 7 7 2 3 1
T.QL13/T5C/T9AC.8 1 1

3 Bình Triệu 5/2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 22,0 0,0 40,0 0,0 45,0 36,0 0,0 0,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 2,0 10,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trạm 9 9 36 45 36 9 9

T.D20Q/T12L 6 6 2 3 1
H1 7 7 4 2 1 1 1

T.D20Q/T15L 1 1

4 Ấp Bình Triệu 2/7 35,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 35,0 0,0 5,0 14,0 2,0 17,0 8,0 28,0 4,0 25,0 20,0 0,0 0,0 2,0 1,0 2,0 2,0 3,0 0,0 13,0 0,0 8,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Trạm 1 5 5 8 25 20 5 5
H1 15 15 3 3

T.D18Q/T7C 20 20 3 3 8 12 3 6 1
H2 1 2 2 2 2 3 1 1 1

T.D18Q/T10C 6 6 8 1 2 1 1
T.D18Q/T9C 1 1 1

5 Bình Chánh 2/5 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 8,0 0,0 0,0 0,0 4,0 17,0 6,0 15,0 0,0 20,0 2,0 15,0 12,0 2,0 0,0 3,0 1,0 8,0 8,0 15,0 0,0 17,0 4,0 5,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T.D23Q/T6C.6 5 5 2 2 2 3 2 1
T.D23Q/T6C.7 2 2 2 2 5 2
T.D23Q/T6C.8 2 2 2 2 4 2
T.D23Q/T6C.9 4 4 4 1 2 2 3 3 2

Trạm 8 1 8 2 2 8 15 12 3 3
H4b 1 1
H5b 3 3 8 1 1 2 1
H7b 3 3 1 2 1
H7a 1 1 1

6 Ga Bình Triệu 2/6 235,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 11,0 156,0 53,0 0,0 17,0 36,0 18,0 35,0 0,0 40,0 9,0 25,0 20,0 3,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 0,0 21,0 2,0 17,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
T.DS6Q/T6C/2 8 8 3 4 1
T.DS6Q/T6C/3 1 1 1 1 2 1

Trạm 5 5 25 20 5 5
H1a 11 11 1 1 4 1 1
H5b 1 1
Trạm
H1b 15 1 15 3 3
H2b 20 20 6 6 12 2 2
H3b 34 1 34 6 6 1 3 1
H6b 33 6 6 12 3 3 5
H7b 16 16 2 2
H8b 16 16 2 2
H9b 15 15 2 2

H10b 17 17 2 2
H11b 15 15 2 2
H12b 13 1 13 2 2 1
H13b 12 12 1 1 2 4 1 1 2
H14b 18 18 18 3 3 8 2 3 1 2

7
Chính Quyền Thành Phố 

4 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 19,0 5,0 14,0 8,0 36,0 8,0 25,0 20,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 3,0 5,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H1a 3 3 8 1 1 1
Trạm 5 5 8 25 20 5 5
H1 12 12 6 6 8 3 2
H2c 16 16 12 3 3
H1c 2 2 1 1 1

T.D10Q/T11L/3L/2L 3 3 8 1 1 2 1

TỔNG CỘNG

BẢNG PHÂN BỐ TRỤ HẠ THẾ 

Công trình: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)

Stt Tên trạm biến thế

K
h

o
 

ản
g 

cá
ch

Vật tư, thiết bị lắp mới Thu hồi

1/3



T
rụ

 B
T

L
T

 1
0m

 +
 m

ón
g 

tr
ụ

T
rụ

 B
T

L
T

 8
,5

m
 +

 m
ón

g 
tr

ụ

T
rụ

 B
T

L
T

 8
,5

m
 +

 m
ón

g 
tr

ụ
 

(t
h

ủ
 c

ôn
g)

T
rụ

 B
T

L
T

 8
,0

m
 (

02
 k

h
ú

c)
 +

 
m

ón
g 

tr
ụ

 (
th

ủ
 c

ôn
g)

Đ
à 

lệ
ch

 đ
ôi

 0
,8

m
 t

rụ
 đ

ơ
n

 đ
ỡ

 
lộ

 r
a 

h
ạ 

th
ế

Đ
à 

lệ
ch

 đ
ôi

 2
m

 t
rụ

 đ
ơ

n
 đ

ỡ
 lộ

 
ra

 h
ạ 

th
ế

K
éo

 m
ớ

i c
áp

 A
B

C
4x

95
m

m
2

K
éo

 m
ớ

i c
áp

 2
A

B
C

4x
95

m
m

2

K
éo

 m
ớ

i c
áp

 3
A

B
C

4x
95

m
m

2

K
éo

 m
ớ

i c
áp

 4
A

B
C

4x
95

m
m

2

K
ẹp

 t
re

o 
cá

p

K
ẹp

 n
gừ

n
g 

cá
p

 A
B

C

B
ou

lo
n

 m
óc

 c
áp

 1
6*

25
0

B
ou

lo
n

 m
óc

 c
áp

 1
6*

30
0

K
ep

 n
ối

 r
ẽ 

d
ạn

g 
h

 7
0-

95
/7

0-
95

Ố
n

g 
n

ối
 c

áp
 A

B
C

C
ò 

lè
o 

A
B

C
4x

95
m

m
2

L
ộ 

ra
 M

B
T

 A
B

C
4x

95
m

m
2

C
os

se
 é

p
 C

u
-A

l 9
5m

m
2

T
iế

p
 đ

ịa
 h

ạ 
th

ế 
tr

ụ
 t

rồ
n

g 
m

ớ
i l

oạ
i t

rụ
 0

1 
k

h
ú

c

T
iế

p
 đ

ịa
 h

ạ 
th

ế 
tr

ụ
 t

rồ
n

g 
m

ớ
i l

oạ
i t

rụ
 0

2 
k

h
ú

c

T
iế

p
 đ

ịa
 h

ạ 
th

ế 
tr

ụ
 h

iệ
n

 h
ữ

u

T
iế

p
 đ

ịa
 t

ụ
 b

ù
 t

rụ
 h

iệ
n

 h
ữ

u

B
ou

lo
n

 x
oắ

n
 1

2*
25

0

M
óc

 t
re

o 
d

ây
 m

ắc
 đ

iệ
n

C
áp

 d
u

p
le

x 
(s

an
g 

d
ây

 t
ừ

 t
rụ

 
cũ

 s
an

g 
tr

ụ
 m

ớ
i)

H
ộp

 đ
ầu

 c
áp

 n
gầ

m
 h

ạ 
th

ế 
3M

12
0+

M
70

B
ăn

g 
k

eo
 h

ạ 
th

ế

B
iể

n
 b

áo
 t

rụ
 g

ia
o 

li
ên

M
ã 

lộ
 r

a 
h

ạ 
th

ế

D
om

in
o 

9 
cự

c

T
ụ 

b
ù

 h
ạ 

th
ế 

20
k

V
A

r

T
h

u
 h

ồi
 c

áp
 2

M
7m

m
2

T
h

u
 h

ồi
 c

áp
 2

M
11

m
m

2

T
h

u
 h

ồi
 c

áp
 A

B
C

 4
x5

0m
m

2

T
h

u
 h

ồi
 t

rụ
  6

m

T
h

u
 h

ồi
 t

rụ
 8

,4
m

Mét Trụ Bộ Bộ Bộ Mét Đà Mét Mét Mét Mét Cái Cái Cái Cái Cái Cái Mét Mét Cái Vị trí Vị trí Vị trí Vị trí Cái Cái Mét Bộ Cái Cái Cái Hộp Bộ Mét Mét Mét Trụ Trụ
  1.555    17,0      3,0      6,0      1,0      1,0      7,0   747,0   425,0   255,0   113,0   79,0   324,0     85,0   311,0      52,0    448,0      63,0    365,0    304,0           7,0            5,0          25,0          15,0          13,0          13,0          74,0     2,0        204,0          28,0        128,0   18,0   15,0  25,0   25,0   188,0   12,0   2,0 TỔNG CỘNG
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H2c/1 1 1

8 An Lạc Tự 7/15 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 21,0 0,0 21,0 0,0 28,0 4,0 25,0 20,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 2,0 8,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trạm 5 5 8 25 20 5 5

T.D49Q/T11C/2 11 11 6 6 12 3 3 3
H1 4 4 2 2 1

T.D49Q/T11C/5 6 6 8 1 4 1
T.D49Q/T11C/3 1 1

9 An Lạc Tự 8/6 226,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 64,0 153,0 0,0 9,0 16,0 39,0 27,0 28,0 12,0 52,0 11,0 15,0 12,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 1,0 7,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Trạm 1 3 3 15 12 3
H1 24 24 2 2
H2 18 1 18 2 2 1
H3 28 28 2 2
H4 19 19 2 2
H5 15 15 2 2
H6 22 22 2 2
H7 20 20 2 2
H8 7 7 6 6 8 8 4 3

H10 4 4 8 2 1 2 1
H11 15 15 1 1
H12 30 30 1 1 1 1
H13 19 19 1 1 4 1 1 1
H1c 1 8 8 16 4 4
H2c 9 1 9 9 9 4 16 4 6 1
H3c 1 8 8

10 Công Lý 1 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 16,0 0,0 40,0 4,0 30,0 24,0 0,0 0,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 2,0 10,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trạm 6 6 16 30 24 6 6

T.COLY/T15C 16 16 2 2 8 2 2 4
T.COLY/T13C 4 4 2 2 1
T.COLY/T16C 4 4 16 2 2 2 1

H1a 1 1

11 Cầu Nhà Trà 2 266,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 221,0 45,0 0,0 0,0 7,0 13,0 1,0 19,0 0,0 16,0 5,0 20,0 16,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 1,0 10,0 7,0 1,0 0,0 0,0 166,0 7,0 0,0
Trạm 1 4 4 20 16 1 4
H1a 9 9 4 4 8 2 2 2

T.D11F/T2L 29 29 1 1
H2a 19 19 1 1 1

T.D11F/T1L 7 7 1 1 4 1 1 1
Trạm
H1b 36 1 36 3 3 4 2 1 2 1 1
H2b 33 1 33 1 1 1 33 1
H3b 25 1 25 1 1 1 25 1
H4b 31 1 31 1 1 1 31 1
H5b 26 1 26 1 1 1 26 1
H6b 24 1 24 1 1 1 24 1
H7b 27 1 27 1 1 1 1 1 27 1
H1c 1 1

12 Trường Thọ 2/3 232,0 4,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128,0 104,0 17,0 52,0 0,0 64,0 0,0 48,0 7,0 25,0 20,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 3,0 9,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T.D11F/T12C 24 3 3 1
T.D11F/T10C 8 8 3 3 1

Trạm 5 8 25 20 5 5
H1 32 32 3 3
H2 21 21 3 3
H3 29 29 3 3
H4 29 29 6 6
H5 17 17 6 6 2
H6 30 1 30 8 8 1
H7 9 1 9 8 8 1
H8 31 1 31 4 4 1
H9 34 1 34 8 8 16 4 4 1 4

H11 1 4 4 1 1
H13/1 1 2 2
H13/2 1 1 1 1

13 Trường Thọ 3A 275,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 275,0 0,0 0,0 0,0 7,0 20,0 16,0 11,0 8,0 8,0 2,0 20,0 16,0 1,0 0,0 3,0 1,0 2,0 2,0 4,0 0,0 10,0 3,0 6,0 4,0 1,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0
Trạm 1 4 4 8 20 16 4
H1c 15 15 2 2
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Mét Trụ Bộ Bộ Bộ Mét Đà Mét Mét Mét Mét Cái Cái Cái Cái Cái Cái Mét Mét Cái Vị trí Vị trí Vị trí Vị trí Cái Cái Mét Bộ Cái Cái Cái Hộp Bộ Mét Mét Mét Trụ Trụ
  1.555    17,0      3,0      6,0      1,0      1,0      7,0   747,0   425,0   255,0   113,0   79,0   324,0     85,0   311,0      52,0    448,0      63,0    365,0    304,0           7,0            5,0          25,0          15,0          13,0          13,0          74,0     2,0        204,0          28,0        128,0   18,0   15,0  25,0   25,0   188,0   12,0   2,0 TỔNG CỘNG

Stt Tên trạm biến thế
K

h
o

 
ản

g 
cá

ch

Vật tư, thiết bị lắp mới Thu hồi

H2c 26 26 1 1 4 1 2
H4c 2 2 1 2 1
Trạm
H1a 11 11 1 1
H2a 19 19 1 1
H3a 24 24 1 1
H4a 13 13 1 1
H5a 24 24 2 2 1 1
H6a 18 18 1 1
H7a 20 20 2 2 2 1
H8a 27 27 1 1 1
H9a 28 28 1 1 1

H10a 28 28 1 1 1 1 1
H5a 0 1 1 4 1 1

H5a/1 22 1 22 1 1 1 1 1 22
T.D11F/T6AC/3L 1 2 2 2 2 4 2

H3b 2 2 1 1 1

14 Trường Thọ 1A 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 87,0 8,0 0,0 0,0 2,0 14,0 0,0 14,0 4,0 12,0 3,0 10,0 28,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 15,0 2,0 11,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trạm Trường Thọ 1 5 5 20 5 5

T.DS2F/T30AL 19 19 2 2 1 1
Trạm Trường Thọ 1A 1 2 10 8 2 2 4

T.DS2F/T32L 8 8 4 4 4 8 2 4 2
H1 16 16 1 1

T.DS2F/T33L 21 21 1 1
T.DS2F/T34L 31 31 1 1 4 1 1 1 1
T.DS2F/T18C 2 1

15 Trường Thọ 4A 103,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,0 22,0 0,0 0,0 2,0 17,0 0,0 19,0 12,0 40,0 3,0 40,0 24,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 1,0 13,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trạm 8 8 24 40 24 6 8

T.D12F/T6C 22 22 4 4 8 12 2 6 1 4
H1 21 21 1 1 1 1
H2 25 25 1 1
H3 35 1 35 5 5 4 4 1 4 1

16
Võ Văn Ngân 7 (Hẻm 197 

VVN) 25,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 6,0 0,0 0,0 2,0 0,0 25,0 25,0 0,0 1,0 0,0
H1 1 1 4 1 3 1
H2 25 1 25 1 1 1 50 3 1 25 25 1
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250 300 400 600
1 1 7 1

1 Trường Thọ 15 3x100 1
2 Cầu Bình Lợi 400 1
3 Ga Bình Triệu 3 400 1
4 Trường Thọ 1 560 1
5 Bình Chánh 2/3 400 1
6 Chợ Bình Triệu 2 250 1
7 Hiệp Bình 4/6 400 1
8 CQ Thành Phố 400 1
9 CQ Thành Phố 2 400 1

10 CQ Thành Phố 3 400 1

Tổng cộng

 BẢNG THỐNG KÊ TRẠM BIẾN ÁP THUÊ MÁY PHÁT
Công trình: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế 
khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành 

phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)

STT TÊN TRẠM CÔNG SUẤT 
Công suất



STT Tên thiết bị - vật liệu Đơn vị
Số lượng 
Tháo dỡ

Số lượng Thu 
Hồi

Số lượng SDL

I Hạng mục trung thế nổi
A. Thiết bị 
B. Vật liệu

1 Trụ BTLT 8,4m Trụ 7,0         7,0                    
2 Trụ BTLT 10,5m Trụ 7,0         7,0                    
3 Trụ BTLT 14m Trụ 6,0         6,0                    
4 Trụ BTLT 12m Trụ 5,0         5,0                    
5 Đà sắt 2,4m Bộ 10,0       10,0                  
6 Đà sắt 2m Bộ 7,0         7,0                    
7 Sứ đứng Cái 132,0     132,0                
8 Sứ treo Bộ 30,0       30,0                  
9 Đà sắt 1,2m Bộ 12,0       12,0                  

10 Đà sắt 0,8m Bộ 69,0       69,0                  
II Hạng mục Trạm Biến áp

A. Thiết bị 
1 LA - 18kV Cái 6,0         6,0                    
2 FCO - 100A Cái 6,0         6,0                    
3 MTB 3P 250kVA Máy 12,0       12
4 MTB 1P 100kVA Máy 3,0         3,0                    

B. Vật liệu
1 Bộ đà trạm giàn Bộ 2,0         2,0                    
2 Bộ đà trạm ngồi Bộ 12,0       12,0                  
3 Đà L75*75*8 dài 3,2m Bộ 2,0         2,0                    
4 Đà L75x75x8 dài 2,4m Bộ -            -                       
5 Cáp M25mm2 Mét 12,0       12,0                  
6 MCCB 250A Bộ 11,0       11,0                  
II Hạng mục Hạ thế nổi

A. Thiết bị 
1 Domino 6-9 cực Cái 5,0         5,0                     

B. Vật liệu
1 Thu hồi cáp 2M7mm2 Mét 25,0       25,0                  
2 Thu hồi cáp 2M11mm2 Mét 25,0       25,0                  
3 Thu hồi cáp ABC 4x50mm2 Mét 188,0     188,0                
4 Thu hồi trụ  6m Trụ 12,0       12,0                  
5 Thu hồi trụ 8,4m Trụ 2,0         2,0                    

Công trình: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường Hiệp 
Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)

BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ, THIẾT BỊ THU HỒI, SỬ DỤNG LẠI



Hạng mục trung thế ngầm

A. THIẾT BỊ:

B. VẬT LIỆU:

1 Kéo rải cáp ngầm 24kV 3*50mm2 luồn trong ống 100m 4,7

3.25.33.050.000.00.000

Cáp ngầm 24kV 3x50mm2 chống thấm nước (màn chắn 

băng đồng)
Mét 100,0 474,3

2 Lắp hộp đầu cáp (nhựa) 24kV 3*50mm2 OD Hộp 4,0

3.25.71.050.000.00.000

Hộp đầu cáp ngầm 24kV 3x50mm2 OD (màn chắn băng 

đồng) Bộ
1,0 4,0

3 Lắp đặt ống bảo vệ cáp ngầm lên trụ (ống d90) Vị trí 4,0

2.46.06.902.000.00.000 ống sắt tráng kẽm d90 mét 6,0 24,0

3.20.94.757.000.00.000 Đai thép không rỉ 20*0,7mm mét 6,0 24,0

3.20.60.199.000.00.000 Khóa đai cái 3,0 12,0

4 Lắp giá đỡ đầu cáp lên trụ Bộ 4,0

3.06.60.920.000.00.000 Giá đỡ đầu cáp ngầm (trung, hạ thế) Cái 1,0 4,0

4.35.16.300.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 2,0 8,0

5 Lắp bảng tên đầu cáp Tấm 2,0

8.92.15.301.000.00.000 Bảng tên đầu cáp cái 1,0 2,0

6 Lắp ống khò co nhiệt trung thế Mét 12,0

4.90.80.540.000.00.000 Ống khò co nhiệt trung thế mét 1,0 12,0

Hạng mục dây nổi trung thế

A. LẮP THIẾT BỊ :

1 Lắp LBFCO 24kV - 200A thân polymer Bộ 3,0

3.30.88.200.000.00.000 LBFCO 24kV 200A (thân Polymer) cái 1,0 3,0

2 Lắp mới LA 18kV - 10kA Bộ 3,0

3.42.90.182.000.00.000 LA 18 kV 10KA cái 1,0 3,0

B. LẮP VẬT LIỆU :

1 Trụ bê tông ly tâm 14m đơn - MTC Trụ 5,0

3.02.20.340.000.00.000 Trụ bê tông ly tâm 14m  8,5kN (có tiếp địa đồng) trụ 1,0 5,0

2 Trụ bê tông ly tâm 14m đơn (02 khúc) Trụ 1,0

3.02.20.340a.000.00.000 Trụ bê tông ly tâm 14m 2 khúc 8,5kN trụ 1,0 1,0

3 Trụ bê tông ly tâm 14m đơn (02 khúc) liveline Trụ 1,0

3.02.20.340a.000.00.000 Trụ bê tông ly tâm 14m 2 khúc 8,5kN trụ 1,0 1,0

4 Trụ bê tông ly tâm 14m ghép (2 khúc) liveline Trụ 6,0

3.02.20.340a.000.00.000 Trụ bê tông ly tâm 14m 2 khúc 8,5kN trụ 2,0 10,0

4.43.16.600.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 cái 1,0 5,0

4.43.16.700.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*700 cái 2,0 10,0

4.43.16.800.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 cái 1,0 5,0

5 Trụ bê tông ly tâm 14m ghép (2 khúc) Trụ 5,0

3.02.20.340a.000.00.000 Trụ bê tông ly tâm 14m 2 khúc 8,5kN trụ 2,0 10,0

4.43.16.600.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 cái 1,0 5,0

4.43.16.700.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*700 cái 2,0 10,0

4.43.16.800.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 cái 1,0 5,0

6 Trụ bê tông ly tâm 14m ghép Trụ 7,0

3.02.20.340.000.00.000 Trụ bê tông ly tâm 14m  8,5kN (có tiếp địa đồng) trụ 2,0 14,0

4.43.16.600.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 cái 1,0 7,0

4.43.16.700.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*700 cái 1,0 7,0

4.43.16.800.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 cái 1,0 7,0

7 Đổ bê tông móng bê tông ly tâm 14m đơn móng 7,0

4.15.61.405.000.00.000 Xi măng kg 211,6 1481,5

4.15.13.120.000.00.000 Đá dăm 1*2 m3 0,7 4,7

4.15.31.335.000.00.000 Cát xây dựng m3 0,4 2,9

1.61.66.500.000.00.000 NƯỚC NGỌT lít 149,5 1046,4

4.43.16.800.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 cái 1,0 7,0

COFFA (GV) Gỗ ván m3 0,0 0,2

COFFA (GDN) Gỗ đà nẹp m3 0,0 0,0

COFFA (GC) Gỗ chống m3 0,0 0,1

Công trình: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường 

Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)

BẢNG PHÂN TÍCH VẬT LIỆU, THIẾT BỊ CHÍNH

Tổng số lượngDanh pháp Thành phần công việc ĐVT
Số 

lượng
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Tổng số lượngDanh pháp Thành phần công việc ĐVT
Số 

lượng

DINH Đinh kg 0,5 3,5

8 Đổ bê tông móng bê tông ly tâm 14m đôi móng 17,0

4.15.61.405.000.00.000 Xi măng kg 388,5 6604,5

4.15.13.120.000.00.000 Đá dăm 1*2 m3 1,1 18,6

4.15.31.335.000.00.000 Cát xây dựng m3 0,8 13,2

1.61.66.500.000.00.000 NƯỚC NGỌT lít 280,2 4763,9

4.15.13.460.000.00.000 Đá 4*6 m3 0,2 3,1

2.05.01.100.000.00.000 Sắt tròn d10mm kg 32,2 547,5

4.43.16.800.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 cái 2,0 34,0

COFFA (GV) Gỗ ván m3 0,0 0,6

COFFA (GDN) Gỗ đà nẹp m3 0,0 0,1

COFFA (GC) Gỗ chống m3 0,0 0,2

DINH Đinh kg 0,6 10,7

9 Lắp đà sắt L75*75*8 dài 2m đôi trụ đơn Bộ 21,0

3.06.20.422.000.00.000 Xà thép L75*75*8 dài 2m (4 cốc) cái 2,0 42,0

3.06.20.521.000.00.000 Thanh chống thép L50 dài 2,1m cái 2,0 42,0

4.35.12.040.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 2,0 42,0

4.35.16.300.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 2,0 42,0

4.43.16.300.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 cái 1,0 21,0

10 Lắp Đà lệch 2m đôi trụ đôi liveline Bộ 4,0

3.06.20.422.000.00.000 Xà thép L75*75*8 dài 2m (4 cốc) cái 2,0 8,0

3.06.20.521.000.00.000 Thanh chống thép L50 dài 2,1m cái 2,0 8,0

4.35.12.040.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 2,0 8,0

4.35.16.600.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*600 cái 2,0 8,0

4.43.16.600.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 cái 1,0 4,0

11 Lắp đà sắt L75*75*8 dài 2m đôi trụ đơn liveline Bộ 3,0

3.06.20.422.000.00.000 Xà thép L75*75*8 dài 2m (4 cốc) cái 2,0 6,0

3.06.20.521.000.00.000 Thanh chống thép L50 dài 2,1m cái 2,0 6,0

4.35.12.040.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 2,0 6,0

4.35.16.300.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 2,0 6,0

4.43.16.300.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 cái 1,0 3,0

12 Lắp đà sắt L75*75*8 dài 2m đôi trụ đôi Bộ 11,0

3.06.20.422.000.00.000 Xà thép L75*75*8 dài 2m (4 cốc) cái 2,0 22,0

3.06.20.521.000.00.000 Thanh chống thép L50 dài 2,1m cái 2,0 22,0

4.35.12.040.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 2,0 22,0

4.35.16.600.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*600 cái 2,0 22,0

4.43.16.600.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 cái 1,0 11,0

13 Lắp đà sắt L75*75*8 dài 2,4m đơn trụ đôi Bộ 1,0

3.06.20.423.000.00.000 Xà thép L75*75*8dài 2,4m cái 1,0 1,0

3.06.20.690.000.00.000 Thanh chống thép dẹt 60*6 dài 0,9m cái 2,0 2,0

4.35.12.040.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 2,0 2,0

4.35.16.300.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 2,0 2,0

14 Lắp đà sắt L75*75*8 dài 2,4m đôi trụ đơn liveline Bộ 1,0

3.06.20.423.000.00.000 Xà thép L75*75*8dài 2,4m cái 2,0 2,0

3.06.20.690.000.00.000 Thanh chống thép dẹt 60*6 dài 0,9m cái 4,0 4,0

4.35.12.040.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 2,0 2,0

4.35.16.300.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 2,0 2,0

4.43.16.300.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 cái 2,0 2,0

15 Lắp đà sắt L75*75*8 dài 2,4m đôi trụ đôi liveline Bộ 2,0

3.06.20.423.000.00.000 Xà thép L75*75*8dài 2,4m cái 2,0 4,0

3.06.20.690.000.00.000 Thanh chống thép dẹt 60*6 dài 0,9m cái 4,0 8,0

4.35.12.040.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 2,0 4,0

4.35.16.600.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*600 cái 2,0 4,0

4.43.16.600.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 cái 2,0 4,0

16 Lắp đà sắt L75*75*8 dài 2,4m đơn trụ đơn Bộ 1,0

3.06.20.423.000.00.000 Xà thép L75*75*8dài 2,4m cái 1,0 1,0

3.06.20.690.000.00.000 Thanh chống thép dẹt 60*6 dài 0,9m cái 2,0 2,0

4.35.12.040.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 2,0 2,0

4.35.16.300.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 2,0 2,0

4.43.16.300.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 cái 2,0 2,0

17 Lắp đà sắt L75*75*8 dài 2,4m đôi trụ đôi Bộ 2,0

3.06.20.423.000.00.000 Xà thép L75*75*8dài 2,4m cái 2,0 4,0
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Tổng số lượngDanh pháp Thành phần công việc ĐVT
Số 

lượng

3.06.20.690.000.00.000 Thanh chống thép dẹt 60*6 dài 0,9m cái 4,0 8,0

4.35.12.040.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 2,0 4,0

4.35.16.600.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*600 cái 2,0 4,0

4.43.16.600.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 cái 2,0 4,0

18 Lắp đà sắt L75*75*8 dài 2,4m đôi trụ đơn Bộ 8,0

3.06.20.423.000.00.000 Xà thép L75*75*8dài 2,4m cái 2,0 16,0

3.06.20.690.000.00.000 Thanh chống thép dẹt 60*6 dài 0,9m cái 4,0 32,0

4.35.12.040.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 2,0 16,0

4.35.16.300.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 2,0 16,0

4.43.16.300.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 cái 2,0 16,0

19 Lắp đà sắt L75*75*8 dài 2,4m đôi trụ đơn liveline Bộ 1,0

3.06.20.423.000.00.000 Xà thép L75*75*8dài 2,4m cái 2,0 2,0

3.06.20.690.000.00.000 Thanh chống thép dẹt 60*6 dài 0,9m cái 4,0 4,0

4.35.12.040.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 2,0 2,0

4.35.16.300.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 2,0 2,0

4.43.16.300.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 cái 2,0 2,0

20 Lắp Đà sắt U160 dài 3,2 (tháp trụ) đôi trụ đơn Bộ 2,0

3.06.30.482.000.00.000 Xà thép U160 - 3,2m cái 2,0 4,0

4.35.16.600.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*600 cái 2,0 4,0

4.43.16.600.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 cái 2,0 4,0

21 Lắp sứ đứng đơn 24kV - thi công liveline Cái 66,0

3.10.86.413.VIE.00.000 Sứ đỡ 24kv– Linepost cái 1,0 66,0

22 Lắp sứ đứng đơn 24kV Cái 174,0

3.10.86.413.VIE.00.000 Sứ đỡ 24kv– Linepost cái 1,0 174,0

23 Lắp sứ treo Polymer trên đà và phụ kiện Bộ 162,0

3.10.88.324.000.00.000 Sứ treo 24kv polymer cái 1,0 162,0

3.10.90.208.000.00.000 Móc treo chữ u 018 cái 2,0 324,0

24
Lắp sứ treo Polymer trên đà và phụ kiện - thi công 

liveline
Bộ 129,0

3.10.88.324.000.00.000 Sứ treo 24kv polymer cái 1,0 129,0

3.10.90.208.000.00.000 Móc treo chữ u 018 cái 2,0 258,0

25 Lắp tiếp địa LA -  ngoài thân trụ Bộ 1,0

3.20.94.757.000.00.000 Đai thép không rỉ 20*0,7mm mét 3,0 3,0

3.15.25.025.000.00.000 Cáp đồng trần 25mm2 kg 5,0 5,0

3.20.74.224.000.00.000 Cọc tiếp địa đk 16*2400 bộ 2,0 2,0

2.84.01.020.000.00.000 Thuốc hàn hóa nhiệt hũ 2,0 2,0

4.30.04.400.000.00.000 Que hàn 4 ly kg 0,3 0,3

3.20.74.411.000.00.000 Dây sắt tiếp địa đk 10mm tráng kẽm Mét 10,0 10,0

2.46.06.210.000.00.000 Ống sắt trám kẽm d21-2.1mm mét 6,0 6,0

4.90.21.027.000.00.000 Ống nhựa pvc đk 27mm mét 6,0 6,0

3.20.60.199.000.00.000 Khóa đai cái 3,0 3,0

26 Kéo dây nhôm lõi thép bọc 24kV 95mm2 km 1,2

3.15.91.109.000.00.000 Cáp nhôm bọc acv 24kv 95mm2 mét 1000,0 1157,5

27 Kéo dây nhôm lõi thép bọc 24kV 95mm2 (cáp SDL) km 1,6

28 Lắp cò thiết bị ACV 95mm2 24kV mét 78,0

3.15.91.109.000.00.000 Cáp nhôm bọc acv 24kv 95mm2 mét 1,0 78,0

29 Kéo dây nhôm lõi thép trần 70mm2 km 0,4

3.15.28.070.000.00.000 Cáp nhôm trần ac 70mm2 kg 282,0 108,8

30 Lắp cò đấu thiết bị cáp M25mm2-24kV m 129,0

3.15.82.258.000.00.000 Cáp cu bọc 22kv 25mm2 mét 1,0 129,0

31
Bộ chống rơi dây trung thế  loại 1 dây 1m & 1 dây 0,7m 

(tiết diện dây 240mm2) liveline
Bộ 7,0

8.88.00.352.000.00.000
Bộ chống rơi dây trung thế  loại 1 dây 1m & 1 dây 0,7m 

(tiết diện dây 240mm2) Bộ
1,0

7,0

32
Bộ chống rơi dây trung thế  loại 2 dây 0,7m (tiết diện 

dây 240mm2) liveline
Bộ 3,0

8.88.00.352.000.00.000a
Bộ chống rơi dây trung thế  loại 2 dây 0,7m (tiết diện dây 

240mm2) liveline Bộ
1,0

3,0

33 Lắp sứ ống chỉ và phụ kiện Bộ 12,0

3.20.94.014.000.00.000 Uclevis cái 1,0 12,0

3.10.08.180.000.00.000 Sứ ống chỉ cái 1,0 12,0
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Tổng số lượngDanh pháp Thành phần công việc ĐVT
Số 

lượng

4.35.16.300.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 1,0 12,0

34 Nắp chụp LA Cái 3,0

4.90.87.410.000.00.000 Nắp chụp LA cái 1,0 3,0

35 Kẹp nối rẽ dạng H 95/25-50 mm2 ( WR379) Cái 32,0

3.20.05.638.000.00.000 Kẹp nối rẽ dạng H 95/25-50 mm2 ( WR379) cái 1,0 32,0

36 Kẹp nối ép rẽ dạng H 70-95/70-95 (WR419) Cái 50,0

3.20.05.640.000.00.000 Kẹp nối ép rẽ dạng H 70-95/70-95 (WR419) cái 1,0 50,0

37 Kẹp nối ép rẽ dạng H 120-240/70-95 Cái 6,0

3.20.05.643.000.00.000 Kẹp nối ép rẽ dạng H 120-240/70-95 Cái 1,0 6,0

38 G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 240mm2 Cái 18,0

3.20.53.054.000.00.000 G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 240mm2 cái 1,0 18,0

39 G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 95mm2 Cái 94,0

3.20.53.046.000.00.000 G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 95mm2 cái 1,0 94,0

G.buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 22kv 50mm2 Cái

3.20.53.002.000.00.000 G.buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 22kv 50mm2 cái 1,0 0,0

40 G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 50mm2 Cái 8,0

3.20.53.042.000.00.000 Giáp buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 50mm2 cái 1,0 8,0

41 Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 95/16mm2 Cái 159,0

3.20.53.246.000.00.000 Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 95/16mm2 bộ 1,0 159,0

42 Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 240/32mm2 Cái 36,0

3.20.53.254.000.00.000 Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 240/32mm2 bộ 1,0 36,0

43 Giáp níu cho cáp al ac trần 70/11mm2 Cái 20,0

3.20.53.154.000.00.000 Giáp níu cho cáp al ac trần 70/11mm2 cái 1,0 20,0

44 Kẹp hotline 25-70 Cái 72,0

3.20.35.802.000.00.000 Kẹp hotline 25-70 cái 1,0 72,0

45 Kẹp quai ép 240-300mm2 Cái 24,0

3.20.22.954.000.00.000 Kẹp quai ép 240-300mm2 cái 1,0 24,0

46 Kẹp quai cu-al 95-120mm2 Cái 51,0

3.20.22.946.000.00.000 Kẹp quai cu-al 95-120mm2 cái 1,0 51,0

47 Giá treo cáp viễn thông Cái 23,0

3.80.88.391.000.00.000 Giá treo cáp viễn thông (dạng chữ D) Bộ 1,0 23,0

48 Decal dán số trụ (có lớp polyme chống nước) Tờ 42,0

DECAL Decal dán số trụ (có lớp polyme chống nước) Tờ 1,0 42,0

49 Fuse link 25k Cái 6,0

3.30.92.025.000.00.000 Fuse link 25k cái 1,0 6,0

50 Tấm Inox 400x1mm Mét 35,0

TT4 Tấm Inox 400x1mm mét 1,0 35,0

51 BĂNG TRUNG THẾ 0,2*15MM Cuộn 25,0

3.70.75.025.000.00.000

Băng keo cách điện trung thế (băng cách điện và băng bọc 

bên ngoài) cuộn 1,0 25,0

52 BĂNG TRUNG THẾ 0,2*15MM bằng hotline Cuộn 9,0

3.70.75.025.000.00.000

Băng keo cách điện trung thế (băng cách điện và băng bọc 

bên ngoài) cuộn 1,0 9,0

Hạng mục trạm biến thế

A. LẮP THIẾT BỊ :

1 Lắp mới MBT 400kVA_22/0,4kV Máy 17,0

5.76.27.044.000.00.000 MBT 3P 400KVA 22/ 04KV máy 1,0 17,0

2 Lắp  MBT 250kVA_22/0,4kV ( SDL từ kho ĐIỆN LỰC)
Máy

11,0

5.76.25.254.000.00.000a

MBT 3P 250kVA (22/0,4kV) (SDL  từ MBT tăng cường 

công suất trong công trình) Máy
1,0

11,0

3 Lắp mới FCO 24kV - 100A Bộ 54,0

3.30.87.338.000.00.000 FCO 24kV 100A (thân Polymer) cái 1,0 54,0

4 Lắp mới LA 18kV - 10kA Bộ 54,0

3.42.90.182.000.00.000 LA 18 kV 10KA cái 1,0 54,0

5
Lắp mới tủ MCCB trọn bộ loại 1 (1MCCB 600A + 

4MCCB 250A) Bộ
28,0

TT.3
Tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A)

bộ
1,0

28,0

B. LẮP VẬT LIỆU :

1 Lắp đà sắt L75*75*8 dài 2,4m đơn trụ đơn Bộ 26,0

3.06.20.423.000.00.000 Xà thép L75*75*8dài 2,4m cái 1,0 26,0
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Tổng số lượngDanh pháp Thành phần công việc ĐVT
Số 

lượng

3.06.20.690.000.00.000 Thanh chống thép dẹt 60*6 dài 0,9m cái 2,0 52,0

4.35.12.040.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 2,0 52,0

4.35.16.300.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 2,0 52,0

2
Lắp đà sắt L75*75*8 dài 1,2m đôi trụ đôi + đà 2,4m đơn 

không thanh chống
Bộ 9,0

T

 3.06.20.412.000.00.000 Xà thép L75*75*8 dài 1,2m cái 2,0 18,0

 3.06.20.509.000.00.000 thanh chống thép l50-0,92m cái 2,0 18,0

3.06.20.423.000.00.000 Xà thép L75*75*8dài 2,4m cái 1,0 9,0

4.43.16.600.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 cái 1,0 9,0

4.35.16.250.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*250 cái 2,0 18,0

4.35.12.040.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 2,0 18,0

4.35.16.600.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*600 cái 2,0 18,0

3 Lắp giá đỡ MBT trụ ghép Bộ 29,0

3.06.31.305.000.00.000 Xà thép U100 - 0,5m cái 2,0 58,0

3.06.31.464.000.00.000 Đà U160 - 1,457m - 20,689kg cái 1,0 29,0

3.06.31.307.000.00.000 Xà thép U100 - 0,7m cái 3,0 87,0

3.06.31.467.000.00.000 Đà U160 - 1,7m - 24,14kg cái 2,0 58,0

3.06.31.471.000.00.000 Đà U160 - 2,1m - 29.82kg cái 2,0 58,0

3.06.31.311.000.00.000 Xà thép U100 - 1,1m cái 4,0 116,0

3.06.31.457.000.00.000 Đà U160 - 0,7m - 9.94kg cái 1,0 29,0

4.43.16.700.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*700 cái 6,0 174,0

4.43.16.400.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*400 cái 4,0 116,0

4.80.16.300.000.00.000 Boulon móc cho cáp abc 16*300 cái 2,0 58,0

4.35.16.050.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*50 cái 22,0 638,0

4.35.16.100.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*100 cái 4,0 116,0

4 Lắp sứ đứng đơn 24kV Cái 51,0

3.10.86.413.VIE.00.000 Sứ đỡ 24kv– Linepost cái 1,0 51,0

5 Lắp TI hạ thế 600/5A Bộ 42,0

3.53.06.600.000.00.000 Biến dòng h.thế 600/5a od cái 1,0 42,0

6 Lắp TI hạ thế 400/5A Bộ 45,0

3.53.06.400.000.00.000 Biến dòng h.thế 400/5a od Cái 1,0 45,0

7 Đấu cò thiết bị M25mm2-24kV Mét 357,0

3.15.82.258.000.00.000 Cáp cu bọc 22kv 25mm2 mét 1,0 357,0

8 Lắp điện kế 3P 5-20A 220/380V Bộ 17,0

8.75.50.255.000.00.000 Điện kế điện tử 3*220/380 (5a) cái 1,0 17,0

9 Lắp mới cosse 300mm2 Cái 224,0

3.20.80.587.000.00.000 Cosse cu 300mm2 cái 1,0 224,0

10 Lắp mới cáp xuất hạ thế 300mm2 Mét 504,0

3.15.43.300.000.00.000 Cáp đồng bọc 300mm2 mét 1,0 504,0

11 Lắp ống nhựa PVC d114 bảo vệ cáp xuất Bộ 28,0

4.90.21.114.000.00.000 Ống nhựa pvc đk 114mm mét 3,0 84,0

4.90.53.114.000.00.000 Co pvc đk 114 cái 2,0 56,0

12 Lắp đặt cáp nhị thứ cho trạm giàn trụ ghép Bộ 17,0

3.15.50.025.000.00.000 CÁP NHỊ THỨ 4*2,5mm2 mét 14,0 238,0

3.20.94.757.000.00.000 Đai thép không rỉ 20*0,7mm mét 3,0 51,0

3.20.60.199.000.00.000 Khóa đai cái 3,0 51,0

4.90.21.042.000.00.000 Ống nhựa pvc đk 42mm mét 4,0 68,0

4.90.53.042.000.00.000 Co pvc đk 42 cái 2,0 34,0

3.20.80.002.000.00.000 COSSE N.THỨ @2,5 cái 11,0 187,0

13 Lắp Tiếp địa trụ trồng mới (loại trụ 02 khúc) Bộ 10,0

3.15.25.025.000.00.000 Cáp đồng trần 25mm2 kg 1,9 19,0

3.20.74.224.000.00.000 Cọc tiếp địa đk 16*2400 bộ 2,0 20,0

3.20.80.025.000.00.000 Cosse cu 25mm2 cái 2,0 20,0

3.20.74.411.000.00.000 Dây sắt tiếp địa đk 10mm tráng kẽm Mét 11,0 110,0

3.20.60.199.000.00.000 Khóa đai cái 3,0 30,0

3.20.94.757.000.00.000 Đai thép không rỉ 20*0,7mm mét 3,0 30,0

4.90.21.027.000.00.000 Ống nhựa pvc đk 27mm mét 6,0 60,0

2.46.06.210.000.00.000 Ống sắt trám kẽm d21-2.1mm mét 4,0 40,0

2.84.01.020.000.00.000 Thuốc hàn hóa nhiệt hũ 2,0 20,0

3.20.05.631.000.00.000 Kẹp nối ép rẽ dạng h (25-50/25-50) cái 2,0 20,0

3.20.05.638.000.00.000 Kẹp nối rẽ dạng H 95/25-50 mm2 ( WR379) cái 4,0 40,0

4.30.04.400.000.00.000 Que hàn 4 ly kg 0,3 3,0
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Tổng số lượngDanh pháp Thành phần công việc ĐVT
Số 

lượng

4.74.12.040.000.00.000 Boulon cu 12*40 cái 2,0 20,0

14 Lắp Tiếp địa trụ trồng mới (loại trụ 01 khúc) Bộ 7,0

3.15.25.025.000.00.000 Cáp đồng trần 25mm2 kg 1,9 13,3

3.20.74.224.000.00.000 Cọc tiếp địa đk 16*2400 bộ 2,0 14,0

3.20.80.025.000.00.000 Cosse cu 25mm2 cái 2,0 14,0

3.20.74.411.000.00.000 Dây sắt tiếp địa đk 10mm tráng kẽm Mét 11,0 77,0

3.20.60.199.000.00.000 Khóa đai cái 3,0 21,0

3.20.94.757.000.00.000 Đai thép không rỉ 20*0,7mm mét 3,0 21,0

4.90.21.027.000.00.000 Ống nhựa pvc đk 27mm mét 6,0 42,0

2.46.06.210.000.00.000 Ống sắt trám kẽm d21-2.1mm mét 4,0 28,0

2.84.01.020.000.00.000 Thuốc hàn hóa nhiệt hũ 2,0 14,0

3.20.05.631.000.00.000 Kẹp nối ép rẽ dạng h (25-50/25-50) cái 2,0 14,0

3.20.05.638.000.00.000 Kẹp nối rẽ dạng H 95/25-50 mm2 ( WR379) cái 4,0 28,0

4.30.04.400.000.00.000 Que hàn 4 ly kg 0,3 2,1

4.74.12.040.000.00.000 Boulon cu 12*40 cái 2,0 14,0

15 Fuse link 6k cái 45,0

3.30.92.006.000.00.000 Fuse link 6k cái 1,0 45,0

16 Fuse link 8k cái 42,0

3.30.92.008.000.00.000 Fuse link 8k cái 1,0 42,0

17 Bảng dừng lại nguy hiểm tấm 29,0

8.92.15.300.000.00.000 Bảng dừng lại nguy hiểm tấm 1,0 29,0

18 Nắp chụp sứ cao MBT cái 87,0

3.97.50.006.000.00.000 Nắp chụp sứ cao MBT cái 1,0 87,0

19 Thùng điện kế đt 0,38*0,25*0,16m cái 17,0

3.62.95.038.000.00.000 Thùng điện kế đt 0,38*0,25*0,16m cái 1,0 17,0

20 Nắp chụp LA cái 51,0

4.90.87.410.000.00.000 Nắp chụp LA cái 1,0 51,0

21 B.tên trạm cái 47,0

4.94.76.200.000.00.000 B.tên trạm cái 1,0 47,0

22 G.buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 22kv 50mm2 cái 51,0

3.20.53.002.000.00.000 G.buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 22kv 50mm2 cái 1,0 51,0

Hạng mục dây nổi hạ thế

A. LẮP THIẾT BỊ :

1 Lắp mới domino loại 9 cực Hộp 18,0

3.60.05.009.000.00.000
Hộp domino đầu trụ 9 cực (6MCBs 40A + 3MCBs 100A)

bộ
1,0

18,0

2 Lắp mới tụ bù hạ thế 20kVAr Bộ 15,0

3.64.04.020.000.00.000 Tụ bù 3P h.thế 20kvar cái 1,0 15,0

B. LẮP VẬT LIỆU :

1 Trụ bê tông ly tâm 8,5m đơn - thủ công Trụ 6,0

3.02.20.211.000.00.000 Trụ BTLT 8.5m (có tiếp địa đồng) Trụ 1,0 6,0

2 Trụ BTLT 8,5m đơn ( MTC) Trụ 3,0

3.02.20.211.000.00.000 Trụ BTLT 8.5m (có tiếp địa đồng) Trụ 1,0 3,0

3 Trụ bê tông ly tâm 10m đơn Trụ 17,0

3.02.20.225.000.00.000 Trụ bê tông ly tâm 10m (có tiếp địa đồng) Trụ 1,0 17,0

4 Trụ bê tông ly tâm 8,0m (02 khúc) đơn - thủ công Trụ 1,0

3.02.20.210.000.00.000 Trụ bê tông (2 đoạn) 8m 2kN Trụ 1,0 1,0

5
Đổ bê tông móng bê tông ly tâm 8m ( 2 khúc ) đơn 

(0,8x0,8x0,5)m
móng 1,0

4.15.61.405.000.00.000 Xi măng kg 79,3 79,3

4.15.13.120.000.00.000 Đá dăm 1*2 m3 0,3 0,3

4.15.31.335.000.00.000 Cát xây dựng m3 0,2 0,2

1.61.66.500.000.00.000 NƯỚC NGỌT lít 56,0 56,0

4.43.16.800.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 cái 1,0 1,0

COFFA (GV) Gỗ ván m3 0,0 0,0

COFFA (GDN) Gỗ đà nẹp m3 0,0 0,0

COFFA (GC) Gỗ chống m3 0,0 0,0

DINH Đinh kg 0,2 0,2

6
Đổ bê tông móng bê tông ly tâm 8,5m đơn 

(0,8x0,8x0,5)m
móng 9,0

4.15.61.405.000.00.000 Xi măng kg 79,3 713,4

4.15.13.120.000.00.000 Đá dăm 1*2 m3 0,3 2,3
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Tổng số lượngDanh pháp Thành phần công việc ĐVT
Số 

lượng

4.15.31.335.000.00.000 Cát xây dựng m3 0,2 1,4

1.61.66.500.000.00.000 NƯỚC NGỌT lít 56,0 503,9

4.43.16.800.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 cái 1,0 9,0

COFFA (GV) Gỗ ván m3 0,0 0,1

COFFA (GDN) Gỗ đà nẹp m3 0,0 0,0

COFFA (GC) Gỗ chống m3 0,0 0,0

DINH Đinh kg 0,2 2,2

7 Đổ bê tông móng bê tông ly tâm 10m đơn (1x1x0,5)m móng 17,0

4.15.61.405.000.00.000 Xi măng kg 120,8 2054,0

4.15.13.120.000.00.000 Đá dăm 1*2 m3 0,4 6,5

4.15.31.335.000.00.000 Cát xây dựng m3 0,2 4,0

1.61.66.500.000.00.000 NƯỚC NGỌT lít 85,3 1450,8

4.43.16.600.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 cái 1,0 17,0

COFFA (GV) Gỗ ván m3 0,0 0,3

COFFA (GDN) Gỗ đà nẹp m3 0,0 0,1

COFFA (GC) Gỗ chống m3 0,0 0,1

DINH Đinh kg 0,3 5,1

8
Lắp đà sắt L75*75*8 lệch dài 2,0m đôi trụ đơn đỡ lộ ra 

hạ thế Bộ
7,0

3.06.20.422.000.00.000 Xà thép L75*75*8 dài 2m (4 cốc) cái 2,0 14,0

3.06.20.521.000.00.000 Thanh chống thép L50 dài 2,1m cái 2,0 14,0

4.35.12.040.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 2,0 14,0

4.35.16.300.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 2,0 14,0

4.43.16.300.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 cái 1,0 7,0

9
Lắp đà sắt L75*75*8 lệch dài 0,8m đôi trụ đơn đỡ lộ ra 

hạ thế Bộ
1,0

3.06.20.408.000.00.000 Xà thép L75*75*8 dài 0,8m cái 2,0 2,0

3.06.20.507.000.00.000 Thanh chống thép L50 dài 0,72m cái 2,0 2,0

4.35.12.040.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 2,0 2,0

4.35.16.300.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 2,0 2,0

4.43.16.300.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 cái 1,0 1,0

10 Lắp hộp đầu cáp (nhựa) 0,4kV 3M120+M70mm2 OD Hộp 2,0

3.25.46.120.000.00.000

Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x120+1x70mm2 (đầu cosse 

đồng) Bộ 1,0 2,0

11  Cáp duplex 2x10mm2 (sang dây từ trụ cũ sang trụ mới)
Km

0,1

3.15.58.210.000.00.000 Cáp đồng duplex 2*10mm2 mét 1000,0 74,0

12 Cáp nhôm bọc hạ thế ABC4x95mm2 Km 2,5

3.15.74.495.000.00.000 Cáp nhôm bọc HT ABC 4*95mm2 mét 1000,0 2499,8

13 Cò lèo cáp ABC4x95mm2 Mét 63,0

3.15.74.495.000.00.000 Cáp nhôm bọc HT ABC 4*95mm2 mét 1,0 63,0

14 Lộ ra hạ thế cáp ABC4x95mm2 Mét 365,0

3.15.74.495.000.00.000 Cáp nhôm bọc HT ABC 4*95mm2 mét 1,0 365,0

15 Phụ kiện hộp tụ bù lắp mới Bộ 15,0

3.46.09.011.000.00.000

Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 100A có hộp bảo vệ OD & phụ 

kiện. cái 1,0 15,0

3.20.31.935.000.00.000 Nối bọc cđ 95-35/cu-al cái 5,0 75,0

3.15.42.250.000.00.000 Cáp đồng bọc 25mm2 mét 4,0 60,0

3.15.56.410.000.00.000 Cáp muller 3x10+1x6 mm2 (lõi đồng) mét 2,0 30,0

16 Phụ kiện hộp domino lắp mới Bộ 18,0

3.15.42.500.000.00.000 Cáp đồng bọc 50mm2 mét 4,0 72,0

3.20.31.995.000.00.000 Nối bọc cđ 95-95/cu-al cái 5,0 90,0

4.35.16.300.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 1,0 18,0

17 Phụ kiện hộp domino + tụ bù SDL Bộ 5,0

3.20.31.995.000.00.000 Nối bọc cđ 95-95/cu-al cái 5,0 25,0

4.35.16.250.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*250 cái 1,0 5,0

18 Lắp tiếp địa hạ thế trụ hiện hữu Bộ 25,0

3.15.25.025.000.00.000 Cáp đồng trần 25mm2 kg 2,4 60,0

3.20.31.935.000.00.000 Nối bọc cđ 95-35/cu-al cái 2,0 50,0

3.20.74.224.000.00.000 Cọc tiếp địa đk 16*2400 bộ 1,0 25,0
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Tổng số lượngDanh pháp Thành phần công việc ĐVT
Số 

lượng

3.20.94.757.000.00.000 Đai thép không rỉ 20*0,7mm mét 3,0 75,0

3.20.74.411.000.00.000 Dây sắt tiếp địa đk 10mm tráng kẽm Mét 7,0 175,0

4.90.21.027.000.00.000 Ống nhựa pvc đk 27mm mét 6,0 150,0

2.46.06.210.000.00.000 Ống sắt trám kẽm d21-2.1mm mét 6,0 150,0

3.20.60.199.000.00.000 Khóa đai cái 3,0 75,0

2.84.01.020.000.00.000 Thuốc hàn hóa nhiệt hũ 1,0 25,0

4.30.04.400.000.00.000 Que hàn 4 ly kg 0,3 7,5

19 Tiếp địa hạ thế trụ trồng mới loại trụ 01 khúc Vị trí 7,0

3.15.25.025.000.00.000 Cáp đồng trần 25mm2 kg 1,4 9,8

3.20.31.935.000.00.000 Nối bọc cđ 95-35/cu-al cái 2,0 14,0

3.20.74.224.000.00.000 Cọc tiếp địa đk 16*2400 bộ 1,0 7,0

3.20.94.757.000.00.000 Đai thép không rỉ 20*0,7mm mét 3,0 21,0

3.20.60.199.000.00.000 Khóa đai cái 3,0 21,0

3.20.74.411.000.00.000 Dây sắt tiếp địa đk 10mm tráng kẽm Mét 7,0 49,0

4.90.21.027.000.00.000 Ống nhựa pvc đk 27mm mét 3,0 21,0

2.46.06.210.000.00.000 Ống sắt trám kẽm d21-2.1mm mét 3,0 21,0

2.84.01.020.000.00.000 Thuốc hàn hóa nhiệt hũ 1,0 7,0

4.30.04.400.000.00.000 Que hàn 4 ly kg 0,1 0,7

3.20.80.025.000.00.000 Cosse cu 25mm2 cái 2,0 14,0

4.74.12.040.000.00.000 Boulon cu 12*40 cái 2,0 14,0

20 Tiếp địa hạ thế trụ trồng mới loại trụ 02 khúc Vị trí 5,0

3.15.25.025.000.00.000 Cáp đồng trần 25mm2 kg 1,4 7,0

3.20.31.935.000.00.000 Nối bọc cđ 95-35/cu-al cái 2,0 10,0

3.20.74.224.000.00.000 Cọc tiếp địa đk 16*2400 bộ 1,0 5,0

3.20.94.757.000.00.000 Đai thép không rỉ 20*0,7mm mét 3,0 15,0

3.20.60.199.000.00.000 Khóa đai cái 3,0 15,0

3.20.74.411.000.00.000 Dây sắt tiếp địa đk 10mm tráng kẽm Mét 7,0 35,0

4.90.21.027.000.00.000 Ống nhựa pvc đk 27mm mét 3,0 15,0

2.46.06.210.000.00.000 Ống sắt trám kẽm d21-2.1mm mét 3,0 15,0

2.84.01.020.000.00.000 Thuốc hàn hóa nhiệt hũ 1,0 5,0

4.30.04.400.000.00.000 Que hàn 4 ly kg 0,1 0,5

3.20.80.025.000.00.000 Cosse cu 25mm2 cái 2,0 10,0

4.74.12.040.000.00.000 Boulon cu 12*40 cái 2,0 10,0

21 Lắp tiếp địa tụ bù hạ thế trụ hiện hữu Bộ 15,0

3.15.25.025.000.00.000 Cáp đồng trần 25mm2 kg 2,4 36,0

3.20.31.935.000.00.000 Nối bọc cđ 95-35/cu-al cái 2,0 30,0

3.20.80.025.000.00.000 Cosse cu 25mm2 cái 2,0 30,0

3.20.74.224.000.00.000 Cọc tiếp địa đk 16*2400 bộ 1,0 15,0

3.20.94.757.000.00.000 Đai thép không rỉ 20*0,7mm mét 3,0 45,0

3.20.60.199.000.00.000 Khóa đai cái 3,0 45,0

3.20.74.411.000.00.000 Dây sắt tiếp địa đk 10mm tráng kẽm Mét 7,0 105,0

4.90.21.027.000.00.000 Ống nhựa pvc đk 27mm mét 6,0 90,0

2.46.06.210.000.00.000 Ống sắt trám kẽm d21-2.1mm mét 6,0 90,0

4.30.04.400.000.00.000 Que hàn 4 ly kg 0,1 1,5

2.84.01.020.000.00.000 Thuốc hàn hóa nhiệt hũ 1,0 15,0

22 Ống nối cáp abc 95-95mm2 bọc cđ cái 448,0

3.20.06.995.000.00.000 Ống nối cáp abc 95-95mm2 bọc cđ cái 1,0 448,0

23 Kẹp treo cáp abc 4*95mm2 cái 79,0

3.20.22.919.000.00.000 Kẹp treo cáp abc 4*95mm2 cái 1,0 79,0

24 Thẻ lộ ra hạ thế (số 1, 2, 3, 4, 5, 6) cái 128,0

4.TT Thẻ lộ ra hạ thế (số 1, 2, 3, 4, 5, 6) cái 1,0 128,0

25 Kẹp ngừng cáp abc cái 324,0

3.20.54.595.000.00.000 Kẹp ngừng cáp abc cái 1,0 324,0

26 Biển báo trụ giao liên cái 28,0

4.94.76.600.000.00.000 Biển báo trụ giao liên cái 1,0 28,0

27 Băng keo hạ thế cuộn 204,0

3.70.75.001.000.00.000 Băng keo hạ thế cuộn 1,0 204,0

28 Boulon xoắn 12*250 cái 13,0

4.74.16.250.000.00.000 Boulon xoắn 12*250 cái 1,0 13,0

29 Móc treo dây mắc điện cái 13,0

3.20.22.982.000.00.000 Móc treo dây mắc điện cái 1,0 13,0

30 Boulon móc cho cáp abc 16*250 cái 85,0
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Tổng số lượngDanh pháp Thành phần công việc ĐVT
Số 

lượng

4.80.16.250.000.00.000 Boulon móc cho cáp abc 16*250 cái 1,0 85,0

31 Boulon móc cho cáp abc 16*300 cái 311,0

4.80.16.300.000.00.000 Boulon móc cho cáp abc 16*300 cái 1,0 311,0

32 Kẹp nối ép rẽ dạng H 70-95/70-95 (WR419) cái 52,0

3.20.05.640.000.00.000 Kẹp nối ép rẽ dạng H 70-95/70-95 (WR419) cái 1,0 52,0

33 Giá treo cáp viễn thông (dạng chữ D) Bộ 27,0

3.80.88.391.000.00.000 Giá treo cáp viễn thông (dạng chữ D) Bộ 1,0 27,0

34 Giá đỡ đầu cáp ngầm (trung, hạ thế) Cái 2,0

3.06.60.920.000.00.000 Giá đỡ đầu cáp ngầm (trung, hạ thế) Cái 1,0 2,0

35 Bảng tên đầu cáp cái 2,0

8.92.15.301.000.00.000 Bảng tên đầu cáp cái 1,0 2,0

36 Cosse cu-al cáp abc 95mm2 cái 304,0

3.20.80.858.000.00.000 Cosse cu-al cáp abc 95mm2 cái 1,0 304,0
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STT Danh pháp Tên thiết bị - vật liệu Đơn vị Số lượng

Hạng mục trung thế ngầm 

B. VẬT LIỆU

1 3.25.33.050.000.00.000 Cáp ngầm 24kV 3x50mm2 chống thấm nước (màn chắn băng đồng) Mét 474,30

2 3.25.71.050.000.00.000 Hộp đầu cáp ngầm 24kV 3x50mm2 OD (màn chắn băng đồng) Bộ 4,00

3 2.46.06.902.000.00.000 ống sắt tráng kẽm d90 mét 24,00

4 3.20.94.757.000.00.000 Đai thép không rỉ 20*0,7mm mét 24,00

5 3.20.60.199.000.00.000 Khóa đai cái 12,00

6 3.06.60.920.000.00.000 Giá đỡ đầu cáp ngầm (trung, hạ thế) Cái 4,00

7 4.35.16.300.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 8,00

8 8.92.15.301.000.00.000 Bảng tên đầu cáp cái 2,00

9 4.90.80.540.000.00.000 Ống khò co nhiệt trung thế mét 12,00

Hạng mục dây nổi trung thế 

A. THIẾT BỊ

1 3.30.88.200.000.00.000 LBFCO 24kV 200A (thân Polymer) cái 3,00

2 3.42.90.182.000.00.000 LA 18 kV 10KA cái 3,00

B. VẬT LIỆU

1 1.61.66.500.000.00.000 NƯỚC NGỌT lít 5.810,34

2 2.05.01.100.000.00.000 Sắt tròn d10mm kg 547,53

3 2.46.06.210.000.00.000 Ống sắt trám kẽm d21-2.1mm mét 6,00

4 2.84.01.020.000.00.000 Thuốc hàn hóa nhiệt hũ 2,00

5 3.02.20.340.000.00.000 Trụ bê tông ly tâm 14m  8,5kN (có tiếp địa đồng) trụ 19,00

6 3.02.20.340a.000.00.000 Trụ bê tông ly tâm 14m 2 khúc 8,5kN trụ 22,00

7 3.06.20.422.000.00.000 Xà thép L75*75*8 dài 2m (4 cốc) cái 78,00

8 3.06.20.423.000.00.000 Xà thép L75*75*8dài 2,4m cái 30,00

9 3.06.20.521.000.00.000 Thanh chống thép L50 dài 2,1m cái 78,00

10 3.06.20.690.000.00.000 Thanh chống thép dẹt 60*6 dài 0,9m cái 60,00

11 3.06.30.482.000.00.000 Xà thép U160 - 3,2m cái 4,00

12 3.10.08.180.000.00.000 Sứ ống chỉ cái 12,00

13 3.10.86.413.VIE.00.000 Sứ đỡ 24kv– Linepost cái 240,00

14 3.10.88.324.000.00.000 Sứ treo 24kv polymer cái 291,00

15 3.10.90.208.000.00.000 Móc treo chữ u 018 cái 582,00

16 3.15.25.025.000.00.000 Cáp đồng trần 25mm2 kg 5,00

17 3.15.28.070.000.00.000 Cáp nhôm trần ac 70mm2 kg 108,80

18 3.15.82.258.000.00.000 Cáp cu bọc 22kv 25mm2 mét 129,00

19 3.15.91.109.000.00.000 Cáp nhôm bọc acv 24kv 95mm2 mét 1.235,46

20 3.20.05.638.000.00.000 Kẹp nối rẽ dạng H 95/25-50 mm2 ( WR379) cái 32,00

21 3.20.05.640.000.00.000 Kẹp nối ép rẽ dạng H 70-95/70-95 (WR419) cái 50,00

22 3.20.05.643.000.00.000 Kẹp nối ép rẽ dạng H 120-240/70-95 Cái 6,00

23 3.20.22.946.000.00.000 Kẹp quai cu-al 95-120mm2 cái 51,00

24 3.20.22.954.000.00.000 Kẹp quai ép 240-300mm2 cái 24,00

25 3.20.35.802.000.00.000 Kẹp hotline 25-70 cái 72,00

26 3.20.53.042.000.00.000 Giáp buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 50mm2 cái 8,00

27 3.20.53.046.000.00.000 G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 95mm2 cái 94,00

28 3.20.53.054.000.00.000 G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 240mm2 cái 18,00

29 3.20.53.154.000.00.000 Giáp níu cho cáp al ac trần 70/11mm2 cái 20,00

30 3.20.53.246.000.00.000 Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 95/16mm2 bộ 159,00

31 3.20.53.254.000.00.000 Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 240/32mm2 bộ 36,00

32 3.20.60.199.000.00.000 Khóa đai cái 3,00

33 3.20.74.224.000.00.000 Cọc tiếp địa đk 16*2400 bộ 2,00

34 3.20.74.411.000.00.000 Dây sắt tiếp địa đk 10mm tráng kẽm Mét 10,00

35 3.20.94.014.000.00.000 Uclevis cái 12,00

36 3.20.94.757.000.00.000 Đai thép không rỉ 20*0,7mm mét 3,00

37 3.30.92.025.000.00.000 Fuse link 25k cái 6,00

38
3.70.75.025.000.00.000

Băng keo cách điện trung thế (băng cách điện và băng bọc bên ngoài) cuộn 34,00

39 3.80.88.391.000.00.000 Giá treo cáp viễn thông (dạng chữ D) Bộ 23,00

40 4.15.13.120.000.00.000 Đá dăm 1*2 m3 23,37

41 4.15.13.460.000.00.000 Đá 4*6 m3 3,09

42 4.15.31.335.000.00.000 Cát xây dựng m3 16,10

43 4.15.61.405.000.00.000 Xi măng kg 8.086,03

BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ, THIẾT BỊ TỪNG PHẦN

Công trình: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường 

Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)
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STT Danh pháp Tên thiết bị - vật liệu Đơn vị Số lượng

44 4.30.04.400.000.00.000 Que hàn 4 ly kg 0,30

45 4.35.12.040.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 110,00

46 4.35.16.300.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 84,00

47 4.35.16.600.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*600 cái 42,00

48 4.43.16.300.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 cái 46,00

49 4.43.16.600.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 cái 44,00

50 4.43.16.700.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*700 cái 27,00

51 4.43.16.800.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 cái 58,00

52 4.90.21.027.000.00.000 Ống nhựa pvc đk 27mm mét 6,00

53 4.90.87.410.000.00.000 Nắp chụp LA cái 3,00

54
8.88.00.352.000.00.000

Bộ chống rơi dây trung thế  loại 1 dây 1m & 1 dây 0,7m (tiết diện dây 

240mm2) 
Bộ 7,00

55
8.88.00.352.000.00.000a

Bộ chống rơi dây trung thế  loại 2 dây 0,7m (tiết diện dây 240mm2) liveline Bộ 3,00

56 COFFA (GC) Gỗ chống m3 0,32

57 COFFA (GDN) Gỗ đà nẹp m3 0,20

58 COFFA (GV) Gỗ ván m3 0,75

59 DECAL Decal dán số trụ (có lớp polyme chống nước) Tờ 42,00

60 DINH Đinh kg 14,24

61 TT4 Tấm Inox 400x1mm mét 35,00

Hạng mục tram biến thế

A. THIẾT BỊ

1 3.30.87.338.000.00.000 FCO 24kV 100A (thân Polymer) cái 54,00

2 3.42.90.182.000.00.000 LA 18 kV 10KA cái 54,00

3
5.76.25.254.000.00.000a

MBT 3P 250kVA (22/0,4kV) (SDL  từ MBT tăng cường công suất trong 

công trình)
Máy 11,00

4 5.76.27.044.000.00.000 MBT 3P 400KVA 22/ 04KV máy 17,00

5 TT.3 Tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A) bộ 28,00

B. VẬT LIỆU

1 2.46.06.210.000.00.000 Ống sắt trám kẽm d21-2.1mm mét 68,00

2 2.84.01.020.000.00.000 Thuốc hàn hóa nhiệt hũ 34,00

3  3.06.20.412.000.00.000 Xà thép L75*75*8 dài 1,2m cái 18,00

4  3.06.20.509.000.00.000 thanh chống thép l50-0,92m cái 18,00

5 3.06.20.423.000.00.000 Xà thép L75*75*8dài 2,4m cái 35,00

6 3.06.20.690.000.00.000 Thanh chống thép dẹt 60*6 dài 0,9m cái 52,00

7 3.06.31.305.000.00.000 Xà thép U100 - 0,5m cái 58,00

8 3.06.31.307.000.00.000 Xà thép U100 - 0,7m cái 87,00

9 3.06.31.311.000.00.000 Xà thép U100 - 1,1m cái 116,00

10 3.06.31.457.000.00.000 Đà U160 - 0,7m - 9.94kg cái 29,00

11 3.06.31.464.000.00.000 Đà U160 - 1,457m - 20,689kg cái 29,00

12 3.06.31.467.000.00.000 Đà U160 - 1,7m - 24,14kg cái 58,00

13 3.06.31.471.000.00.000 Đà U160 - 2,1m - 29.82kg cái 58,00

14 3.10.86.413.VIE.00.000 Sứ đỡ 24kv– Linepost cái 51,00

15 3.15.25.025.000.00.000 Cáp đồng trần 25mm2 kg 32,30

16 3.15.43.300.000.00.000 Cáp đồng bọc 300mm2 mét 504,00

17 3.15.50.025.000.00.000 CÁP NHỊ THỨ 4*2,5mm2 mét 238,00

18 3.15.82.258.000.00.000 Cáp cu bọc 22kv 25mm2 mét 357,00

19 3.20.05.631.000.00.000 Kẹp nối ép rẽ dạng h (25-50/25-50) cái 34,00

20 3.20.05.638.000.00.000 Kẹp nối rẽ dạng H 95/25-50 mm2 ( WR379) cái 68,00

21 3.20.53.002.000.00.000 G.buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 22kv 50mm2 cái 51,00

22 3.20.60.199.000.00.000 Khóa đai cái 102,00

23 3.20.74.224.000.00.000 Cọc tiếp địa đk 16*2400 bộ 34,00

24 3.20.74.411.000.00.000 Dây sắt tiếp địa đk 10mm tráng kẽm Mét 187,00

25 3.20.80.002.000.00.000 COSSE N.THỨ @2,5 cái 187,00

26 3.20.80.025.000.00.000 Cosse cu 25mm2 cái 34,00

27 3.20.80.587.000.00.000 Cosse cu 300mm2 cái 224,00

28 3.20.94.757.000.00.000 Đai thép không rỉ 20*0,7mm mét 102,00

29 3.30.92.006.000.00.000 Fuse link 6k cái 45,00

30 3.30.92.008.000.00.000 Fuse link 8k cái 42,00

31 3.53.06.400.000.00.000 Biến dòng h.thế 400/5a od Cái 45,00

32 3.53.06.600.000.00.000 Biến dòng h.thế 600/5a od cái 42,00

33 3.62.95.038.000.00.000 Thùng điện kế đt 0,38*0,25*0,16m cái 17,00

34 3.97.50.006.000.00.000 Nắp chụp sứ cao MBT cái 87,00

35 4.30.04.400.000.00.000 Que hàn 4 ly kg 5,10
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STT Danh pháp Tên thiết bị - vật liệu Đơn vị Số lượng

36 4.35.12.040.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 70,00

37 4.35.16.050.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*50 cái 638,00

38 4.35.16.100.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*100 cái 116,00

39 4.35.16.300.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 52,00

40 4.43.16.400.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*400 cái 116,00

41 4.43.16.600.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 cái 9,00

42 4.43.16.700.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*700 cái 174,00

43 4.35.16.600.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*600 cái 18,00

44 4.35.16.250.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*250 cái 18,00

45 4.74.12.040.000.00.000 Boulon cu 12*40 cái 34,00

46 4.80.16.300.000.00.000 Boulon móc cho cáp abc 16*300 cái 58,00

47 4.90.21.027.000.00.000 Ống nhựa pvc đk 27mm mét 102,00

48 4.90.21.042.000.00.000 Ống nhựa pvc đk 42mm mét 68,00

49 4.90.21.114.000.00.000 Ống nhựa pvc đk 114mm mét 84,00

50 4.90.53.042.000.00.000 Co pvc đk 42 cái 34,00

51 4.90.53.114.000.00.000 Co pvc đk 114 cái 56,00

52 4.90.87.410.000.00.000 Nắp chụp LA cái 51,00

53 4.94.76.200.000.00.000 B.tên trạm cái 47,00

54 8.75.50.255.000.00.000 Điện kế điện tử 3*220/380 (5a) cái 17,00

55 8.92.15.300.000.00.000 Bảng dừng lại nguy hiểm tấm 29,00

Hạng mục dây nổi hạ thế 

A. THIẾT BỊ

1 3.60.05.009.000.00.000 Hộp domino đầu trụ 9 cực (6MCBs 40A + 3MCBs 100A) bộ 18,00

2 3.64.04.020.000.00.000 Tụ bù 3P h.thế 20kvar cái 15,00

B. VẬT LIỆU

1 1.61.66.500.000.00.000 NƯỚC NGỌT lít 2.010,67

2 2.46.06.210.000.00.000 Ống sắt trám kẽm d21-2.1mm mét 276,00

3 2.84.01.020.000.00.000 Thuốc hàn hóa nhiệt hũ 52,00

4 3.02.20.210.000.00.000 Trụ bê tông (2 đoạn) 8m 2kN Trụ 1,00

5 3.02.20.211.000.00.000 Trụ BTLT 8.5m (có tiếp địa đồng) Trụ 9,00

6 3.02.20.225.000.00.000 Trụ bê tông ly tâm 10m (có tiếp địa đồng) Trụ 17,00

7 3.06.20.422.000.00.000 Xà thép L75*75*8 dài 2m (4 cốc) cái 14,00

8 3.06.20.408.000.00.000 Xà thép L75*75*8 dài 0,8m cái 2,00

9 3.06.20.507.000.00.000 Thanh chống thép L50 dài 0,72m cái 2,00

10 3.25.46.120.000.00.000 Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x120+1x70mm2 (đầu cosse đồng) Bộ 2,00

11 3.06.20.521.000.00.000 Thanh chống thép L50 dài 2,1m cái 14,00

12 3.15.25.025.000.00.000 Cáp đồng trần 25mm2 kg 112,80

13 3.15.42.250.000.00.000 Cáp đồng bọc 25mm2 mét 60,00

14 3.15.42.500.000.00.000 Cáp đồng bọc 50mm2 mét 72,00

15 3.15.56.410.000.00.000 Cáp muller 3x10+1x6 mm2 (lõi đồng) mét 30,00

16 3.15.74.495.000.00.000 Cáp nhôm bọc HT ABC 4*95mm2 mét 2.927,75

17 3.15.58.210.000.00.000 Cáp đồng duplex 2*10mm2 mét 74,00

18 3.20.05.640.000.00.000 Kẹp nối ép rẽ dạng H 70-95/70-95 (WR419) cái 52,00

19 3.20.06.995.000.00.000 Ống nối cáp abc 95-95mm2 bọc cđ cái 448,00

20 3.20.22.919.000.00.000 Kẹp treo cáp abc 4*95mm2 cái 79,00

21 3.20.31.935.000.00.000 Nối bọc cđ 95-35/cu-al cái 179,00

22 3.20.31.995.000.00.000 Nối bọc cđ 95-95/cu-al cái 115,00

23 3.20.54.595.000.00.000 Kẹp ngừng cáp abc cái 324,00

24 3.20.60.199.000.00.000 Khóa đai cái 156,00

25 3.20.74.224.000.00.000 Cọc tiếp địa đk 16*2400 bộ 52,00

26 3.20.74.411.000.00.000 Dây sắt tiếp địa đk 10mm tráng kẽm Mét 364,00

27 3.20.80.025.000.00.000 Cosse cu 25mm2 cái 54,00

28 3.20.80.858.000.00.000 Cosse cu-al cáp abc 95mm2 cái 304,00

29 3.20.94.757.000.00.000 Đai thép không rỉ 20*0,7mm mét 156,00

30 3.46.09.011.000.00.000 Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 100A có hộp bảo vệ OD & phụ kiện. cái 15,00

31 8.92.15.301.000.00.000 Bảng tên đầu cáp cái 2,00

32 3.06.60.920.000.00.000 Giá đỡ đầu cáp ngầm (trung, hạ thế) Cái 2,00

33 3.70.75.001.000.00.000 Băng keo hạ thế cuộn 204,00

34 3.80.88.391.000.00.000 Giá treo cáp viễn thông (dạng chữ D) Bộ 27,00

35 4.15.13.120.000.00.000 Đá dăm 1*2 m3 9,08

36 4.15.31.335.000.00.000 Cát xây dựng m3 5,52

37 4.15.61.405.000.00.000 Xi măng kg 2.846,70
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STT Danh pháp Tên thiết bị - vật liệu Đơn vị Số lượng

38 4.30.04.400.000.00.000 Que hàn 4 ly kg 10,20

39 4.35.12.040.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 16,00

40 4.35.16.250.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*250 cái 5,00

41 4.35.16.300.000.00.000 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 34,00

42 4.43.16.300.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 cái 8,00

43 4.43.16.600.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 cái 17,00

44 4.43.16.800.000.00.000 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 cái 10,00

45 4.74.12.040.000.00.000 Boulon cu 12*40 cái 24,00

46 4.80.16.250.000.00.000 Boulon móc cho cáp abc 16*250 cái 85,00

47 4.80.16.300.000.00.000 Boulon móc cho cáp abc 16*300 cái 311,00

48 4.74.16.250.000.00.000 Boulon xoắn 12*250 cái 13,00

49 3.20.22.982.000.00.000 Móc treo dây mắc điện cái 13,00

50 4.90.21.027.000.00.000 Ống nhựa pvc đk 27mm mét 276,00

51 4.94.76.600.000.00.000 Biển báo trụ giao liên cái 28,00

52 COFFA (GV) Gỗ ván m3 0,40

53 COFFA (GDN) Gỗ đà nẹp m3 0,11

54 COFFA (GC) Gỗ chống m3 0,17

55 DINH Đinh kg 7,50

56 4.TT Thẻ lộ ra hạ thế (số 1, 2, 3, 4, 5, 6) cái 128,00
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ĐÀO, TÁI LẬP MƯƠNG CÁP



130/100
Ống xoắn 

130/100

                210,0                 420,0 

1 Trạm Cầu Bình Lợi 2

Mương cáp BTXM 2 ống 130/100 B02 m 5,0                   2,0             2,0           2,0           10,0                 

Mương cáp BTNN 2 ống 130/100 N20 m 205,0               2,0             2,0           2,0           410,0               

Tổng cộng

BẢNG GIẢI TRÌNH KHỐI LƯỢNG MƯƠNG CÁP TRÊN VỈA HÈ, DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG

Công trình: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành 

phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)

Stt Hạng mục công việc

Ký hiệu trên 

bản vẽ mặt 

bằng

ĐVT
Khoảng cách 

trên thực địa

Số hàng 

gạch thẻ

Số hàng 

băng 

cảnh báo

Số lượng 

ống trong 

mương cáp 

XDM

Tổng chiều 

dài ống trong 

mương cáp 

XDM
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STT Mặt cắt Diễn dãi Đơn vị Chiều dài Rộng Sâu

Số hàng 

gạch, băng 

cảnh báo

Gạch thẻ
Băng 

cảnh báo

Vải địa 

kỹ thuật

Cộc mốc 

cáp 

ngầm 

bằng sứ

Cộc mốc 

cáp 

ngầm 

bằng 

gang

m m m m Hàng m m m2 cái cái

210,00 420,00 420,00 0,96 1,00 10,00

1 B02 Mương cáp BTXM 2 ống 130/100 mét 5,0         0,480   0,880      2,0             10,0        10,0         0,480    1,00        

2 N20 Mương cáp BTNN 2 ống 130/100 mét 205,0     0,480   0,940      2,0             410,0      410,0       0,480    10,00      

TỔNG CỘNG

Công trình: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)

BẢNG TỔNG HỢP CHIỀU DÀI MƯƠNG CÁP
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BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG 
Công trình: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)

Hạng mục: Đào và tái lập mương cáp

Kích thước (m) Khối lượng

Dài Rộng Cao Riêng Chung

MƯƠNG CÁP TÁI LẬP BÊ TÔNG NHỰA NÓNG

1 Phân tích khối lượng mương BTNN (MC-N20)

SE.11112 Đào bỏ mặt đường nhựa - chiều dày >10cm 205,00 0,48 98,40 m2 98,400

AB.31114 Đào lớp cấp phối đá dăm bằng máy đào 0,4m3 205,00 0,48 0,400 39,36 100m3 0,390

(Đáy lớn 0,48m; Đáy nhỏ 0,48m ; dày 0,4m) 0,48

AB.31113 Đào nền đường bằng máy đào 0,4m3 (đất cấp III) 205,00 0,48 0,42 41,33 100m3 0,410

(Đáy lớn 0,48m; Đáy nhỏ 0,48m ; dày 0,42m) 0,48

AB.66144 Đắp cát bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,98 205,00 0,48 0,42 41,33 100m3 0,413

(Đáy lớn 0,48m; Đáy nhỏ 0,48m ; dày 0,42m) 0,48

AL.16121 Gia cố nền đất yếu rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập 205,00 0,48 98,40 100m2 0,980

AD.11242 Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên, k>=0,98 205,00 0,48 0,400 39,36 100m3 0,394

(Đáy lớn 0,48m; Đáy nhỏ 0,48m ; dày 0,4m) 0,48

AD.11232 Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới, k>=0,98 205,00 0,48 100m3

(Đáy lớn 0,48m; Đáy nhỏ 0,48m ; dày 0m) 0,48

AD.24223 Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2 205,00 0,48 98,40 100m2 0,980

AD.23225 Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C19, R19)-chiều dày mặt đường đã lèn ép 7cm 205,00 0,48 98,40 100m2 0,980

AD.24221 Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2 205,00 0,48 98,40 100m2 0,980

AD.23233 Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C ≤ 12,5)-chiều dày mặt đường đã lèn ép 5cm 205,00 0,48 98,40 100m2 0,980

MƯƠNG CÁP TÁI LẬP BÊ TÔNG XI MĂNG

2 Phân tích khối lượng mương BT đá lòng đường (MC-B02)

AA.22112 Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng búa căn khí nén 3m3/ph 5,00 0,48 0,10 0,24 m3 0,240

(Đáy lớn 0,48m; Đáy nhỏ 0,48m ; dày 0,1m) 0,48

AB.11714 Đào lớp cấp phối đá dăm (bằng thủ công) 5,00 0,48 0,20 0,48 m3 0,005

(Đáy lớn 0,48m; Đáy nhỏ 0,48m ; dày 0,2m) 0,48

AB.11713 Đào nền đường bằng thủ công-đất cấp III 5,00 0,48 0,58 1,39 m3 0,014

(Đáy lớn 0,48m; Đáy nhỏ 0,48m ; dày 0,58m) 0,48

AB.66142 Đắp cát bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 5,00 0,48 0,58 1,39 100m3 0,014

(Đáy lớn 0,48m; Đáy nhỏ 0,48m ; dày 0,58m) 0,48

AL.16121 Gia cố nền đất yếu rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập 5,00 0,48 2,40 100m2 0,020

AD.11212 Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới, k>=0,95 5,00 0,48 0,200 0,48 100m3 0,005

(Đáy lớn 0,48m; Đáy nhỏ 0,48m ; dày 0,2m) 0,48

AF.13215 Bê tông mương cáp, rãnh nước SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M300, đá 1x2 5,00 0,48 0,100 0,24 m3 0,240

(Đáy lớn 0,48m; Đáy nhỏ 0,48m ; dày 0,1m) 0,48

Tổng 

cộng

 Số

TT 
Mã số  Nội dung công việc  Số lần 

 Đơn

vị 
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TỔNG HỢP BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG
Công trình: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)

Hạng mục: Đào và tái lập mương cáp

Kích thước (m) Khối lượng

Dài Rộng Cao Riêng Chung

I-Đào mương cáp *

1 SE.11213a Cắt mặt đường bê tông xi măng, gạch terrazo, chiều dày lớp cắt 10cm 2,00 5              10           100m 0,1000

2 SE.11213b Cắt mặt đường bê tông Asphalt chiều dày lớp cắt 12cm 2,00 205          410         100m 4,1000

3 AA.22112 Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng búa căn khí nén 3m3/ph m3 0,2400

4 AA.22221 Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng máy khoan bê tông 1,5kW m3

5 SE.11112 Đào bỏ mặt đường nhựa - chiều dày >10cm m2 98,4000

6 AB.31114 Đào lớp cấp phối đá dăm bằng máy đào 0,4m3 100m3 0,3900

7 AB.31113 Đào nền đường bằng máy đào 0,4m3 (đất cấp III) 100m3 0,4100

8 AB.11713 Đào nền đường bằng thủ công-đất cấp III m3 0,0139

9 AB.11714 Đào lớp cấp phối đá dăm (bằng thủ công) m3 0,0048

10 AB.41413 Vận chuyển đất, ô tô 5T tự đổ, phạm vi ≤1000m-đất cấp III 100m3 0,9207

11
AB.42113

Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 5T, trong phạm vi ≤5km - Cấp đất 

III

100m3/1

km
0,9207

12
AB.42213

Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 5T, ngoài phạm vi 5km-đất cấp III
100m3/1

km
0,9207

II-Tái lập mương cáp *

1 AB.66144 Đắp cát bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,98 100m3 0,3392

Lắp cát, tưới nước mương cáp (chưa trừ thể tích chiếm chỗ) 0,4130

*Trừ thể tích ống HDPE 130/100 -1 420,00 0,06 3,14 4,360 -0,0436

*Trừ thể tích gạch thẻ 40x80x180mm -5.250 0,18 0,08 0,04 0,001 -3,024 -0,0302

2 AB.66142 Đắp cát bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 100m3 0,0140

Lắp cát, tưới nước mương cáp (chưa trừ thể tích chiếm chỗ) 0,0140

3 BB.43101 Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 130/100 100 m 4,2000

Trong mương cáp XDM 1,00 420,0 420,00 4,2000

4 BB.43102 Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 195/150 100 m

Trong mương cáp XDM 1,00

5 AM.11212 Xếp gạch thẻ mương cáp (gạch kích thước: 0,04m x 0,18m x 0,08m)
1000 

viên
5,2500

- Dưới lòng đường, trên vỉa hè 1,00 420,0 0,08 5.250,00 5,2500

6 AL.16121a Lắp băng cảnh báo cáp ngầm 420,00 m 420,0000

7 AL.16121 Gia cố nền đất yếu rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập 100m2 1,0000

8 AD.11212 Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới, k>=0,95 100m3 0,0050

Tổng 

cộng

 Số

TT 
Mã số Nội dung công việc Số lần

 Đơn

vị 
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Kích thước (m) Khối lượng

Dài Rộng Cao Riêng Chung

Tổng 

cộng

 Số

TT 
Mã số Nội dung công việc Số lần

 Đơn

vị 

9 AD.11242 Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên, k>=0,98 100m3 0,3940

10 AD.24223 Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2 100m2 0,9800

11 AD.23225
Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C19, R19)-chiều dày mặt đường đã lèn 

ép 7cm
100m2 0,9800

12 AD.24221 Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2 100m2 0,9800

13 AD.23233
Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C ≤ 12,5)-chiều dày mặt đường đã lèn 

ép 5cm 
100m2 0,9800

14 AF.13215
Bê tông mương cáp, rãnh nước SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông 

M300, đá 1x2
m3 0,2400

III-Mốc cảnh báo cáp ngầm *

15 D4.1610 Lắp cọc định vị cáp ngầm gang cọc 10,0

16 D4.1610a Lắp cọc định vị cáp ngầm sứ cọc 1,0
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Công trình: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, 

Trường Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)

I-Đào mương cáp

1 Lưỡi cắt D356 cái 2,510                

II-Tái lập mương cáp

1 Băng báo hiệu cáp ngầm m 462,000            

2 Bêtông nhựa chặt C19 Tấn 16,968              

3 Bêtông nhựa chặt C12,5 Tấn 12,060              

4 Cấp phối đá dăm 0x4 loại I m3 55,830              

5 Cấp phối đá dăm 0x4 loại II #N/A -                     

6 Cát bê tông m3 0,123                

7 Cát dùng tái lập mương cáp m3 43,085              

8 Đá 1x2 m3 0,203                

9 Gạch không nung 40x80x180mm Viên 5.250,000         

10 Nhựa nhũ tương kg 150,675            

11 Nước lít 46,740              

12 Ống HDPE d130/100 m 422,100            

13 Vải địa kỹ thuật m2 105,000            

14 Xi măng kg 87,576              

III-Mốc cảnh báo cáp ngầm

15 Cột mốc cáp ngầm điện lực (vật liệu bằng gang) cái 10,000              

16 Cột mốc cáp ngầm điện lực (vật liệu bằng sứ) cái 1,000                

BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ

Hạng mục: Đào và tái lập mương cáp

STT LOẠI VẬT TƯ ĐVT KHỐI LƯỢNG
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Đào đắp đất  M200

Trụ 10,5

D lớn trụ mét 0,33

D nhỏ trụ mét 0,19

Khoảng cách từ đáy trên khối bê tông đến đáy trụ mét 1,8

Khoảng cách từ đáy dưới khối bê tông đến đáy trụ mét 1,3

Dài khối mét 1 1

Rộng khối mét 1 1

H khối mét 0,5 0,5

Đường kính nhỏ mét 0,273

Đường kính d2 trụ mét 0,289

S1 m² 0,058

S2 m² 0,066

Vtru m³ 0,062

Vkhoi m³ 0,4382 0,500

Vcon lai m³ 0,438

Định mức (1m³) MAX 200 1m³

Xi măng PC40 Kg 269

Cát vàng m3 0,521

Đá dmax 20mm m3 0,858

Nước Lít 190

Hao hụt 1,025%

Định mức (1m³) MAX 150 1m³

Xi măng PC40 Kg 215,00

Cát vàng m3 0,54

Đá 4x6 m3 0,88

Nước Lít 180,00

Hao hụt 1,025%

Bêtông móng trụ M200 =0,4382 m³

Xi măng PC40 Kg 120,823

Cát vàng m3 0,234

Đá 1x2 m3 0,385

Nước Lít 85,339

Boulon VRS 16*800 Cái 2

Bêtông móng trụ M150 = m³

Xi măng PC40 Kg 0,00

Cát vàng m3 0,00

Đá 4x6 m3 0,00

Nước Lít 0,00

Khối lượng đào và đắp đất móng trụ

Đào đất móng cột đất cấp III m3 0,44

Đắp nền đường bằng thủ  công, K=0,95 đất cấp III m3 0,00

Bêtông móng trụ =0,4382 m³

Xi măng PC40 Kg 120,823

Cát vàng m3 0,234

Đá 1x2 m3 0,385

Đá 4x6 m3 0,000

Nước Lít 85,339

Đào đất móng cột đất cấp III m3 0,438

Đắp nền đường bằng thủ  công, K=0,95 đất cấp III m3 0,000

TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG TRỤ 10M ĐƠN 

Số liệu cần nhập

Chiết tính khối lượng

Chiết tính khối lượng

Khối lượng cho toàn móng trụ 10m đơn



Đào đắp đất  M200

Trụ 8,4

D lớn trụ mét 0,25

D nhỏ trụ mét 0,16

Khoảng cách từ đáy trên khối bê tông đến đáy trụ mét 1,8

Khoảng cách từ đáy dưới khối bê tông đến đáy trụ mét 1,3

Dài khối mét 0,8 0,8

Rộng khối mét 0,8 0,8

H khối mét 0,5 0,5

Đường kính nhỏ mét 0,196

Đường kính d2 trụ mét 0,211

S1 m² 0,030

S2 m² 0,035

Vtru m³ 0,033

Vkhoi m³ 0,2875 0,320

Vcon lai m³ 0,288

Định mức (1m³) MAX 200 1m³

Xi măng PC40 Kg 269

Cát vàng m3 0,521

Đá dmax 20mm m3 0,858

Nước Lít 190

Hao hụt 1,025%

Định mức (1m³) MAX 150 1m³

Xi măng PC40 Kg 215,00

Cát vàng m3 0,54

Đá 4x6 m3 0,88

Nước Lít 180,00

Hao hụt 1,025%

Bêtông móng trụ M200 =0,2875 m³

Xi măng PC40 Kg 79,271

Cát vàng m3 0,154

Đá 1x2 m3 0,253

Nước Lít 55,991

Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 Cái 2

Bêtông móng trụ M150 = m³

Xi măng PC40 Kg 0,00

Cát vàng m3 0,00

Đá 4x6 m3 0,00

Nước Lít 0,00

Khối lượng đào và đắp đất móng trụ

Đào đất móng cột đất cấp III m3 0,29

Đắp nền đường bằng thủ  công, K=0,95 đất cấp III m3 0,00

Bêtông móng trụ =0,2875 m³

Xi măng PC40 Kg 79,271

Cát vàng m3 0,154

Đá 1x2 m3 0,253

Đá 4x6 m3 0,000

Nước Lít 55,991

Đào đất móng cột đất cấp III m3 0,288

Đắp nền đường bằng thủ  công, K=0,95 đất cấp III m3 0,000

TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG TRỤ 8,5M ĐƠN 

Số liệu cần nhập

Chiết tính khối lượng

Chiết tính khối lượng

Khối lượng cho toàn móng trụ 14m đơn



Đào đắp đất  M150  M200

Trụ 14

D lớn trụ mét 0,377

D nhỏ trụ mét 0,19

Khoảng cách từ đáy trên khối bê tông đến đáy trụ mét 2,4

Khoảng cách từ đáy dưới khối bê tông đến đáy trụ mét 1,8

Dài khối mét 1,2 1,2

Rộng khối mét 1,2 1,2

H khối mét 0,6 0,6

Đường kính nhỏ mét 0,312

Đường kính d2 trụ mét 0,329

S1 m² 0,000 0,076

S2 m² 0,000 0,085

Vtru m³ 0,000 0,096

Vkhoi m³ 0,7676 0,000 0,864

Vcon lai m³ 0,000 0,768

Định mức (1m³) MAX 200 1m³

Xi măng PC40 Kg 269

Cát vàng m3 0,521

Đá dmax 20mm m3 0,858

Nước Lít 190

Hao hụt 1,025%

Định mức (1m³) MAX 150 1m³

Xi măng PC40 Kg 215,00

Cát vàng m3 0,54

Đá 4x6 m3 0,88

Nước Lít 180,00

Hao hụt 1,025%

Bêtông móng trụ M200 =0,7676 m³

Xi măng PC40 Kg 211,647

Cát vàng m3 0,41

Đá 1x2 m3 0,675

Nước Lít 149,49

Boulon VRS 16*800 Cái 2

Bêtông móng trụ M150 =0 m³

Xi măng PC40 Kg 0,00

Cát vàng m3 0,00

Đá 4x6 m3 0,00

Nước Lít 0,00

Khối lượng đào và đắp đất móng trụ

Đào đất móng cột đất cấp III m3 0,77

Đắp nền đường bằng thủ  công, K=0,95 đất cấp III m3 0,00

Bêtông móng trụ =0,7676 m³

Xi măng PC40 Kg 211,647

Cát vàng m3 0,410

Đá 1x2 m3 0,675

Đá 4x6 m3 0,000

Nước Lít 149,490

Đào đất móng cột đất cấp III m3 0,768

Đắp nền đường bằng thủ  công, K=0,95 đất cấp III m3 0,000

TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG TRỤ 14M ĐƠN 

Số liệu cần nhập

Chiết tính khối lượng

Chiết tính khối lượng

Khối lượng cho toàn móng trụ 14m đơn



Đào đắp đất  M150  M200

Trụ 14 14

D lớn trụ mét 0,377 0,377

D nhỏ trụ mét 0,19 0,19

Khoảng cách từ đáy trên khối bê tông đến đáy trụ mét 1,8 2,4

Khoảng cách từ đáy dưới khối bê tông đến đáy trụ mét 1,7 1,8

Dài khối mét 1,6 1,6 1,6

Rộng khối mét 1,4 1,4 1,4

H khối mét 0,7 0,1 0,6

Đường kính nhỏ mét 0,329 0,312

Đường kính d2 trụ mét 0,331 0,329

S1 m² 0,084 0,076

S2 m² 0,086 0,085

Vtru m³ 0,017 0,096

Vkhoi m³ 1,4546 0,224 1,344

Vcon lai m³ 0,207 1,248

Định mức (1m³) MAX 200 1m³

Xi măng PC40 Kg 269

Cát vàng m3 0,521

Đá dmax 20mm m3 0,858

Nước Lít 190

Hao hụt 1,025%

Định mức (1m³) MAX 150 1m³

Xi măng PC40 Kg 215,00

Cát vàng m3 0,54

Đá 4x6 m3 0,88

Nước Lít 180,00

Hao hụt 1,025%

Bêtông móng trụ M200 =1,2476 m³

Xi măng PC40 Kg 343,995

Cát vàng m3 0,666

Đá 1x2 m3 1,097

Nước Lít 242,97

Boulon VRS 16*800 Cái 2

Bêtông móng trụ M150 =0,207 m³

Xi măng PC40 Kg 44,51

Cát vàng m3 0,11

Đá 4x6 m3 0,18

Nước Lít 37,26

Khối lượng đào và đắp đất móng trụ

Đào đất móng cột đất cấp III m3 1,45

Đắp nền đường bằng thủ  công, K=0,95 đất cấp III m3 0,00

Bêtông móng trụ =1,4546 m³

Xi măng PC40 Kg 388,500

Cát vàng m3 0,778

Đá 1x2 m3 1,097

Đá 4x6 m3 0,182

Nước Lít 280,230

Đào đất móng cột đất cấp III m3 1,455

Đắp nền đường bằng thủ  công, K=0,95 đất cấp III m3 0,000

TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG TRỤ 14M GHÉP

Số liệu cần nhập

Chiết tính khối lượng

Chiết tính khối lượng

Khối lượng cho toàn móng trụ 14m đôi



PHUÏ LUÏC: TÍNH TOAÙN CHOÁNG LUÙN CHOÁNG LAÄT MOÙNG TRUÏ BTLT 14m

1./Tính toaùn moùng truï trung theá 14m gheùp coù ñoå beâtoâng moùng truï: 2

  Döïa treân ñaëc tính ñaát taïi vuøng khaûo saùt, tra soå tay quy phaïm Bảng 14-TCVN 9632-2012 

ta coù caùc chæ tieâu cô lyù ñaât nhö sau :

 Löïc dính C = 0,115 t/m2

 Goùc ma saùt trong φ = 16 độ

 Dung troïng töï nhieân γ = 1,845 t/m3

 Heä soá neùn tính ñoåi a
0
 = 0,2 cm2/kg

Truï BTLT 14m coù troïng löôïng = P
tru

ï = 2,78 T

A/ Tính söùc chòu taûi cuûa neàn ñaát döôùi ñaùy moùng.

R = m*(A*b + B*h)*γ + C*D

    Löïc taùc duïng leân ñaùy moùng phaân boá ñeàu tra soå tay vaø tính toaùn ta coù :

φ = 16
0

 tra baûng ta coù :

A = 0,29

B = 2,43

D = 5

m = 1,4

b = 1,4

h = 0,7

R
ñaát

 = (0,29*1,4+2,43*0,7)*1,845 +0,115*5

Rñaát = 4,46 T/m2

* Löïc taùc duïng leân truï :

N = P­
truï 

+ P
moùng 

+ P
daây 

+ P
chaèng

+P
ñaø, söù  

+ P
MBT

Với : Pmoùng = (1,6*1,4*0,7*2,2) = 3,4496 T

Pdaây = 47*0,75*3 = 105,75 kg ~ 0,10575 T

      P
truï = 2,78 T

P
ñaø, sö

ù = 0,30 T

P
MBT = 2,30 T

N =3,4496+0,10575+2,78+ + 0,3

N = 8,94

* Tính Fmoùng :

F
moùng_tt 

= N/(R-g*h)

F
moùng_tt 

= 8,935/(4,462 - 1,845*0,7)

= 1,6576471 m2

Ñieàu kieän: F
moùng_tt  < F

moùng_TK 

Maø ta coù: F
moùng_TK

 = 1,6 * 1,4 = 2,24 m2

=> Thoaû ñieàu kieän cho pheùp

* Öùng suaát döôùi ñaùy moùng :

p = N/F
moùng

p = 8,935 / 2,24 = 3,99 T/m2

Choïn heä soá an toaøn laø: 1,5

=> p = 3,989 * 1,5 = 3,149 T/m2

Thoaû ñieàu kieän cho pheùp

B/ Tính luùn :

Vôùi ñoä luùn cho pheùp laø 20 cm

Ñoä luùn : S = a
0
*h

s
*p

0

a
0  = 0,2 Cm2/Kg   = 0,02 M

2

/T

p
0 = p-γ*h = 1,858 T/M2

h
s = Aώ*b



Vôùi moùng coù tyû soá l
1
 /l

2 
= 1,143 , tra baûng ta coù: Aώconst = 1,24

hs =1,24 * 1,4 = 1,736 m

=> S = 0,02 * 1,736 * 1,858 = 0,065 m

<=> 6,5 Cm

Ñoä luùn lôùn nhaát laø 6,5 Cm < ñoä luùn cho pheùp laø 20Cm => Thoaû ñieàu kieän cho pheùp

C/ Tính toaùn choáng laät truï 

-         Moment gaây leäch truï(M1­):

-         

N = P­
truï 

+ P
moùng 

+ P
daây 

+ P
chaèng

+P
ñaø, söù

-         h = chieàu cao truï = 14 m

Vôùi ñieàu kieän : (heä soá cho pheùp)

neáu  thì laáy 

=> h/25 = 0,56 > 0.2

=> M1 = 5,004

Moment choáng  leäch truï(M2):  

-         M
2
= R

ñaát 
x P

R
ñaát

 = 4,46 T/m2

P = F
moùng

 x p x a
1

a
1­ : 

caùnh tay ñoøn = 0,6

F
moùng

= a*b =1,6*1,4 = 2,24

8,94

2,24

= 0,539

=> P = 2,24*0,539*0,6 = 0,724

Suy ra :

M2 = 4,462 * 0,724 = 6,925

M2  > M1

 Đạt tiêu chuẩn trụ không bị lật

= - 3,4496

1251 xNM h=

mh 2.0
25


mh 2.0
25
 mh 2.0

25
=

mongF

N
Pp

mong
−= 1



PHUÏ LUÏC: TÍNH TOAÙN CHOÁNG LUÙN CHOÁNG LAÄT MOÙNG TRUÏ BTLT 14m

1./Tính toaùn moùng truï trung theá  14m ñôn coù ñoå beâtoâng moùng truï : 1

  Döïa treân ñaëc tính ñaát taïi vuøng khaûo saùt, tra soå tay quy phaïm SNIP-IIB-1-62  

ta coù caùc chæ tieâu cô lyù ñaât nhö sau :

 Löïc dính C = 0,9 t/m2

 Goùc ma saùt trong φ = 14 độ

 Dung troïng töï nhieân γ = 1,835 t/m3

 Heä soá neùn tính ñoåi a
0
 = 0,211 cm2/kg

Truï BTLT  14m coù troïng löôïng = P
tru

ï = 1,39 T

A/ Tính söùc chòu taûi cuûa neàn ñaát döôùi ñaùy moùng.

R = m*(A*b + B*h)*γ + C*D

    Löïc taùc duïng leân ñaùy moùng phaân boá ñeàu tra soå tay vaø tính toaùn ta coù :

φ = 14
0

 tra baûng ta coù :

A = 0,26

B = 2,17

D = 4,69

m = 1,2

b = 1,2

h = 0,6

R
ñaát

 = (0,26*1,2+2,17*0,6)*1,835 +0,9*4,69

Rñaát = 7,18 T/m2

* Löïc taùc duïng leân truï :

N = P­
truï 

+ P
moùng 

+ P
daây 

+ P
chaèng

+P
ñaø, söù

Với : Pmoùng = (1,2*1,2*0,6*2,2) = 1,9008 T

Pdaây = 45*1,87*3 = 252,45 kg ~ 0,25245 T

      P
truï = 1,39 T

P
ñaø, sö

ù = 0,20 T

N =1,9008+0,25245+1,39+ + 0,2

N = 3,74

* Tính Fmoùng :

F
moùng_tt 

= N/(R-g*h)

F
moùng_tt 

= 3,743/(7,183 - 1,835*0,6)

= 0,615 m2

Ñieàu kieän: F
moùng_tt  < F

moùng_TK 

Maø ta coù: F
moùng_TK

 = 1,2 * 1,2 = 1,44 m2

=> Thoaû ñieàu kieän cho pheùp

* Öùng suaát döôùi ñaùy moùng :

p = N/F
moùng

p = 3,743 / 1,44 = 2,60 T/m2

Choïn heä soá an toaøn laø: 1,5

=> p = 2,599 * 1,5 = 3,8985 T/m2

Thoaû ñieàu kieän cho pheùp

B/ Tính luùn :

Vôùi ñoä luùn cho pheùp laø 20 cm

Ñoä luùn : S = a
0
*h

s
*p

0

a
0  = 0,211 Cm2/Kg   = 0,0211 M

2

/T



p
0 = p-γ*h = 2,798 T/M2

h
s = Aώ*b

Vôùi moùng coù tyû soá l
1
 /l

2 
= 1 , tra baûng ta coù: Aώconst = 1,24

hs =1,24 * 1,2 = 1,488 m

=> S = 0,0211 * 1,488 * 2,798 = 0,088 m

<=> 8,8 Cm

Ñoä luùn lôùn nhaát laø 8,8 Cm < ñoä luùn cho pheùp laø 20Cm => Thoaû ñieàu kieän cho pheùp

C/ Tính toaùn choáng laät truï 

-         Moment gaây leäch truï(M1­):

-         

N = P­
truï 

+ P
moùng 

+ P
daây 

+ P
chaèng

+P
ñaø, söù

-         h = chieàu cao truï = 14 m

Vôùi ñieàu kieän : (heä soá cho pheùp)

neáu  thì laáy 

=> h/25 = 0,56 > 0.2

=> M
1 = 2,096

Moment choáng  leäch truï(M2):  

-         M
2
= R

ñaát 
x P

R
ñaát

 = 7,18 T/m2

P = F
moùng

 x p x a
1

a
1­ : 

caùnh tay ñoøn = 0,6

F
moùng

= a*b =1,2*1,2 = 1,44

3,74

1,44

= 0,699

=> P = 1,44*0,699*0,6 = 0,604

Suy ra :

M2 = 7,183 * 0,604 = 4,339

M2  > M1

 Đạt tiêu chuẩn trụ không bị lật

= - 1,9008

1251 xNM h=

mh 2.0
25


mh 2.0
25
 mh 2.0

25
=

mongF

N
Pp

mong
−= 1



1./Tính toaùn moùng truï haï theá 10m ñôn coù ñoå beâtoâng moùng truï : 2

         Döïa treân ñaëc tính ñaát taïi vuøng khaûo saùt, tra soå tay quy phaïm SNIP-IIB-1-62 ta coù caùc 

chæ tieâu cô lyù ñaât nhö sau :

 Löïc dính C = 0,9 t/m2

 Goùc ma saùt trong φ = 14 độ

 Dung troïng töï nhieân γ = 1,835 t/m3

 Heä soá neùn tính ñoåi a
0
 = 0,211 cm2/kg

Truï BTLT  10m coù troïng löôïng = P
tru

ï = 1,03 T

daây ABC4*95mm
2+

, taûi troïng danh ñònh = 2000 N

A/ Tính söùc chòu taûi cuûa neàn ñaát döôùi ñaùy moùng.

R = m*(A*b + B*h)*γ + C*D

    Löïc taùc duïng leân ñaùy moùng phaân boá ñeàu tra soå tay vaø tính toaùn ta coù :

φ = 14
0

 tra baûng ta coù :

A = 0,296

B = 2,17

D = 4,69

m = 1

b = 1 chieàu roäng moùng

h = 0,5 chieàu cao moùng

R
ñaát

 = (0,296*1+2,17*0,5)*1,835 +0,9*4,69

Rñaát = 6,76 T/m2

* Löïc taùc duïng leân truï :

N = P­
truï 

+ P
moùng 

+ P
daây +

 P
chaèng

Với : Pmoùng = (1*1*0,5*2,2) = 1,1 T

Pdaây = 30*1,6 = 48 kg ~ 0,048 T

      P
truï = 1,03 T

      P
chaèng 

 = 3/6,4 = 0,00 T

N =1,1+0,048+1,03+0

N = 2,18

* Tính Fmoùng :

F
moùng_tt 

= N/(R-g*h)

F
moùng_tt 

= 2,178/(6,755 - 1,835*0,5)

= 0,3731049 m2

Ñieàu kieän: F
moùng_tt  < F

moùng_TK 

Maø ta coù: F
moùng_TK

 = 1 * 1 = 1 m2

=> Thoaû ñieàu kieän cho pheùp

* Öùng suaát döôùi ñaùy moùng :

p = N/F
moùng

p = 2,178 / 1 = 2,178 T/m2

Choïn heä soá an toaøn laø: 1,5

=> p = 2,178 * 1,5 = 3,267 T/m2

Thoaû ñieàu kieän cho pheùp

B/ Tính luùn :

Vôùi ñoä luùn cho pheùp laø 20 cm

Ñoä luùn : S = a
0
*h

s
*p

0

PHUÏ LUÏC TÍNH TOAÙN CHOÙNG LUÙN VAØ CHOÁNG LAÄT TRUÏ



a
0  = 0,211 Cm2/Kg   = 0,0211 M

2

/T

p
0 = p-γ*h = 2,35 T/M2

h
s = Aώ*b

Vôùi moùng coù tyû soá l
1
 /l

2 
= 1 , tra baûng ta coù: Aώconst = 1,24

hs =1,24 * 1 = 1,24 m

=> S = 0,0211 * 1,24 * 2,35 = 0,061 m

<=> 6,1 Cm

Ñoä luùn lôùn nhaát laø 6,1 Cm < ñoä luùn cho pheùp laø 20Cm => Thoaû ñieàu kieän cho pheùp

C/ Tính toaùn choáng laät truï 

-         Moment gaây laät truï(M1­):

-         

-         N
1 

= P
truï

 + P
moùng

 + P
daây 

+P
chaèng 

-         h = chieàu cao truï = 8,4 m

Vôùi ñieàu kieän : (heä soá cho pheùp)

neáu  thì laáy 

=> h/25 = 0,336 > 0.2

=> M
1 = 0,73181

Moment choáng laät truï(M2):  

-         M
2
= R

ñaát 
x P

R
ñaát

 = 6,76 T/m2

P = F
moùng

 x p x a
1

a
1­ : 

caùnh tay ñoøn = 0,5

F
moùng

= a*b =1*1 = 1

2,18

1

= 1,078

=> P = 1*1,078*0,5 = 0,539

Suy ra :

M2 = 6,755 * 0,539 = 3,641

M2  > M1

 Đạt tiêu chuẩn trụ không bị lật 

= - 1,1

1251 xNM h=

mh 2.0
25


mh 2.0
25
 mh 2.0

25
=

mongF

N
Pp

mong
−= 1



1./Tính toaùn moùng truï haï theá 8,5m ñôn coù ñoå beâtoâng moùng truï : 2

         Döïa treân ñaëc tính ñaát taïi vuøng khaûo saùt, tra soå tay quy phaïm SNIP-IIB-1-62 ta coù caùc 

chæ tieâu cô lyù ñaât nhö sau :

 Löïc dính C = 0,9 t/m2

 Goùc ma saùt trong φ = 14 độ

 Dung troïng töï nhieân γ = 1,835 t/m3

 Heä soá neùn tính ñoåi a
0
 = 0,211 cm2/kg

Truï BTLT  8,5m coù troïng löôïng = P
tru

ï = 0,58 T

daây ABC4*95mm
2+

, taûi troïng danh ñònh = 2000 N

A/ Tính söùc chòu taûi cuûa neàn ñaát döôùi ñaùy moùng.

R = m*(A*b + B*h)*γ + C*D

    Löïc taùc duïng leân ñaùy moùng phaân boá ñeàu tra soå tay vaø tính toaùn ta coù :

φ = 14
0

 tra baûng ta coù :

A = 0,296

B = 2,17

D = 4,69

m = 1

b = 0,8 chieàu roäng moùng

h = 0,5 chieàu cao moùng

R
ñaát

 = (0,296*0,8+2,17*0,5)*1,835 +0,9*4,69

Rñaát = 6,65 T/m2

* Löïc taùc duïng leân truï :

N = P­
truï 

+ P
moùng 

+ P
daây +

 P
chaèng

Với : Pmoùng = (0,8*0,8*0,5*2,2) = 0,704 T

Pdaây = 30*1,6 = 48 kg ~ 0,048 T

      P
truï = 0,58 T

      P
chaèng 

 = 3/6,4 = 0,00 T

N =0,704+0,048+0,58+0

N = 1,33

* Tính Fmoùng :

F
moùng_tt 

= N/(R-g*h)

F
moùng_tt 

= 1,332/(6,647 - 1,835*0,5)

= 0,232481 m2

Ñieàu kieän: F
moùng_tt  < F

moùng_TK 

Maø ta coù: F
moùng_TK

 = 0,8 * 0,8 = 0,64 m2

=> Thoaû ñieàu kieän cho pheùp

* Öùng suaát döôùi ñaùy moùng :

p = N/F
moùng

p = 1,332 / 0,64 = 2,081 T/m2

Choïn heä soá an toaøn laø: 1,5

=> p = 2,081 * 1,5 = 3,1215 T/m2

Thoaû ñieàu kieän cho pheùp

B/ Tính luùn :

Vôùi ñoä luùn cho pheùp laø 20 cm

Ñoä luùn : S = a
0
*h

s
*p

0

PHUÏ LUÏC TÍNH TOAÙN CHOÙNG LUÙN VAØ CHOÁNG LAÄT TRUÏ



a
0  = 0,211 Cm2/Kg   = 0,0211 M

2

/T

p
0 = p-γ*h = 2,204 T/M2

h
s = Aώ*b

Vôùi moùng coù tyû soá l
1
 /l

2 
= 1 , tra baûng ta coù: Aώconst = 1,24

hs =1,24 * 0,8 = 0,992 m

=> S = 0,0211 * 0,992 * 2,204 = 0,046 m

<=> 4,6 Cm

Ñoä luùn lôùn nhaát laø 4,6 Cm < ñoä luùn cho pheùp laø 20Cm => Thoaû ñieàu kieän cho pheùp

C/ Tính toaùn choáng laät truï 

-         Moment gaây laät truï(M1­):

-         

-         N
1 

= P
truï

 + P
moùng

 + P
daây 

+P
chaèng 

-         h = chieàu cao truï = 8,4 m

Vôùi ñieàu kieän : (heä soá cho pheùp)

neáu  thì laáy 

=> h/25 = 0,336 > 0.2

=> M
1 = 0,44755

Moment choáng laät truï(M2):  

-         M
2
= R

ñaát 
x P

R
ñaát

 = 6,65 T/m2

P = F
moùng

 x p x a
1

a
1­ : 

caùnh tay ñoøn = 0,5

F
moùng

= a*b =0,8*0,8 = 0,64

1,33

0,64

= 1,377

=> P = 0,64*1,377*0,5 = 0,441

Suy ra :

M2 = 6,647 * 0,441 = 2,931

M2  > M1

 Đạt tiêu chuẩn trụ không bị lật 

= - 0,704

1251 xNM h=

mh 2.0
25


mh 2.0
25
 mh 2.0

25
=

mongF

N
Pp

mong
−= 1



Thông số tính toán

Điện trở suất của đất ở độ sâu (m) 0,3 rđđđo 30 Ohm

Điện trở suất của đất ở độ sâu (m) 0,5 rđđđo 28 Ohm

Điện trở suất của đất ở độ sâu (m) 2,9 rđđđo 24 Ohm

Nội suy điện trở suất của đất ở độ sâu (m) 1,5 (để tính cho cọc) r 26,3333 Ohm

Nội suy điện trở suất của đất ở độ sâu (m) 0,5 (để tính cho dây) r 28 Ohm

Hệ số mùa của cọc Kcọc 1,5

Hệ số mùa của dây Kdây 1,5

Hình dạng cọc d16 2,4m Đường kính cọc tính toán dcọc 0,016 m

Chiều dài cọc Lcọc 2,4 m

Số cọc lắp đặt ncọc 1 cọc

Khoảng cách giữa 02 cọc xcọc 0,5 m

Đường kính dây nối ddây 0,00282 m

Chiều dài dây nối Ldây 12 m

Tính toán 

Điện trở đo của cọc 39,50 Ohm

Điện trở đo của dây 42,00 Ohm

Điện trở tản của 01 cọc Rc = pcọc /2*pi*Lcọc*{ln(2*Lcọc /dcọc)+1/2 ln((4t+Lcọc)/(4t-Lcọc)} 16,06 Ohm

Điện trở tản của 01 cọc 6,30 Ohm

Điện trở tản của dây nối đất Rdây =  pdây /2*pi*Ldây * ln(K* ldây
2
/ddây * t) 6,91 Ohm

Điện trở tương đương của hệ thống nối đất Rcọc // Rdây 7,55 Ohm

TÍNH TOÁN NỐI ĐẤT 

(LƯỚI HẠ THẾ)

TIEP DAT  (6) 1/2



Thông số tính toán

Điện trở suất của đất ở độ sâu (m) 0,3 rđđđo 30 Ohm

Điện trở suất của đất ở độ sâu (m) 0,5 rđđđo 28 Ohm

Điện trở suất của đất ở độ sâu (m) 2,9 rđđđo 24 Ohm

Nội suy điện trở suất của đất ở độ sâu (m) 1,5 (để tính cho cọc) r 26,3333 Ohm

Nội suy điện trở suất của đất ở độ sâu (m) 0,5 (để tính cho dây) r 28 Ohm

Hệ số mùa của cọc Kcọc 1,5

Hệ số mùa của dây Kdây 1,5

Hình dạng cọc d16 2,4m Đường kính cọc tính toán dcọc 0,016 m

Chiều dài cọc Lcọc 2,4 m

Số cọc lắp đặt ncọc 4 cọc

Khoảng cách giữa 02 cọc xcọc 0,5 m

Đường kính dây nối ddây 0,00282 m

Chiều dài dây nối Ldây 12 m

Tính toán 

Điện trở đo của cọc 39,50 Ohm

Điện trở đo của dây 42,00 Ohm

Điện trở tản của 01 cọc Rc = pcọc /2*pi*Lcọc*{ln(2*Lcọc /dcọc)+1/2 ln((4t+Lcọc)/(4t-Lcọc)} 16,06 Ohm

Điện trở tản của 04 cọc 4,72 Ohm

Điện trở tản của dây nối đất Rdây =  pdây /2*pi*Ldây * ln(K* ldây
2
/ddây * t) 6,64 Ohm

Điện trở tương đương của hệ thống nối đất Rcọc // Rdây 3,01 Ohm

TÍNH TOÁN NỐI ĐẤT 

(TRẠM BIẾN THẾ)

TIEP DAT 2/2



I/ Các căn cứ tính toán

II/ Số liệu tính toán :

+ Trụ bê tông ly tâm: 14 m Trụ: đôi Trụ cuối
95 mm2 số dây: 3x1 góc: 0 độ đúng

bọc
+ Dây hạ thế: 95 mm2 số dây: 2 góc: 0 độ đúng
+ Dây thông tin: F8 số dây: 10 góc: 0 độ đúng
+ Khoảng cột tính toán (l) :

* Dây trung thế : 35 m
- Số liệu về gió theo TCVN2737-1995:

Phân vùng gió theo TCVN 2737-1995: IIA
Dạng địa hình: B

W0 0,83 kN/m2
v = 40 m/s (vận tóc gió theo địa hình) 
a = 0,7 ( hệ số không đồng thời của áp lực gió (khi tính gió lên dây)
Cxp = 1,1 (hệ số khí động của dây dẫn)
c = 0,7 ( hệ số động lực của không khí: trụ vuông 1.5 ; trụ tròn 0.7)

-Tải trọng thiết kế:
Loại trụ Tải trọng danh định Đường kính đỉnh Đường kính đáy 

(kN) (m)  (m)
(ký hiệu :a1) (ký hiệu :a2)

Trụ BTLT 12m14m 8,5 0,19 0,377

- Chiều cao treo dây (h) :
* Dây trung thế 9,77 m
* Dây trung hòa 7,77 m
* Dây hạ thế: 6,45 m
* Dây thông tin: 6 m

- Chiều cao trọng tâm đặt lực gió của trụ (G):
G = (2a1+a2)*h)/[(3*(a1+a2)] = 5,43 m
G = (2*0,19+0,377)*(12-1.8)/[3*(0,19+0,377)] = 5,43 m

- Diện tích mặt cắt ngang của cột (S):
S  = 0.5*(a1 + a2)*h = 3,46 m2
S  = 0.5*(0,19 + 0,377)*12,2 = 3,46 m2

- Đường kính dây dẫn (d) :
* Dây trung thế: 17,5 mm
* Dây trung hòa: 9,6 mm
* Dây hạ thế: 38,4 mm
* Dây thông tin: 11,05 mm

III/ Tính tóan tải trọng tác dụng :
III.1. Tải trọng gió tác dụng:

PHỤ LỤC TÍNH TOÁN LỰC TÁC DỤNG LÊN TRỤ  DỪNG, KHOẢNG VƯỢT LỚN NHẤT GIỮA 2 
TRỤ KẾ TIẾP TRONG CÔNG TRÌNH VỚI ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ  DÀI 35M (TRỤ CUỐI)

- Văn bản số 3370/EVNHCMC-KT của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 04/09/2018.
Văn bản số 5048/QĐ-EVNHCMC của Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 23/07/2013 về việc ban hành tạm Hướng 
dẫn tính toán kiểm tra tải trọng cột điện để treo cáp thông tin.
- Căn cứ tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 về tính toán tải trọng và tiêu chuẩn thiết kế
- Căn cứ sách Mạng điện nông nghiệp do Nhà xuất bản Giáo dục – 1999  của tác giả Nguyễn Văn Sắc – Nguyễn 

+ Dây trung thế:
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1. Tác dung lên 1 dây pha trung thế:
v = 37 m/s
Pp = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V^2*d*l =

= (9.81/16/10^3)*0,7*1,1*40^2*17,5*35
Pp = 396 N

2. Tác dung lên dây trung hòa:
v = 36 m/s
Pth = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Pth = 206 N

3. Tác dung lên 1 dây hạ thế:
v = 35 m/s
Pht = (9,81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Pht = 0 N

4. Tác dung lên 1 dây thông tin:
v = 35 m/s
Ptt = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Ptt = 0 N

5. Tác dung lên trụ:
v = 35 m/s
Pt = (9.81/16)*a*C*V^2*S
Pt = 1273 N

III.2. Lực căng dây 5%

1. Dây trung thế 1668 N
Lực căng dây do dây pha trung thế tác dụng lên cột
Tp= 1668,45 N

2. Dây trung hòa 856 N
Lực căng dây do dây trung hòa tác dụng lên cột
Tth= 855,6 N

3. Dây hạ thế 2660 N
Lực căng dây do dây hạ thế tác dụng lên cột
Tht= 2660 N

4. Dây thông tin 0 N
Lực căng dây do thông tin tác dụng lên cột
Ttt= 0 N

III.2. Moment tác dụng:

1. Tác dụng do dây pha trung thế:
Mp=n*sqrt(Pp^2+Tp^2)*h
Mp = 3*sqrt(396^2 +1668,45^2)*9,77
Mp = 50260 Nm

2. Tác dụng do dây trung hòa:
Mth=n*sqrt(Pth^2+Tth^2)*h
Mth = 1*SQRT(206^2+855,6^2)*7,77
Mth = 6837 Nm
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3. Tác dụng do dây hạ thế:
Mht=n*sqrt(Pht^2+Tht^2)*h
Mht = 2*sqrt(0^2 +2660^2)*6,45
Mht = 34314 Nm

4. Tác dụng lên dây thông tin:
Mtt=n*sqrt(Ptt^2+Ttt^2)*h
Mtt = 10*sqrt(0^2 +0^2)*6
Mtt = 0 Nm

5. Tác dụng lên trụ:
Mt =Pt*G
Mt= 1273,38*5,43
Mt= 6914,4417 Nm

III.3. Tổng moment tác dụng:
M = Mp + Mth + Mht = Mtt + Mt
M = 98326 Nm

III.4. Tổng momen tác dụng quy về đầu trụ :
F = M/h   = 98326/12 = 8193,8 *1.4= 11,471 < 17 KN

IV. Kết luận :
Tổng lực tác dụng lên trụ đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật của trụ BTLT14 m

theo  tiêu chuẩn VTTB 3370/EVNHCMC-KT của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 04/09/2018.
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I/ Các căn cứ tính toán

II/ Số liệu tính toán :

+ Trụ bê tông ly tâm: 14 m Trụ: đôi Trụ cuối
95 mm2 số dây: 3x1 góc: 90 độ sai

bọc
+ Dây hạ thế: 95 mm2 số dây: 2 góc: 90 độ sai
+ Dây thông tin: F8 số dây: 10 góc: 90 độ sai
+ Khoảng cột tính toán (l) :

* Dây trung thế : 25 m
- Số liệu về gió theo TCVN2737-1995:

Phân vùng gió theo TCVN 2737-1995: IIA
Dạng địa hình: B

W0 0,83 kN/m2
v = 40 m/s (vận tóc gió theo địa hình) 
a = 0,7 ( hệ số không đồng thời của áp lực gió (khi tính gió lên dây)
Cxp = 1,1 (hệ số khí động của dây dẫn)
c = 0,7 ( hệ số động lực của không khí: trụ vuông 1.5 ; trụ tròn 0.7)

-Tải trọng thiết kế:
Loại trụ Tải trọng danh định Đường kính đỉnh Đường kính đáy 

(kN) (m)  (m)
(ký hiệu :a1) (ký hiệu :a2)

Trụ BTLT 12m14m 8,5 0,19 0,377

- Chiều cao treo dây (h) :
* Dây trung thế 9,77 m
* Dây trung hòa 7,77 m
* Dây hạ thế: 6,45 m
* Dây thông tin: 6 m

- Chiều cao trọng tâm đặt lực gió của trụ (G):
G = (2a1+a2)*h)/[(3*(a1+a2)] = 5,43 m
G = (2*0,19+0,377)*(12-1.8)/[3*(0,19+0,377)] = 5,43 m

- Diện tích mặt cắt ngang của cột (S):
S  = 0.5*(a1 + a2)*h = 3,46 m2
S  = 0.5*(0,19 + 0,377)*12,2 = 3,46 m2

- Đường kính dây dẫn (d) :
* Dây trung thế: 17,5 mm
* Dây trung hòa: 9,6 mm
* Dây hạ thế: 38,4 mm
* Dây thông tin: 11,05 mm

III/ Tính tóan tải trọng tác dụng :
III.1. Tải trọng gió tác dụng:

+ Dây trung thế:

PHỤ LỤC TÍNH TOÁN LỰC TÁC DỤNG LÊN TRỤ  DỪNG, KHOẢNG VƯỢT LỚN NHẤT GIỮA 2 
TRỤ KẾ TIẾP TRONG CÔNG TRÌNH VỚI ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ  DÀI 25M (GÓC 90o)

- Văn bản số 3370/EVNHCMC-KT của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 04/09/2018.
Văn bản số 5048/QĐ-EVNHCMC của Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 23/07/2013 về việc ban hành tạm Hướng 
dẫn tính toán kiểm tra tải trọng cột điện để treo cáp thông tin.
- Căn cứ tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 về tính toán tải trọng và tiêu chuẩn thiết kế
- Căn cứ sách Mạng điện nông nghiệp do Nhà xuất bản Giáo dục – 1999  của tác giả Nguyễn Văn Sắc – Nguyễn 
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1. Tác dung lên 1 dây pha trung thế:
v = 37 m/s
Pp = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V^2*d*l =

= (9.81/16/10^3)*0,7*1,1*40^2*17,5*25
Pp = 283 N

2. Tác dung lên dây trung hòa:
v = 36 m/s
Pth = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Pth = 147 N

3. Tác dung lên 1 dây hạ thế:
v = 35 m/s
Pht = (9,81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Pht = 0 N

4. Tác dung lên 1 dây thông tin:
v = 35 m/s
Ptt = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Ptt = 0 N

5. Tác dung lên trụ:
v = 35 m/s
Pt = (9.81/16)*a*C*V^2*S
Pt = 1273 N

III.2. Lực căng dây 5%

1. Dây trung thế 1668 N
Lực căng dây do dây pha trung thế tác dụng lên cột
Tp= 2400 N

2. Dây trung hòa 856 N
Lực căng dây do dây trung hòa tác dụng lên cột
Tth= 1200 N

3. Dây hạ thế 2660 N
Lực căng dây do dây hạ thế tác dụng lên cột
Tht= 3800 N

4. Dây thông tin 0 N
Lực căng dây do thông tin tác dụng lên cột
Ttt= 0 N

III.2. Moment tác dụng:

1. Tác dụng do dây pha trung thế:
Mp = n*(Pp+Tp)*h
Mp = 3*(283+2400)*9,77
Mp = 78632 Nm

2. Tác dụng do dây trung hòa:
Mth = n*(Pth+Tth)*h
Mth = 1*(147+1200)*7,77
Mth = 10465 Nm
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3. Tác dụng do dây hạ thế:
Mht = n*(Pht+Tht)*h
Mht = 2*(0+3800)*6,45
Mht = 49020 Nm

4. Tác dụng lên dây thông tin:
Mtt = n*(Ptt+Ttt)*h
Mtt = 10*(0+0)*6
Mtt = 0 Nm

5. Tác dụng lên trụ:
Mt =Pt*G
Mt= 1273,38*5,43
Mt= 6914,4417 Nm

III.3. Tổng moment tác dụng:
M = Mp + Mth + Mht = Mtt + Mt
M = 145031 Nm

III.4. Tổng momen tác dụng quy về đầu trụ :
F = M/h   = 145031/12 = 12085,9 *1.4= 16,920 < 17 KN

IV. Kết luận :
Tổng lực tác dụng lên trụ đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật của trụ BTLT14 m

theo  tiêu chuẩn VTTB 3370/EVNHCMC-KT của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 04/09/2018.
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I/ Các căn cứ tính toán

II/ Số liệu tính toán :

+ Trụ bê tông ly tâm: 14 m Trụ: đôi Trụ cuối
95 mm2 số dây: 3x1 góc: 45 độ sai

bọc
+ Dây hạ thế: 95 mm2 số dây: 2 góc: 45 độ sai
+ Dây thông tin: F8 số dây: 10 góc: 45 độ sai
+ Khoảng cột tính toán (l) :

* Dây trung thế : 35 m
- Số liệu về gió theo TCVN2737-1995:

Phân vùng gió theo TCVN 2737-1995: IIA
Dạng địa hình: B

W0 0,83 kN/m2
v = 40 m/s (vận tóc gió theo địa hình) 
a = 0,7 ( hệ số không đồng thời của áp lực gió (khi tính gió lên dây)
Cxp = 1,1 (hệ số khí động của dây dẫn)
c = 0,7 ( hệ số động lực của không khí: trụ vuông 1.5 ; trụ tròn 0.7)

-Tải trọng thiết kế:
Loại trụ Tải trọng danh định Đường kính đỉnh Đường kính đáy 

(kN) (m)  (m)
(ký hiệu :a1) (ký hiệu :a2)

Trụ BTLT 12m14m 8,5 0,19 0,377

- Chiều cao treo dây (h) :
* Dây trung thế 9,77 m
* Dây trung hòa 7,77 m
* Dây hạ thế: 6,45 m
* Dây thông tin: 6 m

- Chiều cao trọng tâm đặt lực gió của trụ (G):
G = (2a1+a2)*h)/[(3*(a1+a2)] = 5,43 m
G = (2*0,19+0,377)*(12-1.8)/[3*(0,19+0,377)] = 5,43 m

- Diện tích mặt cắt ngang của cột (S):
S  = 0.5*(a1 + a2)*h = 3,46 m2
S  = 0.5*(0,19 + 0,377)*12,2 = 3,46 m2

- Đường kính dây dẫn (d) :
* Dây trung thế: 17,5 mm
* Dây trung hòa: 9,6 mm
* Dây hạ thế: 38,4 mm
* Dây thông tin: 11,05 mm

III/ Tính tóan tải trọng tác dụng :
III.1. Tải trọng gió tác dụng:

+ Dây trung thế:

PHỤ LỤC TÍNH TOÁN LỰC TÁC DỤNG LÊN TRỤ  DỪNG, KHOẢNG VƯỢT LỚN NHẤT GIỮA 2 
TRỤ KẾ TIẾP TRONG CÔNG TRÌNH VỚI ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ  DÀI 35M (GÓC 45o)

- Văn bản số 3370/EVNHCMC-KT của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 04/09/2018.
Văn bản số 5048/QĐ-EVNHCMC của Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 23/07/2013 về việc ban hành tạm Hướng 
dẫn tính toán kiểm tra tải trọng cột điện để treo cáp thông tin.
- Căn cứ tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 về tính toán tải trọng và tiêu chuẩn thiết kế
- Căn cứ sách Mạng điện nông nghiệp do Nhà xuất bản Giáo dục – 1999  của tác giả Nguyễn Văn Sắc – Nguyễn 
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1. Tác dung lên 1 dây pha trung thế:
v = 37 m/s
Pp = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V^2*d*l =

= (9.81/16/10^3)*0,7*1,1*40^2*17,5*35
Pp = 396 N

2. Tác dung lên dây trung hòa:
v = 36 m/s
Pth = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Pth = 206 N

3. Tác dung lên 1 dây hạ thế:
v = 35 m/s
Pht = (9,81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Pht = 0 N

4. Tác dung lên 1 dây thông tin:
v = 35 m/s
Ptt = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Ptt = 0 N

5. Tác dung lên trụ:
v = 35 m/s
Pt = (9.81/16)*a*C*V^2*S
Pt = 1273 N

III.2. Lực căng dây 5%

1. Dây trung thế 1668 N
Lực căng dây do dây pha trung thế tác dụng lên cột
Tp= 1300 N

2. Dây trung hòa 856 N
Lực căng dây do dây trung hòa tác dụng lên cột
Tth= 700 N

3. Dây hạ thế 2660 N
Lực căng dây do dây hạ thế tác dụng lên cột
Tht= 2000 N

4. Dây thông tin 0 N
Lực căng dây do thông tin tác dụng lên cột
Ttt= 0 N

III.2. Moment tác dụng:

1. Tác dụng do dây pha trung thế:
Mp = n*(Pp+Tp)*h
Mp = 3*(396+1300)*9,77
Mp = 49706 Nm

2. Tác dụng do dây trung hòa:
Mth = n*(Pth+Tth)*h
Mth = 1*(206+700)*7,77
Mth = 7036 Nm
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3. Tác dụng do dây hạ thế:
Mht = n*(Pht+Tht)*h
Mht = 2*(0+2000)*6,45
Mht = 25800 Nm

4. Tác dụng lên dây thông tin:
Mtt = n*(Ptt+Ttt)*h
Mtt = 10*(0+0)*6
Mtt = 0 Nm

5. Tác dụng lên trụ:
Mt =Pt*G
Mt= 1273,38*5,43
Mt= 6914,4417 Nm

III.3. Tổng moment tác dụng:
M = Mp + Mth + Mht = Mtt + Mt
M = 89457 Nm

III.4. Tổng momen tác dụng quy về đầu trụ :
F = M/h   = 89457/12 = 7454,72 *1.4= 10,437 < 17 KN

IV. Kết luận :
Tổng lực tác dụng lên trụ đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật của trụ BTLT14 m

theo  tiêu chuẩn VTTB 3370/EVNHCMC-KT của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 04/09/2018.
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I/ Các căn cứ tính toán

II/ Số liệu tính toán :

+ Trụ bê tông ly tâm: 14 m Trụ: đôi Trụ cuối
240 mm2 số dây: 3x1 góc: 0 độ sai
bọc

+ Dây hạ thế: 95 mm2 số dây: 3 góc: 0 độ sai
+ Dây thông tin: F8 số dây: 15 góc: 0 độ sai
+ Khoảng cột tính toán (l) :

* Dây trung thế : 35 m
- Số liệu về gió theo TCVN2737-1995:

Phân vùng gió theo TCVN 2737-1995: IIA
Dạng địa hình: B

W0 0,83 kN/m2
v = 40 m/s (vận tóc gió theo địa hình) 
a = 0,7 ( hệ số không đồng thời của áp lực gió (khi tính gió lên dây)
Cxp = 1,2 (hệ số khí động của dây dẫn)
c = 0,7 ( hệ số động lực của không khí: trụ vuông 1.5 ; trụ tròn 0.7)

-Tải trọng thiết kế:
Loại trụ Tải trọng danh định Đường kính đỉnh Đường kính đáy 

(kN) (m)  (m)
(ký hiệu :a1) (ký hiệu :a2)

Trụ BTLT 12m14m 8,5 0,19 0,377

- Chiều cao treo dây (h) :
* Dây trung thế 9,77 m
* Dây trung hòa 7,77 m
* Dây hạ thế: 6,45 m
* Dây thông tin: 6 m

- Chiều cao trọng tâm đặt lực gió của trụ (G):
G = (2a1+a2)*h)/[(3*(a1+a2)] = 5,43 m
G = (2*0,19+0,377)*(12-1.8)/[3*(0,19+0,377)] = 5,43 m

- Diện tích mặt cắt ngang của cột (S):
S  = 0.5*(a1 + a2)*h = 3,46 m2
S  = 0.5*(0,19 + 0,377)*12,2 = 3,46 m2

- Đường kính dây dẫn (d) :
* Dây trung thế: 26,4 mm
* Dây trung hòa: 13,5 mm
* Dây hạ thế: 38,4 mm
* Dây thông tin: 11,05 mm

III/ Tính tóan tải trọng tác dụng :
III.1. Tải trọng gió tác dụng:

+ Dây trung thế:

PHỤ LỤC TÍNH TOÁN LỰC TÁC DỤNG LÊN TRỤ HIỆN HỮU, KHOẢNG VƯỢT LỚN NHẤT GIỮA 2 
TRỤ KẾ TIẾP TRONG CÔNG TRÌNH VỚI ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ  DÀI 35M 

- Văn bản số 3370/EVNHCMC-KT của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 04/09/2018.
Văn bản số 5048/QĐ-EVNHCMC của Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 23/07/2013 về việc ban hành tạm Hướng 
dẫn tính toán kiểm tra tải trọng cột điện để treo cáp thông tin.
- Căn cứ tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 về tính toán tải trọng và tiêu chuẩn thiết kế
- Căn cứ sách Mạng điện nông nghiệp do Nhà xuất bản Giáo dục – 1999  của tác giả Nguyễn Văn Sắc – Nguyễn 
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1. Tác dung lên 1 dây pha trung thế:
v = 37 m/s
Pp = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V^2*d*l =

= (9.81/16/10^3)*0,7*1,2*40^2*26,4*35
Pp = 651 N

2. Tác dung lên dây trung hòa:
v = 36 m/s
Pth = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Pth = 315 N

3. Tác dung lên 1 dây hạ thế:
v = 35 m/s
Pht = (9,81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Pht = 0 N

4. Tác dung lên 1 dây thông tin:
v = 35 m/s
Ptt = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Ptt = 0 N

5. Tác dung lên trụ:
v = 35 m/s
Pt = (9.81/16)*a*C*V^2*S
Pt = 1273 N

III.2. Lực căng dây 5%

1. Dây trung thế 3753 N
Lực căng dây do dây pha trung thế tác dụng lên cột
Tp= 0 N

2. Dây trung hòa 1668 N
Lực căng dây do dây trung hòa tác dụng lên cột
Tth= 0 N

3. Dây hạ thế 2660 N
Lực căng dây do dây hạ thế tác dụng lên cột
Tht= 0 N

4. Dây thông tin 0 N
Lực căng dây do thông tin tác dụng lên cột
Ttt= 0 N

III.2. Moment tác dụng:

1. Tác dụng do dây pha trung thế:
Mp = n*(Pp+Tp)*h
Mp = 3*(651+0)*9,77
Mp = 19095 Nm

2. Tác dụng do dây trung hòa:
Mth = n*(Pth+Tth)*h
Mth = 1*(315+0)*7,77
Mth = 2451 Nm
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3. Tác dụng do dây hạ thế:
Mht = n*(Pht+Tht)*h
Mht = 3*(0+0)*6,45
Mht = 0 Nm

4. Tác dụng lên dây thông tin:
Mtt = n*(Ptt+Ttt)*h
Mtt = 15*(0+0)*6
Mtt = 0 Nm

5. Tác dụng lên trụ:
Mt =Pt*G
Mt= 1273,38*5,43
Mt= 6914,4417 Nm

III.3. Tổng moment tác dụng:
M = Mp + Mth + Mht = Mtt + Mt
M = 28460 Nm

III.4. Tổng momen tác dụng quy về đầu trụ :
F = M/h   = 28460/12 = 2371,66 *1.4= 3,320 < 17 KN

IV. Kết luận :
Tổng lực tác dụng lên trụ đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật của trụ BTLT14 m

theo  tiêu chuẩn VTTB 3370/EVNHCMC-KT của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 04/09/2018.
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I/ Các căn cứ tính toán

II/ Số liệu tính toán :

+ Trụ bê tông ly tâm: 14 m Trụ: đơn Trụ cuối
95 mm2 số dây: 3x1 góc: 0 độ sai

bọc
+ Dây hạ thế: 95 mm2 số dây: 2 góc: 0 độ sai
+ Dây thông tin: F8 số dây: 10 góc: 0 độ sai
+ Khoảng cột tính toán (l) :

* Dây trung thế : 35 m
- Số liệu về gió theo TCVN2737-1995:

Phân vùng gió theo TCVN 2737-1995: IIA
Dạng địa hình: B

W0 0,83 kN/m2
v = 40 m/s (vận tóc gió theo địa hình) 
a = 0,7 ( hệ số không đồng thời của áp lực gió (khi tính gió lên dây)
Cxp = 1,1 (hệ số khí động của dây dẫn)
c = 0,7 ( hệ số động lực của không khí: trụ vuông 1.5 ; trụ tròn 0.7)

-Tải trọng thiết kế:
Loại trụ Tải trọng danh định Đường kính đỉnh Đường kính đáy 

(kN) (m)  (m)
(ký hiệu :a1) (ký hiệu :a2)

Trụ BTLT 12m14m 8,5 0,19 0,377

- Chiều cao treo dây (h) :
* Dây trung thế 11,77 m (nếu là nhiều nap, hay nhiều đà 0.8m
* Dây trung hòa 9,77 m  thì trung bình cộng chiều cao)
* Dây hạ thế: 6,45 m
* Dây thông tin: 6 m

- Chiều cao trọng tâm đặt lực gió của trụ (G):
G = (2a1+a2)*h)/[(3*(a1+a2)] = 5,43 m
G = (2*0,19+0,377)*(12-1.8)/[3*(0,19+0,377)] = 5,43 m

- Diện tích mặt cắt ngang của cột (S):
S  = 0.5*(a1 + a2)*h = 3,46 m2
S  = 0.5*(0,19 + 0,377)*12,2 = 3,46 m2

- Đường kính dây dẫn (d) :
* Dây trung thế: 17,5 mm
* Dây trung hòa: 9,6 mm
* Dây hạ thế: 38,4 mm
* Dây thông tin: 11,05 mm

III/ Tính tóan tải trọng tác dụng :
III.1. Tải trọng gió tác dụng:

+ Dây trung thế:

PHỤ LỤC TÍNH TOÁN LỰC TÁC DỤNG LÊN TRỤ  ĐỠ, KHOẢNG VƯỢT LỚN NHẤT GIỮA 2 TRỤ 
KẾ TIẾP TRONG CÔNG TRÌNH VỚI ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ  DÀI 35M 

- Văn bản số 3370/EVNHCMC-KT của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 04/09/2018.
Văn bản số 5048/QĐ-EVNHCMC của Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 23/07/2013 về việc ban hành tạm Hướng 
dẫn tính toán kiểm tra tải trọng cột điện để treo cáp thông tin.
- Căn cứ tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 về tính toán tải trọng và tiêu chuẩn thiết kế
- Căn cứ sách Mạng điện nông nghiệp do Nhà xuất bản Giáo dục – 1999  của tác giả Nguyễn Văn Sắc – Nguyễn 
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1. Tác dung lên 1 dây pha trung thế:
v = 37 m/s
Pp = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V^2*d*l =

= (9.81/16/10^3)*0,7*1,1*40^2*17,5*35
Pp = 396 N

2. Tác dung lên dây trung hòa:
v = 37 m/s
Pth = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Pth = 217 N

3. Tác dung lên 1 dây hạ thế:
v = 35 m/s
Pht = (9,81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Pht = 0 N

4. Tác dung lên 1 dây thông tin:
v = 35 m/s
Ptt = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Ptt = 0 N

5. Tác dung lên trụ:
v = 35 m/s
Pt = (9.81/16)*a*C*V^2*S
Pt = 1273 N

III.2. Lực căng dây 5%

1. Dây trung thế 1668 N
Lực căng dây do dây pha trung thế tác dụng lên cột
Tp= 0 N

2. Dây trung hòa 856 N
Lực căng dây do dây trung hòa tác dụng lên cột
Tth= 0 N

3. Dây hạ thế 2660 N
Lực căng dây do dây hạ thế tác dụng lên cột
Tht= 0 N

4. Dây thông tin 0 N
Lực căng dây do thông tin tác dụng lên cột
Ttt= 0 N

III.2. Moment tác dụng:

1. Tác dụng do dây pha trung thế:
Mp = n*(Pp+Tp)*h
Mp = 3*(396+0)*11,77
Mp = 13978 Nm

2. Tác dụng do dây trung hòa:
Mth = n*(Pth+Tth)*h
Mth = 1*(217+0)*9,77
Mth = 2122 Nm
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3. Tác dụng do dây hạ thế:
Mht = n*(Pht+Tht)*h
Mht = 2*(0+0)*6,45
Mht = 0 Nm

4. Tác dụng lên dây thông tin:
Mtt = n*(Ptt+Ttt)*h
Mtt = 10*(0+0)*6
Mtt = 0 Nm

5. Tác dụng lên trụ:
Mt =Pt*G
Mt= 1273,38*5,43
Mt= 6914,4417 Nm

III.3. Tổng moment tác dụng:
M = Mp + Mth + Mht = Mtt + Mt
M = 23014 Nm

III.4. Tổng momen tác dụng quy về đầu trụ :
F = M/h   = 23014/12 = 1917,85 *1.4= 2,685 < 8,5 KN

IV. Kết luận :
Tổng lực tác dụng lên trụ đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật của trụ BTLT14 m

theo  tiêu chuẩn VTTB 3370/EVNHCMC-KT của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 04/09/2018.
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I/ Các căn cứ tính toán

II/ Số liệu tính toán :

+ Trụ bê tông ly tâm: 14 m Trụ: đơn Trụ cuối
95 mm2 số dây: 3x1 góc: 20 độ sai

bọc
+ Dây hạ thế: 95 mm2 số dây: 2 góc: 20 độ sai
+ Dây thông tin: F8 số dây: 10 góc: 20 độ sai
+ Khoảng cột tính toán (l) :

* Dây trung thế : 35 m
- Số liệu về gió theo TCVN2737-1995:

Phân vùng gió theo TCVN 2737-1995: IIA
Dạng địa hình: B

W0 0,83 kN/m2
v = 40 m/s (vận tóc gió theo địa hình) 
a = 0,7 ( hệ số không đồng thời của áp lực gió (khi tính gió lên dây)
Cxp = 1,1 (hệ số khí động của dây dẫn)
c = 0,7 ( hệ số động lực của không khí: trụ vuông 1.5 ; trụ tròn 0.7)

-Tải trọng thiết kế:
Loại trụ Tải trọng danh định Đường kính đỉnh Đường kính đáy 

(kN) (m)  (m)
(ký hiệu :a1) (ký hiệu :a2)

Trụ BTLT 12m14m 8,5 0,19 0,377

- Chiều cao treo dây (h) :
* Dây trung thế 11,77 m (nếu là nhiều nap, hay nhiều đà 0.8m
* Dây trung hòa 9,77 m  thì trung bình cộng chiều cao)
* Dây hạ thế: 6,45 m
* Dây thông tin: 6 m

- Chiều cao trọng tâm đặt lực gió của trụ (G):
G = (2a1+a2)*h)/[(3*(a1+a2)] = 5,43 m
G = (2*0,19+0,377)*(12-1.8)/[3*(0,19+0,377)] = 5,43 m

- Diện tích mặt cắt ngang của cột (S):
S  = 0.5*(a1 + a2)*h = 3,46 m2
S  = 0.5*(0,19 + 0,377)*12,2 = 3,46 m2

- Đường kính dây dẫn (d) :
* Dây trung thế: 17,5 mm
* Dây trung hòa: 9,6 mm
* Dây hạ thế: 38,4 mm
* Dây thông tin: 11,05 mm

III/ Tính tóan tải trọng tác dụng :
III.1. Tải trọng gió tác dụng:

+ Dây trung thế:

PHỤ LỤC TÍNH TOÁN LỰC TÁC DỤNG LÊN TRỤ  ĐỠ, KHOẢNG VƯỢT LỚN NHẤT GIỮA 2 TRỤ 
KẾ TIẾP TRONG CÔNG TRÌNH VỚI ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ  DÀI 35M (GÓC 20o)

- Văn bản số 3370/EVNHCMC-KT của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 04/09/2018.
Văn bản số 5048/QĐ-EVNHCMC của Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 23/07/2013 về việc ban hành tạm Hướng 
dẫn tính toán kiểm tra tải trọng cột điện để treo cáp thông tin.
- Căn cứ tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 về tính toán tải trọng và tiêu chuẩn thiết kế
- Căn cứ sách Mạng điện nông nghiệp do Nhà xuất bản Giáo dục – 1999  của tác giả Nguyễn Văn Sắc – Nguyễn 
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1. Tác dung lên 1 dây pha trung thế:
v = 37 m/s
Pp = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V^2*d*l =

= (9.81/16/10^3)*0,7*1,1*40^2*17,5*35
Pp = 396 N

2. Tác dung lên dây trung hòa:
v = 37 m/s
Pth = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Pth = 217 N

3. Tác dung lên 1 dây hạ thế:
v = 35 m/s
Pht = (9,81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Pht = 0 N

4. Tác dung lên 1 dây thông tin:
v = 35 m/s
Ptt = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Ptt = 0 N

5. Tác dung lên trụ:
v = 35 m/s
Pt = (9.81/16)*a*C*V^2*S
Pt = 1273 N

III.2. Lực căng dây 5%

1. Dây trung thế 1668 N
Lực căng dây do dây pha trung thế tác dụng lên cột
Tp= 600 N

2. Dây trung hòa 856 N
Lực căng dây do dây trung hòa tác dụng lên cột
Tth= 300 N

3. Dây hạ thế 2660 N
Lực căng dây do dây hạ thế tác dụng lên cột
Tht= 900 N

4. Dây thông tin 0 N
Lực căng dây do thông tin tác dụng lên cột
Ttt= 0 N

III.2. Moment tác dụng:

1. Tác dụng do dây pha trung thế:
Mp = n*(Pp+Tp)*h
Mp = 3*(396+600)*11,77
Mp = 35164 Nm

2. Tác dụng do dây trung hòa:
Mth = n*(Pth+Tth)*h
Mth = 1*(217+300)*9,77
Mth = 5053 Nm
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3. Tác dụng do dây hạ thế:
Mht = n*(Pht+Tht)*h
Mht = 2*(0+900)*6,45
Mht = 11610 Nm

4. Tác dụng lên dây thông tin:
Mtt = n*(Ptt+Ttt)*h
Mtt = 10*(0+0)*6
Mtt = 0 Nm

5. Tác dụng lên trụ:
Mt =Pt*G
Mt= 1273,38*5,43
Mt= 6914,4417 Nm

III.3. Tổng moment tác dụng:
M = Mp + Mth + Mht = Mtt + Mt
M = 58741 Nm

III.4. Tổng momen tác dụng quy về đầu trụ :
F = M/h   = 58741/12 = 4895,1 *1.4= 6,853 < 8,5 KN

IV. Kết luận :
Tổng lực tác dụng lên trụ đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật của trụ BTLT14 m

theo  tiêu chuẩn VTTB 3370/EVNHCMC-KT của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 04/09/2018.
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I/ Các căn cứ tính toán

II/ Số liệu tính toán :

+ Trụ bê tông ly tâm: 14 m Trụ: đơn Trụ cuối
95 mm2 số dây: 3x1 góc: 20 độ sai

bọc
+ Dây hạ thế: 95 mm2 số dây: 2 góc: 20 độ sai
+ Dây thông tin: F8 số dây: 10 góc: 20 độ sai
+ Khoảng cột tính toán (l) :

* Dây trung thế : 35 m
- Số liệu về gió theo TCVN2737-1995:

Phân vùng gió theo TCVN 2737-1995: IIA
Dạng địa hình: B

W0 0,83 kN/m2
v = 40 m/s (vận tóc gió theo địa hình) 
a = 0,7 ( hệ số không đồng thời của áp lực gió (khi tính gió lên dây)
Cxp = 1,1 (hệ số khí động của dây dẫn)
c = 0,7 ( hệ số động lực của không khí: trụ vuông 1.5 ; trụ tròn 0.7)

-Tải trọng thiết kế:
Loại trụ Tải trọng danh định Đường kính đỉnh Đường kính đáy 

(kN) (m)  (m)
(ký hiệu :a1) (ký hiệu :a2)

Trụ BTLT 12m14m 8,5 0,19 0,377

- Chiều cao treo dây (h) :
* Dây trung thế 11,77 m (nếu là nhiều nap, hay nhiều đà 0.8m
* Dây trung hòa 9,77 m  thì trung bình cộng chiều cao)
* Dây hạ thế: 6,45 m
* Dây thông tin: 6 m

- Chiều cao trọng tâm đặt lực gió của trụ (G):
G = (2a1+a2)*h)/[(3*(a1+a2)] = 5,43 m
G = (2*0,19+0,377)*(12-1.8)/[3*(0,19+0,377)] = 5,43 m

- Diện tích mặt cắt ngang của cột (S):
S  = 0.5*(a1 + a2)*h = 3,46 m2
S  = 0.5*(0,19 + 0,377)*12,2 = 3,46 m2

- Đường kính dây dẫn (d) :
* Dây trung thế: 17,5 mm
* Dây trung hòa: 9,6 mm
* Dây hạ thế: 38,4 mm
* Dây thông tin: 11,05 mm

III/ Tính tóan tải trọng tác dụng :

+ Dây trung thế:

PHỤ LỤC TÍNH TOÁN LỰC TÁC DỤNG LÊN TRỤ HIỆN HỮU, ĐẤU NỐI NR TRẠM XDM, KHOẢNG 
VƯỢT LỚN NHẤT GIỮA 2 TRỤ KẾ TIẾP TRONG CÔNG TRÌNH VỚI ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ  

DÀI 35M (GÓC 20o)

- Văn bản số 3370/EVNHCMC-KT của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 04/09/2018.
Văn bản số 5048/QĐ-EVNHCMC của Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 23/07/2013 về việc ban hành tạm Hướng 
dẫn tính toán kiểm tra tải trọng cột điện để treo cáp thông tin.
- Căn cứ tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 về tính toán tải trọng và tiêu chuẩn thiết kế
- Căn cứ sách Mạng điện nông nghiệp do Nhà xuất bản Giáo dục – 1999  của tác giả Nguyễn Văn Sắc – Nguyễn 
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III.1. Tải trọng gió tác dụng:

1. Tác dung lên 1 dây pha trung thế:
v = 37 m/s
Pp = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V^2*d*l =

= (9.81/16/10^3)*0,7*1,1*40^2*17,5*35
Pp = 396 N

2. Tác dung lên dây trung hòa:
v = 37 m/s
Pth = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Pth = 217 N

3. Tác dung lên 1 dây hạ thế:
v = 35 m/s
Pht = (9,81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Pht = 0 N

4. Tác dung lên 1 dây thông tin:
v = 35 m/s
Ptt = (9.81/16/10^3)*a*Cxp*V2*d*l =
Ptt = 0 N

5. Tác dung lên trụ:
v = 35 m/s
Pt = (9.81/16)*a*C*V^2*S
Pt = 1273 N

III.2. Lực căng dây 5%

1. Dây trung thế 1668 N
Lực căng dây do dây pha trung thế tác dụng lên cột
Tp= 600 N

2. Dây trung hòa 856 N
Lực căng dây do dây trung hòa tác dụng lên cột
Tth= 300 N

3. Dây hạ thế 2660 N
Lực căng dây do dây hạ thế tác dụng lên cột
Tht= 900 N

4. Dây thông tin 0 N
Lực căng dây do thông tin tác dụng lên cột
Ttt= 0 N

III.2. Moment tác dụng:

1. Tác dụng do dây pha trung thế:
Mp = n*(Pp+Tp)*h
Mp = 3*(396+600)*11,77
Mp = 35164 Nm

2. Tác dụng do dây trung hòa:
Mth = n*(Pth+Tth)*h
Mth = 1*(217+300)*9,77
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Mth = 5053 Nm

3. Tác dụng do dây hạ thế:
Mht = n*(Pht+Tht)*h
Mht = 2*(0+900)*6,45
Mht = 11610 Nm

4. Tác dụng lên dây thông tin:
Mtt = n*(Ptt+Ttt)*h
Mtt = 10*(0+0)*6
Mtt = 0 Nm

5. Tác dụng lên trụ:
Mt =Pt*G
Mt= 1273,38*5,43
Mt= 6914,4417 Nm

III.3. Tổng moment tác dụng:
M = Mp + Mth + Mht = Mtt + Mt
M = 58741 Nm

III.4. Tổng momen tác dụng quy về đầu trụ :
F = M/h   = 58741/12 = 4895,1 *1.4= 6,853 < 8,5 KN

IV. Kết luận :
Tổng lực tác dụng lên trụ đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật của trụ BTLT14 m

theo  tiêu chuẩn VTTB 3370/EVNHCMC-KT của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM ngày 04/09/2018.
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Tập I: Thuyết minh – Tổ chức xây dựng                                            35 

CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. QUI ĐỊNH CHUNG: 

- Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP liên quan đến quy định chi tiết của 

Luật Bảo vệ môi trường.  

- Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên 

và môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.   

- Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-EVN ngày 28/7/2022 về việc ban hành Quy chế Bảo 

vệ môi trường trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 

2. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

- Công trình: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường 

Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)” thực 

hiện tại phường Thủ Đức, Hiệp Bình, Tp. HCM. 

3. QUI MÔ DỰ ÁN: 

* Phần lưới trung thế ngầm: 

+ Kéo mới cáp ngầm 24kV 2x3M50mm2 chống thấm nước (màn chắn băng đồng) đơn 

tuyến: 210m, tổng chiều dài cáp 474m. 

* Phần lưới trung thế: 

+ Kéo mới cáp 3ACV95_b24kV + AC70 đơn tuyến: 382 mét. 

+ Tháo, lắp sử dụng lại cáp 3ACV95_b24kV đơn tuyến: 517 mét. 

+ Trồng mới 05 trụ bê tông ly tâm 14m đơn 8,5kN. 

+ Trồng mới 02 trụ bê tông ly tâm 14m đơn 8,5kN (2 khúc). 

+ Trồng mới 07 trụ bê tông ly tâm 14m ghép. 

+ Trồng mới 11 trụ bê tông ly tâm 14m ghép (2 khúc). 

+ Lắp mới 03 bộ LBFCO 24kV 200A thân polyme. 

+ Lắp mới 03 bộ LA 10kA 18kV. 

+ Lắp mới 03 bộ chống rơi dây trung thế  loại 2 dây 0,7m (tiết diện dây 240mm2). 
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+ Lắp mới 07 bộ chống rơi dây trung thế  loại 1 dây 1m & 1 dây 0,7m (tiết diện dây 

240mm2). 

* Phần trạm biến thế:  

+ Xây dựng mới 03 trạm công suất 1x400kVA (máy biến thế lắp mới). 

+ Xây dựng mới 11 trạm công suất 1x250kVA (máy biến thế sử dụng lại từ trạm 

TCCS trong công trình). 

+ Cải tạo kết hợp TCCS 01 trạm từ 3x100kVA thành 1x400kVA (máy biến thế lắp 

mới).  

+ Cải tạo kết hợp TCCS 13 trạm từ 1x250kVA thành 1x400kVA (máy biến thế lắp 

mới). 

+ Cải tạo 01 trạm từ trạm giàn thành trạm ngồi trụ ghép công suất 1x560kVA. 

+ Lắp mới 28 bộ tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

+ Lắp mới 51 bộ LA 10kA 18kV. 

+ Lắp mới 51 bộ FCO 24kV 100A thân polyme. 

* Phần hạ thế nổi:  

+ Kéo mới cáp ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 747 mét. 

+ Kéo mới cáp 2xABC4x95mm2 đơn tuyến dài 425 mét. 

+ Kéo mới cáp 3xABC4x95mm2 đơn tuyến dài 255 mét. 

+ Kéo mới cáp 4xABC4x95mm2 đơn tuyến dài 113 mét. 

+ Trồng mới 09 trụ bê tông ly tâm 8,5m 3kN đơn. 

+ Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 8,0m 3kN đơn (02 khúc). 

+ Trồng mới 17 trụ bê tông ly tâm 10m 5kN đơn. 

+ Lắp mới 18 hộp domino 9 cực. 

+ Lắp mới 15 bộ tụ bù hạ thế 20kVAr. 

* Phần không chuyên điện:  

+ Đào, tái lập mương cáp loại 02 ống HDPE xoắn d130/100 tái lập BTNN dài 205m. 

+ Đào, tái lập mương cáp loại 02 ống HDPE xoắn d130/100 tái lập BTXM dài 5m. 
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4. NHU CẦU SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU: 

STT Tên thiết bị - vật liệu Đơn vị Số lượng 

  A. THIẾT BỊ     

1 LBFCO 24kV 200A (thân Polymer) cái 3,00 

2 FCO 24kV 100A (thân Polymer) cái 54,00 

3 LA 18 kV 10KA cái 57,00 

4 

MBT 3P 250kVA (22/0,4kV) (SDL  từ MBT tăng 

cường công suất trong công trình) Máy 
11,00 

5 MBT 3P 400KVA 22/ 04KV máy 17,00 

6 

Tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 

250A) bộ 
28,00 

7 

Hộp domino đầu trụ 9 cực (6MCBs 40A + 3MCBs 

100A) bộ 
18,00 

8 Tụ bù 3P h.thế 20kvar cái 15,00 

  B. VẬT LIỆU     

1 B.tên trạm cái 47,00 

2 Bảng dừng lại nguy hiểm tấm 29,00 

3 

Băng keo cách điện trung thế (băng cách điện và băng 

bọc bên ngoài) 
cuộn 34,00 

4 Băng keo hạ thế cuộn 204,00 

5 Bảng tên đầu cáp cái 4,00 

6 Biển báo trụ giao liên cái 28,00 

7 Biến dòng h.thế 400/5a od Cái 45,00 

8 Biến dòng h.thế 600/5a od cái 42,00 

9 

Bộ chống rơi dây trung thế  loại 2 dây 0,7m (tiết diện 

dây 240mm2) liveline 
Bộ 3,00 

10 

Bộ chống rơi dây trung thế  loại 1 dây 1m & 1 dây 

0,7m (tiết diện dây 240mm2)  
Bộ 7,00 

11 Boulon cu 12*40 cái 58,00 

12 Boulon móc cho cáp abc 16*250 cái 85,00 

13 Boulon móc cho cáp abc 16*300 cái 369,00 

14 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 196,00 

15 Boulon thép mạ có đai ốc 16*100 cái 116,00 

16 Boulon thép mạ có đai ốc 16*250 cái 23,00 

17 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 178,00 

18 Boulon thép mạ có đai ốc 16*50 cái 638,00 

19 Boulon thép mạ có đai ốc 16*600 cái 60,00 

20 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 cái 54,00 

21 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*400 cái 116,00 

22 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 cái 70,00 

23 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*700 cái 201,00 

24 Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 cái 68,00 

25 Boulon xoắn 12*250 cái 13,00 
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STT Tên thiết bị - vật liệu Đơn vị Số lượng 

26 Cáp cu bọc 22kv 25mm2 mét 486,00 

27 Cáp đồng bọc 25mm2 mét 60,00 

28 Cáp đồng bọc 300mm2 mét 504,00 

29 Cáp đồng bọc 50mm2 mét 72,00 

30 Cáp đồng duplex 2*10mm2 mét 74,00 

31 Cáp đồng trần 25mm2 kg 150,10 

32 Cáp muller 3x10+1x6 mm2 (lõi đồng) mét 30,00 

33 

Cáp ngầm 24kV 3x50mm2 chống thấm nước (màn 

chắn băng đồng) 
Mét 474,30 

34 CÁP NHỊ THỨ 4*2,5mm2  mét 238,00 

35 Cáp nhôm bọc acv 24kv 95mm2 mét 1.235,46 

36 Cáp nhôm bọc HT ABC 4*95mm2 mét 2.927,75 

37 Cáp nhôm trần ac 70mm2 kg 108,80 

38 Cát xây dựng m3 21,61 

39 Xi măng kg 10.932,73 

40 Co pvc đk 114 cái 56,00 

41 Co pvc đk 42 cái 34,00 

42 Cọc tiếp địa đk 16*2400 bộ 88,00 

43 Cosse cu 25mm2 cái 88,00 

44 Cosse cu 300mm2  cái 224,00 

45 Cosse cu-al cáp abc 95mm2 cái 304,00 

46 COSSE N.THỨ @2,5 cái 187,00 

47 Đá 4*6 m3 3,09 

48 Đá dăm 1*2 m3 32,45 

49 Xà thép L75*75*8 dài 1,2m cái 18,00 

50 Đà U160 - 0,7m - 9.94kg cái 29,00 

51 Đà U160 - 1,457m - 20,689kg cái 29,00 

52 Đà U160 - 1,7m - 24,14kg cái 58,00 

53 Đà U160 - 2,1m - 29.82kg cái 58,00 

54 Đai thép không rỉ 20*0,7mm mét 285,00 

55 Dây sắt tiếp địa đk 10mm tráng kẽm Mét 561,00 

56 Decal dán số trụ (có lớp polyme chống nước) Tờ 42,00 

57 Điện kế điện tử 3*220/380 (5a) cái 17,00 

58 Đinh kg 21,74 

59 Fuse link 25k cái 6,00 

60 Fuse link 6k cái 45,00 

61 Fuse link 8k cái 42,00 

62 G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 240mm2 cái 18,00 

63 G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 95mm2 cái 94,00 

64 G.buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 22kv 50mm2 cái 51,00 

65 Giá đỡ đầu cáp ngầm (trung, hạ thế) Cái 6,00 

66 Giá treo cáp viễn thông (dạng chữ D) Bộ 50,00 
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STT Tên thiết bị - vật liệu Đơn vị Số lượng 

67 Giáp buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 50mm2 cái 8,00 

68 Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 240/32mm2 bộ 36,00 

69 Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 95/16mm2 bộ 159,00 

70 Giáp níu cho cáp al ac trần 70/11mm2 cái 20,00 

71 Gỗ chống m3 0,49 

72 Gỗ đà nẹp m3 0,30 

73 Gỗ ván m3 1,15 

74 

Hộp đầu cáp ngầm 24kV 3x50mm2 OD (màn chắn 

băng đồng) 
Bộ 4,00 

75 

Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x120+1x70mm2 (đầu cosse 

đồng) 
Bộ 2,00 

76 Kẹp hotline 25-70 cái 72,00 

77 Kẹp ngừng cáp abc cái 324,00 

78 Kẹp nối ép rẽ dạng h (25-50/25-50) cái 34,00 

79 Kẹp nối ép rẽ dạng H 120-240/70-95 Cái 6,00 

80 Kẹp nối ép rẽ dạng H 70-95/70-95 (WR419) cái 102,00 

81 Kẹp nối rẽ dạng H 95/25-50 mm2 ( WR379) cái 100,00 

82 Kẹp quai cu-al 95-120mm2 cái 51,00 

83 Kẹp quai ép 240-300mm2 cái 24,00 

84 Kẹp treo cáp abc 4*95mm2 cái 79,00 

85 Khóa đai cái 273,00 

86 

Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 100A có hộp bảo vệ OD & 

phụ kiện. 
cái 15,00 

87 Móc treo chữ u 018 cái 582,00 

88 Móc treo dây mắc điện cái 13,00 

89 Nắp chụp LA cái 54,00 

90 Nắp chụp sứ cao MBT cái 87,00 

91 Nối bọc cđ 95-35/cu-al cái 179,00 

92 Nối bọc cđ 95-95/cu-al cái 115,00 

93 NƯỚC NGỌT lít 7.821,01 

94 Ống khò co nhiệt trung thế mét 12,00 

95 Ống nhựa pvc đk 114mm mét 84,00 

96 Ống nhựa pvc đk 27mm mét 384,00 

97 Ống nhựa pvc đk 42mm mét 68,00 

98 Ống nối cáp abc 95-95mm2 bọc cđ cái 448,00 

99 Ống sắt trám kẽm d21-2.1mm mét 350,00 

100 ống sắt tráng kẽm d90 mét 24,00 

101 Que hàn 4 ly kg 15,60 

102 Sắt tròn d10mm kg 547,53 

103 Sứ đỡ 24kv– Linepost  cái 291,00 

104 Sứ ống chỉ cái 12,00 

105 Sứ treo 24kv polymer cái 291,00 
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STT Tên thiết bị - vật liệu Đơn vị Số lượng 

106 Tấm Inox 400x1mm mét 35,00 

107 Thanh chống thép dẹt 60*6 dài 0,9m cái 112,00 

108 Thanh chống thép L50 dài 2,1m cái 92,00 

109 Thanh chống thép L50 dài 0,72m cái 2,00 

110 thanh chống thép l50-0,92m cái 18,00 

111 Thẻ lộ ra hạ thế (số 1, 2, 3, 4, 5, 6) cái 128,00 

112 Thùng điện kế đt 0,38*0,25*0,16m cái 17,00 

113 Thuốc hàn hóa nhiệt hũ 88,00 

114 Trụ bê tông (2 đoạn) 8m 2kN Trụ 1,00 

115 Trụ bê tông ly tâm 10m (có tiếp địa đồng) Trụ 17,00 

116 Trụ bê tông ly tâm 14m  8,5kN (có tiếp địa đồng) trụ 19,00 

117 Trụ bê tông ly tâm 14m 2 khúc 8,5kN trụ 22,00 

118 Trụ BTLT 8.5m (có tiếp địa đồng) Trụ 9,00 

119 Uclevis cái 12,00 

120 Xà thép L75*75*8 dài 0,8m cái 2,00 

121 Xà thép L75*75*8dài 2,4m cái 65,00 

122 Xà thép L75*75*8 dài 2m (4 cốc) cái 92,00 

123 Xà thép U100 - 0,5m cái 58,00 

124 Xà thép U100 - 0,7m cái 87,00 

125 Xà thép U100 - 1,1m cái 116,00 

126 Xà thép U160 - 3,2m cái 4,00 

5. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY 

DỰNG: 

Yếu tố gây tác 

động 

Tình trạng 

Biện pháp giảm thiểu 

Tình trạng 

Có Không Có Không 

Khí thải từ các 

phương tiện vận 

chuyển, máy 

móc thi công 

x   Sử dụng phương tiện, máy móc thi 

công đã qua kiểm định. 

x 
 

Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô 

nhiễm. 

x 
 

Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết 

bị. 

x 
 

Biện pháp khác: Nhà thầu sẽ bố trí x  
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Yếu tố gây tác 

động 

Tình trạng 

Biện pháp giảm thiểu 

Tình trạng 

Có Không Có Không 

các hoạt động của các phương tiện thi 

công một cách phù hợp: hạn chế thi 

công giờ cao điểm(6h -8h,16h-19h) 

nhằm giảm lượng khí thải trong môi 

trường xung quanh dự án một cách ít 

nhất. 

Bụi x   Cách ly, phun nước để giảm bụi x  

Biện pháp khác: Tất cả các xe cộ vận 

chuyển vật liệu xây dựng (cát, 

ximăng, đá ...) sẽ được che phủ thùng 

xe để hạn chế phát tán bụi. 

Các thiết bị, phương tiện giao thông 

đi vào công trường phải có giấy phép 

của Cơ quan Đăng kiểm. 

Nhà thầu sẽ bố trí các hoạt động của 

các phương tiện thi công một cách 

phù hợp: hạn chế thi công giờ cao 

điểm(6h -8h,16h-19h) nhằm giảm 

lượng bụi thải trong môi trường xung 

quanh dự án một cách ít nhất 

Đảm bảo QCVN 19:2009/ BTNMT, 

QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 

06:2009/BTNMT 

x  

Nước thải sinh 

hoạt 

 x Thu gom, tự xử lý trước khi thải ra 

môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận 

nước thải) 

 x 
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Yếu tố gây tác 

động 

Tình trạng 

Biện pháp giảm thiểu 

Tình trạng 

Có Không Có Không 

Thu gom, thuê đơn vị có chức năng để 

xử lý (nếu có) 

 x 

Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải 

khu vực 

 x 

Biện pháp khác:  x 

Nước thải xây 

dựng 

x 

 

Thu gom, xử lý trước khi thải ra môi 

trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước 

thải) 

 x 

Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải 

khu vực 

 x 

Biện pháp khác: sử dụng bêtông tươi 

nhằm tránh việc trộn bêtông tại công 

trường; công tác trộn vữa, trộn bêtông 

bổ sung (nếu có) sẽ được lót bạc, 

tránh làm dơ mặt đường, nước trộn 

vừa đủ, không để chảy ra môi trường. 

Kiểm tra, thu dọn sạch sẽ công trường 

ngay sau khi hoàn tất thi công. 

 

 

x 

 
 

Chất thải rắn 

xây dựng 

x  Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng: 

chủ yếu là đất và xà bần trong quá 

trình đào hố, đào mương, phần lớn 

được chúng tôi tái sử dụng vào việc 

tái lập lấp gốc trụ điện, tái lập mương 

cáp, số còn dư (phần nhỏ, không sử 

dụng hết) sẽ dùng xe chuyên chở cho 

những người có nhu cầu san lấp mặt 

x  
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Yếu tố gây tác 

động 

Tình trạng 

Biện pháp giảm thiểu 

Tình trạng 

Có Không Có Không 

bằng, hoặc đổ vào nơi quy định, 

không đổ thải bỏ ra môi trường bên 

ngoài. Quá trình chuyên chở được che 

chắn, không để rơi vãi trên đường 

Tự đổ thải tại các địa điểm quy định 

của địa phương (chỉ rõ địa điểm) 

 x 

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý  x 

Biện pháp khác: lượng chất thải rắn 

sinh ra trong quá trình thi công (vỏ 

cáp, bọc cáp, rulô cáp, .... ) là không 

nhiều, đơn vị thi công sẽ thu gom, tập 

trung tại một điểm và chở về kho 

(ngay trong ngày thi công) để bán 

thanh lý theo quy định 

 

x 

 

Chất thải rắn 

sinh hoạt 

 x Tự đổ thải tại các địa điểm quy định 

của địa phương (chỉ rõ địa điểm) 

 x 

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý 

(nếu có) 

 x 

Biện pháp khác:  x 

Chất thải nguy 

hại 

 x Thuê đơn vị có chức năng để xử lý 

(nếu có) 

 x 

Biện pháp khác:  x 

Tiếng ồn x  Định kỳ bảo dưỡng thiết bị x  
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Yếu tố gây tác 

động 

Tình trạng 

Biện pháp giảm thiểu 

Tình trạng 

Có Không Có Không 

Bố trí thời gian thi công phù hợp: 

Sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 14h đến 

16h các ngày làm việc trong tuần 

(Thứ 7, chủ nhật nghỉ). Trường hợp 

thi công đêm phải được địa phương, 

có quan thẩm quyền cho phép và thi 

công trong khung giờ phù hợp, không 

gây ồn.  

x  

Biện pháp khác: Các máy móc phải 

được tắt hoàn toàn trong thời gian 

nghỉ. Việc cắt đường sẽ được tiến 

hành ngoài giờ nghỉ ngơi của người 

dân. 

Đảm bảo QCVN 26:2010/ BTNMT. 

  

x 

 

Rung x  Định kỳ bảo dưỡng thiết bị x  

Bố trí thời gian thi công phù hợp: 

Rung do xe chở vật tư thiết bị thi công 

tạo nên,  thực hiện thị công sáng từ 7h 

đến 11h, chiều từ 14h đến 16h các 

ngày làm việc trong tuần. (Thứ 7, chủ 

nhật nghỉ). Trường hợp thi công đêm 

phải được địa phương, có quan thẩm 

quyền cho phép và thi công trong 

khung giờ phù hợp, không gây ồn. 

x  

Biện pháp khác  x 

Nước mưa chảy  x Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu  x 
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Yếu tố gây tác 

động 

Tình trạng 

Biện pháp giảm thiểu 

Tình trạng 

Có Không Có Không 

tràn gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn 

trước khi thoát ra môi trường 

Biện pháp khác  x 

7. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG 

Yếu tố gây 

tác động 

Tình trạng 

Biện pháp giảm thiểu 

Tình trạng 

Có Không Có Không 

Bụi và khí thải   x Lắp đặt hệ thống xử lý bụi và khí thải 

với ống khói 

  x 

  

 

Lắp đặt quạt thông gió với bộ lọc 

không khí ở cuối đường ống 

  x 

  

 

Biện pháp khác   x 

Nước thải sinh 

hoạt 

  x Thu gom và tái sử dụng   x 

  

 

Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi 

thải vào hệ thống thoát nước chung 

  x 

  

 

Biện pháp khác:không có   x 

Nước thải sản 

xuất 

  x Thu gom và tái sử dụng   x 

  

 

Xử lý nước thải cục bộ và thải vào hệ 

thống xử lý nước thải tập trung 

  x 

  

 

Xử lý nước thải đáp ứng quy chuẩn quy 

định và thải ra môi trường (chỉ rõ 

nguồn tiếp nhận và quy chuẩn đạt được 

  x 
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Yếu tố gây 

tác động 

Tình trạng 

Biện pháp giảm thiểu 

Tình trạng 

Có Không Có Không 

sau xử lý) 

  

 

Biện pháp khác 

… 

  x 

Nước thải 

từ hệ 

thống làm mát 

  x Thu gom và tái sử dụng   x 

Giải nhiệt và thải ra môi trường   x 

Biện pháp khác:không có   x 

Chất thải rắn  x 

 

Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng x 

 

Tự xử lý   x 

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý   x 

Biện pháp khác: bán thanh lý cho đơn 

vị có chức năng thu mua theo quy định 
x 

 

Chất thải nguy 

hại 

  x Thuê đơn vị có chức năng để xử lý   x 

Biện pháp khác:không có   x 

Mùi   x Lắp đặt quạt thông gió   x 

Biện pháp khác:không có   x 

Tiếng ồn 

 

x Định kỳ bảo dưỡng thiết bị 

 

x 

Cách âm để giảm tiếng ồn   x 

Biện pháp khác:không có 

 

x 
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Yếu tố gây 

tác động 

Tình trạng 

Biện pháp giảm thiểu 

Tình trạng 

Có Không Có Không 

Nhiệt dư   x Lắp đặt quạt thông gió   x 

Biện pháp khác:không có   x 

Nước mưa 

chảy tràn 

  x Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu 

gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn 

trước khi thoát ra môi trường 

  x 

Biện pháp khác:không có   x 

8. CAM KẾT THỰC HIỆN 

1. Cam kết đảm bảo vệ độ trung thực của các số liệu trong báo cáo và cam kết sẽ xây 

dựng và vận hành các hạng mục của dự án tuân theo các qui định, quy chuẩn và tiêu chuẩn 

Việt Nam sau đây: 

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014; 

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của chính phủ về quy định chi tiết thi 

hành luật điện lực về an toàn điện; 

- Các quy định của ngành điện và ngành xây dựng về an toàn trong xây lắp và vận 

hành đường dây tải điện. 

2. Cam kết sẽ làm đúng theo những mục đề ra dưới đây: 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng nước mặt, chất lượng đất và nước ngầm 

khu vực dự án; 

- Thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí đảm bảo đạt QCVN 

05/2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; 

- Thực hiện các giải pháp giảm thiểu tiếng ồn đảm bảo đạt QCVN 26/2010/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;  độ rung đạt QCVN 27/2010/BTNMT: Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

  - Thực hiện thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy định pháp luật 

hiện hành. Đảm bảo quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và 
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Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại. 

- Đảm bảo nước thải sinh hoạt đạt QCVN 14/2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

- Thực hiện các biện pháp an toàn, phòng chống và ứng cứu sự cố liên quan đến hoạt 

động của dự án; 

3. Đối với nhà thầu, các biện pháp bảo vệ môi trường và giảm thiểu các tác động tiêu 

cực đối với môi trường sẽ được nêu trong các hợp đồng xây dựng nhằm ràng buộc trách 

nhiệm của các nhà thầu, đảm bảo các biện pháp này được thực hiện đầy đủ bởi nhà thầu và 

được kiểm tra bởi chủ dự án. 

4. Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các tiêu chuẩn 

của Việt Nam, các công ước Quốc tế nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.  
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CHƯƠNG 10: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU 

a. Phương thức quản lý dự án: 

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thủ Đức. 

- Nguồn vốn: KHCB năm 2026. 

- Đơn vị thay mặt chủ đầu tư làm quản lý: phòng kế hoạch vật tư - Công ty Điện lực 

Thủ Đức. 

- Đơn vị tư vấn được giao nhiệm vụ tư vấn khảo sát thiết kế: Công ty TNHH XDCT 

Điện TM Bình Minh. 

- Công ty Điện lực Thủ Đức có trách nhiệm: 

+ Ký hợp đồng với cơ quan tư vấn lập hồ sơ BCKT-KT, hồ sơ mời thầu cho công trình. 

+ Xem xét trình Chủ đầu tư phê duyệt tài liệu thiết kế do cơ quan tư vấn lập. 

+ Tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư. 

+ Tổ chức giám sát thi công trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình. 

+ Tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào vận hành. 

+ Đôn đốc cơ quan liên quan thực hiện công trình theo đúng tiến độ. 

- Đơn vị tư vấn có nhiệm vụ: 

+ Lập hồ sơ BCKT-KT công trình theo kế hoạch của Chủ đầu tư. 

+ Phối hợp với cơ quan quản lý dự án trong các khâu xét duyệt hồ sơ thầu, giám sát tác 

giả, tham gia hội đồng nghiệm thu theo quy định hiện hành. 

b. Kế hoạch đấu thầu: 

- Công ty Điện lực Thủ Đức tổ chức thực hiện công tác đấu thầu và trình duyệt theo 

phân cấp ủy quyền. 

+ Các gói thầu mua sắm vật tư: Công ty Điện lực Thủ Đức căn cứ theo tình hình thực 

tế về nguồn cung cấp vật tư thiết bị, thị trường để phân chia gói thầu. 

+ Gói thầu giám sát thi công: lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu. 

c. Tiến độ thực hiện: Trong quí II, III, IV năm 2026. 
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CHƯƠNG 11: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

a. Kết luận: 

Từ những phân tích, đánh giá nêu trên có thể thấy rằng việc xây dựng công trình: “Nâng 

cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, 

Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)” có ý nghĩa rất quan trọng 

trong việc cung cấp điện ổn định cho sự phát triển của phường Thủ Đức, Hiệp Bình cũng 

như các khu vực lân cận.  

- Kết luận và đề xuất kết quả: 

Theo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như trên, việc đầu tư dự án là hoàn toàn khả thi, về 

mặt tài chính - kinh tế đạt hiệu quả rất cao. 

Kết hợp chủ trương ngầm hóa tạo mỹ quan đô thi, đồng thời tạo điều kiện vận hành an 

toàn và ổn định , nâng cao độ tinh cậy trog vận hành giảm tổn thất …... 

- Đối với UBND: 

Công trình đem lại cho địa phương nhiều lợi ích: kinh tế, (tạo thêm cảnh quan), mỹ 

quan đô thị - lợi ích xã hội rất lớn khi dự án hoàn thành, đề nghị địa phương hỗ trợ mặt pháp 

lý để thực hiện dự án. 

- Đối với chủ đầu tư: 

+ Đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho các khách hàng thuộc khu vực thành phố Thủ 

Đức, Tp. HCM. 

+ Giảm tổn thất trên lưới điện trung thế, hạ thế. 

+ Nâng cao tính linh hoạt trong vận hành, chuyển tải hạ thế giữa các trạm biến thế. 

+ Nâng cao độ tin cậy trong việc cung cấp điện. 

+ Hiện đại hóa lưới điện khu vực, phù hợp với kế hoạch phát triển của Điện lực. 

Dự án có tính khả thi về mặt tài chính và kinh tế, cung cấp đủ phụ tải khu vực, khai 

thác trạm trung gian, kết hợp góp phần tạo mỹ quan đô thị, phù hợp chủ trương thành Phố, 

đề nghị cho thực hiện dự án- Dự án mang tính khả thi, phù hợp với qui hoạch phát triển lưới 

điện của khu vực, đảm bảo vẻ mỹ quan, trật tự đô thị của Thành Phố. 

Cấp điện cho khu vực với nhu cầu phụ tải cao và đồng thời liên kết với các tuyến các 

trạm trong khu vực để đảm bảo vận hành linh hoạt, nâng cao khả năng phân phối của hệ 
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thống lưới điện, đáp ứng được nhu cầu phát triển phụ tải chuyển tải trong tương lai, đảm bảo 

lưới điện vận hành an toàn. 

b. Kiến nghị: 

- Từ các kết luận trên nên kiến nghị đầu tư dự án.  
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CHƯƠNG 12: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ (NẾU CÓ) 

  



  

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC 
 

Số:          /PA-PCTĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thủ Đức, ngày  17  tháng  01 năm 2025 

 

PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ 

Dự án: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực  

03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ  

thành phố Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3) 

(Hiệu chỉnh) 

 
Loại dự án    : Nâng cấp và cải tạo lưới điện 

Thuộc kế hoạch năm  : 2025 - 2026 

Thời gian đăng ký khởi công : Quý 1/2026 

Thời gian dự kiến hoàn thành : Quý 3/2026 

1. Cơ sở 

- Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh về Phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển 

lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của quy hoạch phát triển điện lực Thành 

phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035; 

- Quyết định 143/QĐ-EVN ngày 26/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

về việc ban hành quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện 

lực Quốc gia Việt Nam; 

- Quyết định số 147/QĐ-HĐTV ngày 28/11/2022 của Tổng công ty Điện lực 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về công tác kế hoạch áp dụng trong 

Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2023 của Tổng công ty Điện lực 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành ban hành Quy định hướng dẫn phân cấp 

trong các dự án đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ 

Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình hành động “Hiện đại hóa 

lưới điện, phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2020 – 2025”; 

- Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 Tổng Công ty Điện lực TPHCM giao 

cho Công ty Điện lực Thủ Đức; Đề án giảm tổn thất điện năng giai đoạn 2021-2025 

Công ty Điện lực Thủ Đức đã được Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 

thông qua; 

- Đề án giảm tổn thất giai đoạn 2021-2025 Công ty Điện lực Thủ Đức đã được 

Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thông qua; 

Số: 35/PA-PCTĐ Thủ Đức, ngày 21 tháng 01 năm 2025
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- Văn bản số 1054/EVNHCMC-KH+KT, ngày 27/3/2024 của Tổng công ty 

Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập phương án đầu tư và thực hiện các dự án 

đầu tư xây dựng; 

- Căn cứ văn bản số 2366/EVNHCMC-KH ngày 27/06/2024 của Tổng công ty 

Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm giao kế hoạch đầu tư xây dựng và kế 

hoạch sữa chữa lớn năm 2025; 

- Căn cứ quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMC ngày 30/12/2024 của 

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch sản xuất kinh 

doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2025; 

- Căn cứ quyết định số 95/QĐ-PCTĐ ngày 15/01/2025 của Công ty Điện lực 

Thủ Đức về việc tạm giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025; 

- Phương án đầu tư số 249/PA-PCTĐ ngày 31/07/2024 của Công ty Điện lực 

Thủ Đức: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 03 phường 

Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ Đức năm 2025 (khu vực 3). 

2. Mục đích đầu tư 

Công trình được thực hiện nhằm mục đích: 

- Nâng cấp, phát triển lưới điện, trạm biến áp theo Quy hoạch phát triển điện 

lực trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, nâng cao độ tin cậy 

cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của khu 

vực trong các năm tiếp theo. 

- Tái cấu trúc và kiện toàn lưới điện hạ thế và trạm biến áp đảm bảo vận hành 

theo quy định: Các trạm hạ thế mang tải 40% - 80% (trung bình 60 – 65%), có chiều 

dài lộ ra < 300m, cấp điện không quá 300 khách hàng (Văn bản số 1940/EVNHCMC-

KT ngày 11/05/2017 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh). Cải tạo kết 

cấu trạm biến áp, lưới điện nâng cao mỹ quan, an toàn đô thị. 

- Nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng theo đề án giảm tổn 

thất giai đoạn 2021-2025 Công ty Điện lực Thủ Đức đã được Tổng Công ty Điện lực 

Thành phố Hồ Chí Minh thông qua: Năm 2024, tỷ lệ tổn thất  2,73%. Tổn thất kỹ thuật 

trên lưới hạ thế <3,14%; Năm 2025, tỷ lệ tổn thất  2,7%. Tổn thất kỹ thuật trên lưới 

hạ thế <3,00%. 

3. Sự cần thiết thực hiện dự án 

3.1. Hiện trạng lưới điện 

Lưới điện của Công ty Điện lực Thủ Đức nhận điện từ 18 trạm trung gian 110kV 

thông qua 138 tuyến dây trung thế 22kV. Tính đến 01/7/2024, Công ty Điện lực Thủ 

Đức quản lý 2850 trạm biến áp công cộng với 2046 km đường dây hạ thế để cấp điện 

các phụ tải hạ thế trên địa bàn quận Thủ Đức. Tình hình phụ tải các trạm biến thế và 

tình hình vận hành lưới điện hạ thế khu vực như sau:  

 Khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ có 29 trạm biến 

thế đang vận hành công suất với mức tải cao (> 80% định mức), chiều dài đường trục 

lưới hạ thế lớn hơn 300m, số lượng khách hàng trên 300 khách hàng cụ thể như sau: 
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STT 

 HIỆN TRẠNG TRẠM BIẾN ÁP 

ID trạm Tên trạm 
 Thông số trạm biến áp Lưới hạ thế 

KVA Năm VH % Iđm Tải (A) Số KH Số lộ >160A 

1 055080 AP BINH TRIEU 2/1 560  87% 704 158  

2 055043 DAI HOC 10 560  87% 704 136 1 

3 055421 TRUONG THO 2 400  97% 560 218 2 

4 079126 GA BINH TRIEU 2/3 560  85% 685 235 1 

5 055420 TRUONG THO 560  85% 685 213 2 

6 055102 BINH TRIEU QUAN 560  84% 678 268  

7 085150 CAU BINH LOI 400  97% 560 278  

8 079852 AN LAC TU 7/5 400  97% 560 299  

9 055423 TRUONG THO 4 400  96% 557 221 1 

10 085232 BINH CHANH 2/3 400  93% 539 163 1 

11 081292 AN LAC TU 8/2 400  92% 534 426  

12 055099 BINH TRIEU 5 400  91% 529 129 1 

13 076445 CAU NHA TRA 400  92% 529 252 1 

14 087502 TRUONG THO 2/2 300  81% 351 277  

15 082649 CHINH QUYEN TP 2 400  99% 570 160 1 

16 055115 GA BINH TRIEU 2 300 2015 93% 402 103 1 

17 092311 DUC MINH 4/4 250 2021 96% 347 138  

18 091314 BINH CHANH 10 250 2021 95% 344 123  

19 055096 BINH TRIEU 2/5 250 2013 95% 344 161 1 

20 055505 AN LAC TU 7/11 250 2015 95% 343 250  

21 091308 FATIMA 7 250 2021 94% 341 108 1 

22 055382 TRUONG THO 11 250 2017 94% 338 124  

23 087457 AN LAC TU 7/10 250 2017 93% 337 165 1 

24 085230 AN LAC TU 5/5 250 2016 93% 337 210  

25 092294 AN LAC TU 2/7 250 2021 93% 335 221  

26 087500 BINH THO 6/4 250 2012 92% 332 196  

27 087501 TRUONG NU 3/3 250 2017 92% 331 240 1 

28 088017 KDC SONG DA 3 250 2012 91% 327 250 1 

29 092295 AN LAC TU 6/3 250 2021 89% 320 250  

 (Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm) 

Kết quả xử lý trạm non, quá tải năm 2023 – 2024: 

STT Xử lý TBT Năm 2023 Năm 2024 Tổng 

1 Không tải 10 3 13 

2 Non Tải 39 20 59 

3 Đầy quá tải 90 46 135 

 

3.2. Sự cần thiết của dự án 

Thành phố Thủ Đức được định hướng phát triển là đô thị loại I trực thuộc Thành 

phố Hồ Chí Minh, phát triển theo mô hình đô thị sáng tạo, tương tác cao, trung tâm phía 

Đông của Thành phố Hồ Chí Minh về kinh tế; khoa học kỹ thuật và công nghệ, văn 

hóa, giáo dục đào tạo; là trung tâm đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng tri thức, khoa 

học – công nghệ và hợp tác phát triển, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo bậc 

cao, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao, tài chính và thương mại - dịch vụ, có vai 

trò hạt nhân trong đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng số của Thành phố và vùng Thành 

phố Hồ Chí Minh; là đầu mối kết nối khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh 

với cảng hàng không quốc tế Long Thành và các đô thị, khu chức năng quan trọng của 

Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, việc phát triển các khu dân cư mới kết hợp với các 

khu dân cư hiện hữu hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh giảm áp lực phát triển dân cư nội 

đô và từng bước hình thành đô thị thông minh Thành phố Thủ Đức theo định hướng 

quy hoạch. 
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Với thực trạng lưới điện nêu trên và hiện trạng phát triển nhu cầu sử dụng điện 

trên khu vực (dự báo tốc độ tăng trưởng sản lượng điện năm 2024 khoảng 7,3% và năm 

2025 khoảng 7,36%), việc đầu tư "Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm 

biến thế khu vực 03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố 

Thủ Đức năm 2026 (khu vực 3)" là cần thiết nhằm nâng cấp, phát triển lưới điện, trạm 

biến áp theo Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử 

dụng điện của khách hàng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng cho 

khách hàng trên địa bàn, giảm tổn thất điện năng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội 

của khu vực trong các năm tiếp theo. 

4. Đặc điểm, quy mô dự án 

4.1. Phân tích lựa chọn quy mô dự án 

Trên cơ sở Quy hoạch phát triển Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn 

2016 - 2025, định hướng đến năm 2035 được ban hành Quyết định số 654/QĐ-UBND 

ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trạng lưới điện 

và hạ tầng kỹ thuật hiện hữu trên địa bàn đang quản lý; các giải pháp kỹ thuật được đề 

xuất như sau: 

- Đối với lưới điện trung thế nổi: Sử dụng dây nhôm lõi thép cách điện 24kV, 

tiết diện 3xACV95mm2 – 24kV + AC70, 3xACV240mm2 – 24kV + AC120 (đối với 

trường hợp tuyến đường rộng, nhánh rẽ có khả năng phát triển thành nối tuyến trung 

thế); Sử dụng băng cách điện trung thế kết hợp ống bọc cách điện trung thế (co nhiệt) 

để bọc hóa các mối nối hở trên lưới điện và sử dụng bọc cách điện tại các điểm hở (đầu 

cực thiết bị đóng cắt, chống sét van, kẹp quai…); sử dụng giáp buộc phi kim loại để cố 

định dây dẫy vào sứ đỡ cách điện. Sử dụng trụ BTLT 14m nâng cao độ tĩnh không của 

lưới điện. 

- Đối với lưới điện trung thế ngầm: Sử dụng cáp ngầm trung thế cách điện 

24kV, tiết diện 3M50mm2-XLPE-24kV; 2*3M50mm2-XLPE-24kV; Sử dụng hộp nối 

cáp ngầm loại đổ keo để nối cáp. 

- Đối với trạm biến áp: Sử dụng kết cấu trạm biến thế trạm giàn trụ ghép với 

tủ phân phối tổng bảo vệ hạ thế trạm biến thế và các lộ ra hạ thế; Sử dụng kết cấu trạm 

trụ thép tích hợp tủ RMU đối với các trạm thuộc tuyến đường có kế hoạch ngầm hóa. 

- Đối với thiết bị đóng cắt và bảo vệ trung thế: Sử dụng Cầu chì tự rơi FCO 

để bảo vệ trạm biến áp; Sử dụng Cầu chì tự rơi cắt có tải LBFCO để bảo vệ nhánh rẽ 

trung thế; Sử dụng chống sét van LA 18kV – 10kA để bảo vệ quá điện áp. 

- Đối với thiết bị đóng cắt hạ thế: Sử dụng tủ phân phối tổng hạ thế (01 máy 

cắt hạ thế MCCB 3 pha 600(630)A + 04 máy cắt hạ thế MCCB 3 pha 250A) để bảo vệ 

hạ thế máy biến áp và các lộ ra hạ thế. 

- Đối với lưới hạ thế nổi: Sử dụng cáp nhôm xoắn, tiết diện 4xABC95mm2 bọc 

cách điện hạ thế; sử dụng ống nối cáp ABC bọc cách điện hạ thế để đấu nối thẳng trục 

cáp ABC (ống nối lắp tại trụ có kẹp dừng 2 bên, không lắp ống nối không trung); Sử 

dụng kẹp nối rẽ dạng H kết hợp băng keo cách điện hạ thế để đấu nối nhánh rẽ hạ thế 
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lớn (dài hơn 2 khoảng trụ); Sử dụng Nối bọc IPC cách điện (sử dụng 01 kẹp IPC cho 

dây pha và 2 kẹp IPC cho dây trung hòa) để đấu nối nhánh hạ thế nhỏ (ngắn, hẽm cụt), 

đấu nối hộp Domino phân phối.  

- Đối với lưới điện hạ thế ngầm: Sử dụng cáp ngầm hạ thế cách điện 1000kV, 

tiết diện 3M120mm2 +M70– 1000V. 

- Giải pháp nâng cao hệ số công suất trạm biến thế: Sử dụng bộ tụ bù hạ thế 

3 pha lắp đặt trên lưới hạ thế để nâng cao hệ số công suất trạm hạ thế và lưới hạ thế. 

- Đối với dây cấp điện cho khách hàng: Sử dụng dây duplex tiết diện phù hợp 

để cấp điện cho khách hàng, đấu nối vào hộp Domino phân phối. 

4.2. Quy mô và khối lượng chính công trình 

Xây dựng lưới điện trung hạ thế, trạm biến thế mới, tăng cường công suất các trạm 

biến áp hiện hữu (các máy biến thế thu hồi sau khi tăng cường công suất được chuyển 

sang lắp đặt tại các trạm xây dựng mới): 

STT Tên trạm 
Trạm biến áp Máy biến áp (KVA) 

XDM TCCS Kết cấu Mới SDL Thu hồi 

1 AP BINH TRIEU 2/7 XDM   Trạm trụ ghép 400     

2 DAN CHU XDM   Trạm trụ ghép   250   

3 TRUONG THO 2A XDM   Trạm trụ ghép   250   

4 GA BINH TRIEU 2/6 XDM   Trạm trụ ghép 400     

5 TRUONG THO 1A XDM   Trạm trụ ghép   250   

6 BINH TRIEU QUAN 3 XDM   Trạm trụ ghép   250   

7 CAU BINH LOI 2 XDM   Trạm trụ ghép   250   

8 AN LAC TU 7/15 XDM   Trạm trụ ghép   250   

9 TRUONG THO 4A XDM   Trạm trụ ghép   250   

10 BINH CHANH 2/5 XDM   Trạm trụ ghép   250   

11 AN LAC TU 8/6 XDM   Trạm trụ ghép 400     

12 BINH TRIEU 5/2 XDM   Trạm trụ ghép   250   

13 CAU NHA TRA 2 XDM   Trạm trụ ghép   250   

14 TRUONG THO 2/3 XDM   Trạm trụ ghép   250   

15 CHINH QUYEN TP 4 XDM   Trạm trụ ghép   250   

16 GA BINH TRIEU 2   TCCS Trạm trụ ghép 400   3*100 

17 DUC MINH 4/4   TCCS Trạm trụ ghép 400     

18 BINH CHANH 10   TCCS Trạm trụ ghép 400     

19 BINH TRIEU 2/5   TCCS Trạm trụ ghép 400     

20 AN LAC TU 7/11   TCCS Trạm trụ ghép 400     

21 FATIMA 7   TCCS Trạm trụ ghép 400     

22 TRUONG THO 11   TCCS Trạm trụ ghép 400     

23 AN LAC TU 7/10   TCCS Trạm trụ ghép 400     

24 AN LAC TU 5/5   TCCS Trạm trụ ghép 400     

25 AN LAC TU 2/7   TCCS Trạm trụ ghép 400     

26 BINH THO 6/4   TCCS Trạm trụ ghép 400     

27 TRUONG NU 3/3   TCCS Trạm trụ ghép 400     

28 KDC SONG DA 3   TCCS Trạm trụ ghép 400     
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29 AN LAC TU 6/3   TCCS Trạm trụ ghép 400     

 Tổng cộng 15 14       6.800         3.000            300  

 Khối lượng đầu tư xây dựng chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm. 

Quy mô dự án 

STT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Khối lượng 

I Lưới trung thế nổi     

 1 Kéo mới lưới trung thế nổi 3xACV95m2+AC50 
km 

                  

1,10  

II Lưới trung thế ngầm     

 1 Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x3M50mm2 - 24kV - XLPE 
km 

                  

0,27  

 2 Kéo mới cáp ngầm trung thế 1x3M95mm2 - 24kV - XLPE 
km 

                      

-    

III Thiết bị đóng cắt trung thế     

IV Trạm biến thế     

 1 Xây dựng mới trạm biến thế 
Trạm 

                     

15  

 - 
Xây dựng mới trạm biến thế 250KVA (Trạm giàn trụ ghép - 

MBT SDL) Trạm 
                     

12  

 - 
Xây dựng mới trạm biến thế 400KVA (Trạm giàn trụ ghép-

MBT mới) Trạm 
                       

3  

 2 Tăng cường công suất trạm biến áp 
Trạm 

                     

14  

 - TCCS TBT lên 400kVA (Trạm giàn trụ ghép - MBA mới) 
Trạm 

                     

13  

 - 
TCCS TBT lên 400kVA (Cải tạo trạm giàn trụ ghép - MBA 

mới) Trạm 
                       

1  

V Lưới hạ thế     

 1 Kéo mới hạ thế nổi 1xACB4x95mm2 - 1000V 
km 

                  

4,30  

 2 Kéo mới hạ thế ngầm 1x3M120mm2 + M70mm2- 1000V 
km 

                  

0,20  

 3 Tụ bù hạ thế 20KVAr 
Bộ 

                     

15  

4.3. Khái toán tổng vốn đầu tư: 

4.3.1. Cơ sở lập khái toán vốn đầu tư: 

- Quyết định số 50/QĐ-HĐTV ngày 18/04/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam về việc ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình lưới điện phân phối cấp 

điện áp 35kV; 

- Quyết định số 2796/QĐ-EVNHCMC ngày 02/7/2024 của Tổng công ty Điện 

lực Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật suất vốn đầu tư công trình đường dây trung thế 

nổi áp dụng chung trong nội Tổng công ty; 

- Quyết định số 1365/QĐ-EVNHCMC ngày 03/4/2024 của Tổng công ty Điện 

lực Thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng suất vốn đầu tư các công trình: móng trạm 
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biến áp 01 cột thép loại không tích hợp tủ RMU; Cáp ngầm hạ thế; Trạm biến áp trung 

thế (loại máy khô) áp dụng trong nội bộ Tổng công ty; 

- Quyết định số 5811/QĐ-EVNHCMC ngày 04/12/2023 của Tổng công ty 

Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về cập nhật suất vốn đầu tư các công trình: trạm ngắt 

trung thế, trạm biến áp phân phối trụ thép tích hợp tủ RMU áp dụng chung trong nội bộ 

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. 

4.3.2. Khái toán vốn đầu tư: 14.898.137.723 đồng 

Chi tiết cụ thể từng hạng mục chi phí theo Phụ lục 3 đính kèm. 

5. Công tác bảo vệ môi trường 

Công tác bảo vệ môi trường: Dự án đầu tư xây dựng chủ yếu có các hạng mục 

thi công cơ bản sau: 

- Phần thi công không điện: thi công đào tái lập mặt đường trên các tuyến 

đường hiện hữu, thi công đến đâu dọn dẹp vệ sinh đến đó để trả mặt bằng theo đúng 

quy định công trình giao thông. 

- Phần thi công chuyên điện: thi công kéo cáp ngầm, làm hộp đầu – hộp nối, 

sau khi làm xong hộp đầu – hộp nối dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, đúng quy định. 

- Tất cả các công tác trên không có chất thải độc hại nên không ảnh hưởng đến 

công tác bảo vệ môi trường. 

- Đơn vị triển khai dự án phải lập thủ tục đăng ký bảo vệ môi trường theo 

Quyết định số 108/QĐ-HĐTV ngày 28/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về 

việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

6. Hiệu quả đầu tư 

6.1. Hiệu quả kỹ thuật 

- Dự án mang tính khả thi, đáp ứng nhu cầu phụ tải của khu vực hiện tại và trong 

tương lai của khu vực; 

- Nâng cấp, phát triển lưới điện, trạm biến áp theo Quy hoạch phát triển điện 

lực trên địa bàn; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng. 

- Tái cấu trúc và kiện toàn lưới điện hạ thế và trạm biến áp đảm bảo vận hành;  

Cải tạo kết cấu trạm biến áp, lưới điện nâng cao mỹ quan, an toàn đô thị. 
 

STT 

Thông số trạm hiện hữu sau khi thực hiện công trình 
Thông số trạm xây dựng mới sau khi thực hiện công 

trình 

Trạm hiện hữu 
Công suất 

(kVA) 

Tải 

(A) 
% Tải Số KH Trạm XDM 

Công suất 

(kVA) 

Tải 

(A) 
% Tải Số KH 

1 
AP BINH 

TRIEU 2/1 
560 460 52% 109 

AP BINH 

TRIEU 2/7 
400 300 52% 62 

2 DAI HOC 10 560 540 61% 108 DAN CHU 250 220 61% 39 

3 
TRUONG THO 

2 
400 385 61% 170 

TRUONG 

THO 2A 
250 220 61% 64 

4 
GA BINH 

TRIEU 2/3 
560 440 52% 159 

GA BINH 

TRIEU 2/6 
400 300 52% 95 
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STT 

Thông số trạm hiện hữu sau khi thực hiện công trình 
Thông số trạm xây dựng mới sau khi thực hiện công 

trình 

Trạm hiện hữu 
Công suất 

(kVA) 

Tải 

(A) 
% Tải Số KH Trạm XDM 

Công suất 

(kVA) 

Tải 

(A) 
% Tải Số KH 

5 TRUONG THO 560 520 61% 167 
TRUONG 

THO 1A 
250 220 61% 63 

6 
BINH TRIEU 

QUAN 
560 512 61% 208 

BINH TRIEU 

QUAN 3 
250 220 61% 81 

7 
CAU BINH 

LOI 
400 385 61% 199 

CAU BINH 

LOI 2 
250 220 61% 101 

8 
AN LAC TU 

7/5 
400 385 61% 214 

AN LAC TU 

7/15 
250 220 61% 109 

9 
TRUONG THO 

4 
400 382 61% 158 

TRUONG 

THO 4A 
250 220 61% 81 

10 
BINH CHANH 

2/3 
400 362 61% 114 

BINH 

CHANH 2/5 
250 220 61% 62 

11 
AN LAC TU 

8/2 
400 277 52% 238 

AN LAC TU 

8/6 
400 300 52% 222 

12 BINH TRIEU 5 400 351 61% 89 
BINH TRIEU 

5/2 
250 220 61% 50 

13 
CAU NHA 

TRA 
400 352 61% 175 

CAU NHA 

TRA 2 
250 220 61% 97 

14 
TRUONG THO 

2/2 
300 159 61% 138 

TRUONG 

THO 2/3 
250 220 61% 161 

15 
CHINH 

QUYEN TP 2 
400 396 61% 116 

CHINH 

QUYEN TP 4 
250 220 61% 57 

16 
GA BINH 

TRIEU 2 
400 434 75% 111      

17 DUC MINH 4/4 400 375 65% 149      

18 
BINH CHANH 

10 
400 372 64% 133      

19 
BINH TRIEU 

2/5 
400 371 64% 174      

20 
AN LAC TU 

7/11 
400 370 64% 270      

21 FATIMA 7 400 368 64% 117      

22 
TRUONG THO 

11 
400 365 63% 134      

23 
AN LAC TU 

7/10 
400 364 63% 178      

24 
AN LAC TU 

5/5 
400 364 63% 227      

25 
AN LAC TU 

2/7 
400 361 63% 239      

26 
TBT BINH 

THO 6/4 
400 359 62% 212      

27 

TCCS TBT 

TRUONG NU 

3/3 

400 358 62% 259      

28 
 KDC SONG 

DA 3 
400 353 61% 270      

29 
AN LAC TU 

6/3 
400 346 60% 270      
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6.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội 

- Cung cấp điện ổn định cho các phụ tải trong khu vực và vùng phụ cận theo 

quy hoạch phát triển của quận Thủ Đức góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa 

phương hiện nay và trong những năm tới. 

- Phát triển, hoàn thiện lưới điện để đảm bảo điều kiện phục vụ cung cấp điện 

cho nhân dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân từ đó nâng cao hiệu 

quả và năng suất lao động, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của khu vực 

trong các năm tiếp theo. 

- Dự án mang tính khả thi, hiệu quả (Đính kèm Phụ lục 4 – Phân tích hiệu quả 

đầu tư). 

7. Lý do hiệu chỉnh: Hiệu chỉnh phương án theo góp ý của các Ban chức năng Tổng 

công ty biên bản số 1173/KT, ngày 02/10/2024. 

8. Quy mô và vị trí xây dựng 

Khu vực Phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ Đức 

(Đính kèm Phụ lục 5 – Các bản vẽ) 

(Phương án này thay thế cho Phương án đầu tư số 249/PA-PCTĐ ngày 31/07/2024 

của Công ty Điện lực Thủ Đức). 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- PGĐ ĐTXD, PGĐ KT (chỉ đạo); 

- Phòng KHVT, QLĐT (thực hiện);  

- Lưu: VT, KHVT, NVH. (6) 

Đính kèm: 
- Phụ lục 1: Hiện trạng lưới điện; 

- Phụ lục 2: Khối lượng đầu tư xây dựng; 

- Phụ lục 3: Khái toán vốn đầu tư; 

- Phụ lục 4: Phân tích hiệu quả đầu tư dự án; 

- Phụ lục 5: Bản vẽ mặt bằng, sơ đồ nguyên lý. 

 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Minh Danh 
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V vi c th a thu n h ng tuy n xây
d ng các d án c i t o l i i n c a

Công ty i n l c Th c.

Kính Công ty

Ngày 08 tháng 12 2025, Ban lý án xây khu
thành công Công ty

ý xây án “Nâng
trung và khu 03 Bình Chánh, Bình

thành 2026 (khu 3)”.

án công trình “Nâng
trung và khu 03 Bình Chánh, Bình

thành 2026 (khu 3)” do Công ty TNHH Xây
công trình Bình Minh

Qua tra công trình nêu trên. nay, Ban
lý án xây khu thành không làm

án nào trong vi mà Công ty
ý

Trên là ý Ban lý án xây khu thành
ý xây các án do Công ty

làm

- trên;
-

KT. GIÁM
PHÓ GIÁM

Thông

XÂY
THÀNH CHÍ MINH

BAN LÝ ÁN XÂY           
KHU THÀNH

HÒA XÃ NAM
- do - phúc

                           Chí Minh, ngày      tháng      2025



 
 

S  XÂY D NG 
THÀNH PH  H  CHÍ MINH 
TRUNG TÂM PHÁT TRI N  

H  T NG K  THU T  
THÀNH PH  TH  C 

 
S :           /PTHT-HTGT  

V/v có ý ki ng tuy n xây 
d ng d  án p, c i t o 

i n trung h  th  và tr m 
bi n th  khu v ng 
Hi p Bình Chánh, Bình Th , 

ng Th  thành ph  Th  
  

   C NG H A X  H I CH  NGH A VI T NAM 
c l p - T  do - H nh ph c 

 
 
 
 

Th nh ph  H  Chí Minh, ng y      th ng     2025 

 

Kính g i: Công ty i n l c Th  c 

 

Trung tâm Phát tri n h  t ng k  thu t thành ph  Th  c nh c Công 
s  6979 - 03 n l c Th  

c v  vi c có ý ki ng tuy n xây d ng d  p, c i t n 
trung h  th  và tr m bi n th  khu v ng Hi p Bình Chánh, Bình Th , 

ng Th  thành ph  Th  . 

Qua ki m tra rà soát, Trung tâm Phát tri n h  t ng k  thu t thành ph  Th  
c (g i t t là Trung tâm) có ý ki n c  th   

1. i v i h  th ng b  

Trong ph m vi d  p, c i t n trung h  th  và tr m bi n 
th  khu v ng Hi p Bình Chánh, Bình Th ng Th  thành ph  Th  

có tuy n ng s  11, ng s  12 và h m 115 ng 
s  11 thu ng Th  c; ng s  16, ng s  18, ng s  20, ng s  24, 

ng s  42, ng Song hành - Kha V n Cân và h m ng s  6 thu ng 
Hi p Bình i v i các tuy n h ng còn l i Trung 
tâm không qu  ngh  n l c Th  c liên h  v i các Ch  

n lý  l y ý v  ng tuy n d  án nêu trên.                                                                                                                                        

V  k t c u tái l p m i v i các v  trí tuy ng, 
 ngh  n l c Th  u ch nh cho phù h p v i quy 
ng d n s  6460/HD-SGTVT ngày 12 thán a S  

Giao thông v n t i Thành ph  H  Chí Minh ng h p Ch  
i m ng hi n tr ng, s  d ng k t c u tái l p có 

Eyc>155Mpa). 

 ngh  n l c Th  c có bi m b o 
an toàn,  n k t c ng th p 



2 

k t v t b  ph m b o an toàn giao thông cho công trình hi n 
h u trong quá trình tri n khai thi công công trình, ph i h p Trung tâm th c hi n 
công tác ti p nh n bàn giao m t b c khi kh i công theo quy nh, v  công 
tác tái l p m ng th c hi nh hi n hành. 

2. i v i h  th ng chi  

Trong ph m vi d  án p, c i t n trung h  th  và tr m bi n 
th  khu v ng Hi p Bình Chánh, Bình Th ng Th  thành ph  Th  

 có h  th ng chi u sáng cáp ngu c kéo n i t i 
các tuy ng s  ng s  12 thu c ng Th  c ( ng ng 
Th  , ng s  ng s  ng s  ng s  ng song hành 

ng rày xe l a c u Bình L i 2 ng Hi p Bình ng Hi p Bình Chánh 
 Thành ph  H  Chí Minh n lý. 

Trung tâm  ngh  n l c Th  
h p tránh n h  th ng chi u sáng hi n h n 
lý. Trong quá trình thi công n ng m c s  c  n h  th ng chi u 

n l c Th  c nhanh chóng liên h  và thông báo cho Trung 
tâm bi  ph i h p x  ng h p xâm ph m h  th ng h  t ng k  thu t hi n 
h u d n s  c  công trình, Ch  u trách nhi nh. 

3. i v i h  th ng h  t ng cây xanh 

Trong ph m vi d  án p, c i t o l n trung h  th  và tr m bi n 
th  khu v c 03 ph ng Hi p Bình Chánh, Bình Th , Tr ng Th  thành ph  Th  

 v  do Trung tâm qu n lý. 
 ngh  ch  c hi n rà soát, c p nh t hi n tr ng trong ph m vi d  

ng h p có n cây xanh trong ph m vi d   ngh  
th c hi ng d n c a y ban nhân dân thành ph  H  chí Minh theo Công 

 3421/UBND-  vi ng d n v  x  lý 
cây xanh b  ng b i các d  án xây d a bàn Thành ph  
và các th  t nh. 

 ngh  ch  n pháp thi công và bi n 
pháp b o v  cây xanh phù h p, không làm ng và phát 
tri n c a cây xanh trong ph m vi d  t, ch t r  

c cây xanh. 

4. i v i h  th c 

Theo b n v  thi t k  n s  -
n l c Th  c, trong ph m vi d  p, c i 

t o l n trung h  th  và tr m bi n th  khu v c 03 ph ng Hi p Bình Chánh, 
Bình Th , Tr ng Th  thành ph  Th  n c ng 

c hi n h u trên ng s  20 thu ng Hi
n lý. Vì v  ngh  n l c Th  c c n kh o sát th c t  

t i hi ng, c p nh t h  th c hi n h u c a các tuy ng thu c 
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ph m vi d án t n pháp x lý giao c t (n u có) và có bi n pháp thi 
công phù h p tránh n tuy n c c gây ng p úng cho khu 
v ng B.1 - Ph l c B t i Tiêu chu n TCVN 7957: 2023).

Trung tâm Phát tri n h t ng k thu t thành ph Th c ý ki n nêu trên, 
ngh n l c Th c ph i h p th c hi m b nh./.

.

n:
-
- S Xây d ng Thành ph H b/c);
- Phòng HTKT - S Xây d ng; 
- - S Xây d ng;   
-
- Phòng H t ng k thu t (ph i h p);
- Hoàng (06b).

KT. C
C

Nguy n Th Thu Vân







ỤY BANLNHẬN DẤN CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ì'HANHỳỹPI›Iọ HO CHI MINH Độc lập - Tụ- do - Hạnh phúc 

SƠ XAY DỤ'NG 
Sổẳtlầồi,/SXD-BTKT Tlzành p/1ố Hồ C'l1í Minlz, ngàyằLthángỊLnăzn 2025 

V/\' Châp thuận xây dựng Công trìlìh 
"`Nâng Câp, cải tạo Iưới điện trulìg hạ thể 
và I1'ạlĩ1 biển thể khu Vực 03 phtrồĩng Iỉíệp 
Bình Chánh, Bình Thọ. Tru'Ờng Thọ tlìànlì 

phố Thù Đức năm 2026 (khu v`ực 3)" 
trong phạln Vi báo Vệ kết cấu hạ tằng 

đưòng bộ
A 

Kính gừi: Công ty Điện lực Thủ Đức 

Căn cứ Luật ĐL1'Ơ`l7g IJỘ I7_gày 27 tháng 6 Iĩăm 2024,' 
Căn c'ú' Nghị địnlĩ Í,Ố5/2024/NNĐ-CP ngàjl 26 thậng` 12 năm 2024 czắa 

Chính phu qlly â`_inl1 chỉ ĩíẻĩ, Ỉ”7lfỞHg dân ĩlĩí ìzành một SÔ điêu của Luật Đlrôưzg 
bộ và Điẻzl 77 Luật 7`r'ật tZ_t`, an toàn gíao thông đLrò71g b(5,' 

Trên CƠ SỚ ỷ kiến CZÌLI tTLỹC đo?? vị liên quan, bao gồm.` 
I- Trung tâm Phát ĩrÍếI7 líạ tầng kỹ tÍ”1Z4ật thành phổ Thủ Đức tại Côntgĩ 

Văn Sô 12 79/PTHT-HTGĨ ngàjv 22 tháng 12 năm 2025,` 
- Ban Quán lý dụ' án Đầu tư xây dụng khu vực tlìành phổ Thú Đúĩc tại 

Công Văn Sô 103 7/BQLKỈ/TĐ ĩlgày 18 tlĩáng 12 năm 2025,' 
- Ắíl' nghiệp trZ4_1)ễW Líăĩn ìI1vfỚC Sạch tại công Văn Số 63 99/TDÌVS-K T ì7gà\' 

9 tháng 12 HCĨIM 2025,` 
- Công tj/ Cố plĩần Cấp l7u'ó`c Thủ Đức tại công Văn số 5062/CNTĐ-KĨ 

ngày I2 Tháng I2 Hăn? 2025,' 
- Biê!? bản Íàrìĩ việc I7gày 06 tháng 10 năm 2025 giữa các bên Ỉiêrl 

quan. 
Sau khi Xem Xét Văn bálì số 746I`/PCTĐ-QLĐT ngày 25 tháng 12 nặlìì 

2025 của Công ty Điện lực Thủ Đức Vễ,VĨệClđê nghị châp thuận ““Nâng Câp, 
cải tạo lưới điện trung hạ thê và trạm biên thê khu vực 03 phường Hiệp Bình 
Chánh, Bình Thọ, Tru'Ờng TIẦỌ thành phổ Thủ ĐÚ'C năm 2026 (khu vực 
trong phạm Ví bảo Vệ kết Cấu l1ạ tầlìg đường bộ, kèm theo hồ S0' đề nghị Cháp 
thuận quy định tại khoán 1, Điều 17 Nghị định 165/2024/NĐ-CP ngày 2Ó 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ, Sở Xây dụng Chấp thuận Các nội dung như 
sau: 

1. Chấp thuận đề nghị ctla Công ty Điện 1ụ'C Thủ Đức về Vỉệc xây dụ`ng 
Công trình ““Nâng Cấp, Cải tạo lưới điện trung hạ thể và trạm biến thế khu vực 
03 phường Hiệp Bình Chánh, Bình Thọ, Trường Thọ thành phố Thủ Đức năln 
2026 (khu Vực 3)”° trong phạm Vi báo Vệ kết Cấu hạ tầng đường bộ như Sau:

SAO Y; SỞ XÂY DỰNG; Thời gian ký: 2025-12-31T15:23:54+07:00
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- Đường số 12, phường Thủ Đú'c: 
+ Thay mới 01 t1“ụ trung thể BTL,'l` 12111 thành trụ trung thể BTLT l4rn 

đôi tại Vị trí hiện hũu và lắp trạln biến áp. 
+ Thay mới 01 trụ hạ thể BTLT 8,4ln thành trụ BTLT 10m tại Vị trí hiện 

hữu. 
- Đưò'ng số 11, phu'ờng Thủ Đức: 
+ Thay mới 01 trụ trung thể BTL'l` 12111 thành trụ trung thể BTLT 14ln 

đôi tại Vị trí hiện hữu và lắp trạm biển áp. 
+ Thay mới 07 trụ hạ thể BTLT 61T1 thành t1'ụ BTLT 10111 tại Vị trí hiện 

hữu. 
- Hẻm 116 Đưò'ng số 11, phu'ò'ng Thủ Đú'c: 
+ Thay mới 01 trụ t1`ung thể BTL'l` 12m thành trụ tI'ung thể BTLT 14m 

đơn tại Vị trí hiện hữu. 
+ Thay mới 01 ÌIỆLI hạ thể BTLT 8,4ln thành trụ trung thể BTLT 14111 đôi 

tại Vị trí hiện hữu Và Iãp trạln biên áp trên t1`ụ. 
+ Trồng lnới 03 trụ hạ thể BTLT i0ln tại Vị t1`í ranh đất trống. 
+ Thay mới 02 trụ hạ thể BTLT ôm thành trụ BTLT 10m tại Vị trí hiện 

+ Thay mới 01 trụ hạ thể BTLT 8,4In thành t1`ụ BTLT 10m tại Vị tri hiện 

- Đường số 11, phường Thủ Đức: 
+ Thay mới 01 trụ hạ thể BTLT 8,41n thành trụ trung thể BTLT 14In đôi 

tại Vị trí hiện hữu và 1ă]3 t1`ạ1n biên áp trên Ìl'L_l. 

+ Thay rnớí ,O1 trụ hạ thế BTLT 8,4rtt và 02 tI`ụt1`1/lngthể BTLT 12111 

thành trụ t1“ung thê BTLT 14m đôi tại vị trí hiện hữu và Iăp trạln biên áp trên 
trụ. 

- Hẻm 115 Đường số 11, phu-ờng Thủ -Đức: 
+ Trồng Inới 01 trụ trung thể BTLT 14111 đôi tại Vị t1`í ranh đất trống. 
+ Thay mới 01 trụ hạ thể BTLT 8,4m thành trụ trung thể BTLT 14n1 đơn 

tại Vị trí hiện hữu. 
+ Thay mới 01 tlzụ hạ thể BTLT 8,41n thành trụ trung thể BTLT I41n đôi 

tại Vị trí hiện hữu Và Iăp trạln biên áp tI`êrì tr1_I. 

+ Thay mới 01 trụ hạ thể BTLT 6m thành t1'ụ BTLT 101n tại Vị tri Iìiệlì 
hữu. 

- Hẻm 8 đưò`ng Song Hành Kha Vạn Cân, phu'ò'ng Hiệp Bình: 
+ Thay lnới 01 trụ hạ thể BTLT órtr thànlt trụ trung thể BTLT 14nt đôi 

tại Vị trí hiện hữu và Iăp trạln biên áp trên trụ. 
+ Mương Cápz, tuyến gáp ngầm trạln hiện hữu đổi diện số nhà 78A đi 

dưới lờng đường đên trụ trông mới đôi diện số nhà 37 (L=210m). Vị trí tuyển 
Cáp ngâm Cách hàng rào nhà dân: 0,5m.
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- Đưò'rlg số 20. pfhu`ò'Ilg Hiệp Bình: Thay [nới 01 trụ trung thể BTLT 
121T1 thành ttrụ tl`ung tlìê BTLT 14m đôi tại Vị t1`í hiện hữu và lắp trạm biến áịỡ 
trên trụ. 

- Đường Sổ 20, phường Hiệp Bình: 
+ Thay' lnới 01 trụ trung thể Ì3/TLT 12m thành t1'ụ trung thể BTLT 14111 

đôi tại Vị trí hiệlì lìữu Và láp trạln biên áp trên trụ. 
+ Thay Inới 05 trì,1 hạ thể BTLT 8,4m thành trụ BTLT 10m tại vị trí hiện 

hữu. 
- Hẽm 42 Đu'ờng số 49. pllu`ờng Hiệp Bình: Thay mới 01 trụ hạ thể 

BTLT 8,41m thành trụ trung tiìể BTLT 14m đôi tại Vị trí hiện hũu Và lắp t1`ạl1ì 
biển áp trên trụ. 

- Hẻm 22 Đường số 23. phưò`ng Hiệp Bình: 
+ Tha}* mới 01 trụ hạ thể BTLT 8,411] thành trụ trung thể BTLT 14rn đôi 

tại Vị trí hiện hữur, 
+ Thay* rnới 01 tl`ụ hạ thể l3TLT 8,4m thành trụ trung thể BTLT 14xn đôi 

tại Vị trí hiện hũ'u và lắp trạln Lìiển áp trên trụ. 
+ Thayv mới 03 trụ hạ thể BTLT 8,4m thành trụ tmng thể BTLT 14m đơrr 

tại Vị tri hiệlì hữu. 
- Hẻm 42 Đu`ờng Sổ 49, phu'Ờng Hiệp Bình: Thay mới 01 trụ hạ thể 

BTLT 8,41n đôi thành trụ t1`LlI1g thể BTLT 14n1 đôi tại Vị tri hiện hữu Và lắp 
trạm biến áp trên trụ. 

- Hẻm 29 ĐI1ll'ò`ng số 6. pilưò'ng Hiệp Bình: 
+ Thay lnới 01 trụ hạ thể BTLT 8,4m thàrrh trụ trung thể BTLT 14111 đơn 

tại vị trí hiện hữu. 
+ Ĩlìay mới 01 t1`ụ hạ thể BTLT 8,4m thàlìlì trụ trung thể BTLT 14111 đôi 

tại Vị trí hiện hữu và lắp trạm biển áp trên trụ. _," 

+ Thay mới 03 t1`ụ lìạ thể BTLT 8,4m thành trụ trung thể BTLT 14rn ÔƠHƯNG 
tại Vị t1`í hiện hũ`u. 

` g 
- Đưò'ng số 16, phu'ò`ng Hiệp Bìnb: Thay Inới 01 trụ trung thể BTL 

12m thành trụ trung tlìể BTLĨ` 141T1 đôi tại Vị tri hiện hũu và lắp trạm biển áp 
trên trụ. 

- Chi tiết tlteo bản vẽ đínlì kèm. 
- Công ty Đìệlì [ực Thú 'Đức Có trách nhiệm: 
+ Rà Soát các nội dung Iuu ý tại Văn bản góp ý của Các Cơ quan, đơn Vị 

liên quan đối với phu'Ơng án tuyển đề Có phương án Xứ lý phù hợp trong qtlá 
tl`ình triển khai thi Công Hhằẵìì đâln bào an toàn cho Các Công trình hạ tâng kỹ 
thuật khác, đặc biệt là an toàn ÌEIO động, an toàn gíao thông,. ..Ị 

+ Chịu trách nhiệln về tính chính Xác của việc ,Cập nhật Các Công t1`ìr1Jì 
hạ tầng kỹ thuật hiệlì hũ'u và Cltù trì giải quyết Các ifhiêu nại, phản ảnh của Các 
đơn Vị, người dân (nếu có) liên quan đến việc triên khai thì Công Công trình 
nay; 

~~
~
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+ Thực hiện thủ tục Cấp giấy phé]D tlìì công theo quy định tại Điều 5, 
Thông tư 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 1 1 năm 2024 của Bộ Gíao 
thông vận tải; 

+ Tự di dời và chịu mọi kính phí để phục Vụ Vỉệc dí dời toàn bộ tuyển 
cáp điện thuộc Công trình nêu trên khi ngành gíao thông có nhu cầu nâng cấp 
Sửa Chữa đường trong tu'Ơng lai (theo Luật Đường bộ). 

2. Thời gian có hiệu lực của Văn bản Chấp thuận là 24 tháng kể từ ngày 
phát hành./.W 
1V0'i rtllận: 
- Nhu' trêlì; 
- UBND phườlìg Hiệp Bìrllìị 
- UBND phườlìg Tlìủ ĐL'l'c; 
› Sỏ' XD (GĐ, PGĐ/BTKT): 
- Tl`ulìg tâlìì Phát tl`ìểl1 HTKT TP.TI1íl Đức; 
- Ban QLDA ĐTXD KV tllàlìlì plìổ Tlìfl ĐfI'c: 
. LLĨLII VT, BTKT, HBỉ.0l./ Võ hành Hu,ng
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TẬP I.2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG 

- Căn cứ luât xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực ngày 

01/01/2015 và luât số 62/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc hội Vv sửa đổi 

bổ sung một số điều của luật xây dựng ; 

- Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024; 

- Căn cứ Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 4 tháng 3 năm 2025 về việc Quy định chi tiết thi 

hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. 

- Căn cứ Nghị định số 175/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng; 

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng công trình; 

- Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Căn cứ Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng; 

- Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn phương pháp xác định 

các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;  

- Căn cứ Qui hoạch và phát triển lưới điện Tp.HCM giai đoạn 2016-2020 có xét đến 2030 

do Viện Năng Lượng lập; 

- Căn cứ Quyết định số 5788/QĐ-EVNHCMC nagy2 4/11/2025 của Tổng công ty Điện lực 

thành phố Hồ Chí Minh v/v ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện có cấp 

điện áp đến 220 kV; 

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo 

các quyết định số: 

+ Qui phạm trang bị điện số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 do Bộ Công Nghiệp ban 

hành; 

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo 

các quyết định số: 
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+ Căn cứ văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2017 V/v Cập nhập quy cách kỹ 

thuật vật tư thiết bị. 

+ Căn cứ công văn số 709/EVNHCMC-KT ngày 02/03/2018 V/v áp dụng quy định về công 

tác thiết kế dự án lưới điện. 

+ Căn cứ văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng công ty Điện lực 

Tp.HCM về việc phổ biến Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và Quy cách kỹ thuật (QCKT) tương 

ứng với TCCS. 

+ Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 V/v Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy 

biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

+ Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-HĐTV ngày 5/9/2023 v/v ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Recloser điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 

+ Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 5/9/2023 v/v ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao 

cắt có tải điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 

+ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 V/v Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 

hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

+ Quyết định số 170/QĐ-HĐTV ngày 11/11/2024 V/v Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ 

Ring Main Unit kiểu Mô-đun cấp điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam; 

+ Quyết định số 171/QĐ-HĐTV ngày 12/11/2024 V/v Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật  Ring 

Main Unit kiểu nguyên khối cấp điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam; 

+ Thông số kỹ thuật vật tư – thiết bị phải đảm bảo bảo yêu cầu về kỹ thuật và thử nghiệm 

theo đúng yêu cầu của Công ty Điện Lực TP.HCM; 

- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng đường ô tô của Bộ GTVT (22TCN -223-95) 

- Căn cứ quy hoạch lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh cập nhập theo quyết định 654/QĐ-

UBND ngày 12/02/2018 của UBND Thành Phố; 

- Căn cứ công văn 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 về việc phổ biến, áp dụng bộ 

thiết trí lưới điện phân phối; 
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CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH 

2.1. Đặc điểm kỹ thuật công trình: 

- Kéo mới cáp trung thế 3ACV95_b24kV + AC70 phát triển lưới điện vào các khu vực xa 

lưới. 

- Trồng mới trụ bê tông ly tâm 14m đơn, ghép cho các hướng tuyến phát triển mới lưới điện. 

- Trụ mới trụ bê tông ly tâm 14m (2 khúc) tại các vị trí trạm nằm trên đường dây hiện hữu. 

- Công suất trạm XDM 250kVA, 400kVA. 

- Sử dụng tủ hợp bộ hạ thế loại 1MCCB600A+4MCCB250A để bảo vệ các lộ ra hạ thế. 

- Sử dụng trụ bê tông ly tâm 8,5m, 10m thay cho các vị trí trụ hạ thế 6m, các hướng tuyến 

phát triển mới lưới hạ thế. 

- Kéo mới cáp ABC4x95mm2 từ trạm XDM để chia tải cho các trạm hiện hữu lân cận. 

- Thay cáp ABC4x95mm2 hiện hữu bị tróc vỏ, nhiều mối nối, cáp ABC4x50mm2 bằng cáp 

ABC4x95mm2 mới. 

- Thay cáp ABC4x95mm2 hiện hữu bị tróc vỏ, nhiều mối nối, cáp ABC4x50mm2 bằng cáp 

ABC4x95mm2 mới  

2.2. Đặc điểm địa hình khu vực xây dựng: 

- Điều kiện giao thông thi công rất thuận tiện, do đường dây và trạm biến áp đi dọc theo 

đường giao thông hiện hữu. 

- Công trình thi công chủ yếu trên đường giao thông hiện hữu, mật độ xe cộ qua lại tương 

đối thấp nên không ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giao thông đi lại trên phạm vi thi công 

công trình. 

2.3. Đặc điểm địa chất, thủy văn: 

Địa chất: 

- Đây là khu vực ngoại thành, mặt đường đã được trải nhựa, có những nơi còn đường 

đất đá. 

- Cấu trúc chính của khu đất khảo sát tạo thành từ nhiều lớp khác nhau: 

+ Lớp 1: Phần đất lấp, pha lẫn cát sạn và sỏi, phân bố đến độ sâu 2,4m. 

+ Lớp 2: Sét màu xám xanh, xám đen trạng thái chảy, phân bố từ độ sâu 2,4m đến 5,8m. 
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+ Lớp 3: Cát pha sét màu xám xanh, nâu đỏ, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng, phân bố 

từ độ sâu 5,8m đến 8,6m. 

+ Lớp 4: Cát pha bụi màu xám vàng, xám trắng, trạng thái dẻo, phân bố từ độ sâu 8,6m 

đến 10m. 

- Điện trở suất khu vực thực hiện công trình (theo kết quả đo khảo sát) như sau: 

  Lớn nhất:   103 .m 

  Trung bình:  58,6 .m 

  Nhỏ nhất:  35,2 .m 

Khí tượng thủy văn: 

 - Nhiệt độ: 

+ Nhiệt độ cao nhất: 39oC 

+ Nhiệt độ thấp nhất: 26oC 

+ Nhiệt độ trung bình: 32oC 

- Độ ẩm không khí: 

+ Độ ẩm tương đối thấp nhất (mùa khô): 17%. 

+ Độ ẩm tương đối cao nhất (mùa mưa): 100%. 

2.3. Khối lượng công tác chủ yếu: 

* Phần lưới trung thế ngầm: 

+ Kéo mới cáp ngầm 24kV 2x3M50mm2 chống thấm nước (màn chắn băng đồng) đơn 

tuyến: 210m, tổng chiều dài cáp 474m. 

* Phần lưới trung thế: 

+ Kéo mới cáp 3ACV95_b24kV + AC70 đơn tuyến: 382 mét. 

+ Tháo, lắp sử dụng lại cáp 3ACV95_b24kV đơn tuyến: 517 mét. 

+ Trồng mới 05 trụ bê tông ly tâm 14m đơn 8,5kN. 

+ Trồng mới 02 trụ bê tông ly tâm 14m đơn 8,5kN (2 khúc). 

+ Trồng mới 07 trụ bê tông ly tâm 14m ghép. 
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+ Trồng mới 11 trụ bê tông ly tâm 14m ghép (2 khúc). 

+ Lắp mới 03 bộ LBFCO 24kV 200A thân polyme. 

+ Lắp mới 03 bộ LA 10kA 18kV. 

+ Lắp mới 03 bộ chống rơi dây trung thế  loại 2 dây 0,7m (tiết diện dây 240mm2). 

+ Lắp mới 07 bộ chống rơi dây trung thế  loại 1 dây 1m & 1 dây 0,7m (tiết diện dây 

240mm2). 

* Phần trạm biến thế:  

+ Xây dựng mới 03 trạm công suất 1x400kVA (máy biến thế lắp mới). 

+ Xây dựng mới 11 trạm công suất 1x250kVA (máy biến thế sử dụng lại từ trạm 

TCCS trong công trình). 

+ Cải tạo kết hợp TCCS 01 trạm từ 3x100kVA thành 1x400kVA (máy biến thế lắp 

mới).  

+ Cải tạo kết hợp TCCS 13 trạm từ 1x250kVA thành 1x400kVA (máy biến thế lắp 

mới). 

+ Cải tạo 01 trạm từ trạm giàn thành trạm ngồi trụ ghép công suất 1x560kVA. 

+ Lắp mới 28 bộ tủ MCCB trọn bộ  loại (1MCCB 600A+4MCCB 250A). 

+ Lắp mới 51 bộ LA 10kA 18kV. 

+ Lắp mới 51 bộ FCO 24kV 100A thân polyme. 

* Phần hạ thế nổi:  

+ Kéo mới cáp ABC4x95mm2 đơn tuyến dài 747 mét. 

+ Kéo mới cáp 2xABC4x95mm2 đơn tuyến dài 425 mét. 

+ Kéo mới cáp 3xABC4x95mm2 đơn tuyến dài 255 mét. 

+ Kéo mới cáp 4xABC4x95mm2 đơn tuyến dài 113 mét. 

+ Trồng mới 09 trụ bê tông ly tâm 8,5m 3kN đơn. 

+ Trồng mới 01 trụ bê tông ly tâm 8,0m 3kN đơn (02 khúc). 

+ Trồng mới 17 trụ bê tông ly tâm 10m 5kN đơn. 

+ Lắp mới 18 hộp domino 9 cực. 
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+ Lắp mới 15 bộ tụ bù hạ thế 20kVAr. 

* Phần không chuyên điện:  

+ Đào, tái lập mương cáp loại 02 ống HDPE xoắn d130/100 tái lập BTNN dài 205m. 

+ Đào, tái lập mương cáp loại 02 ống HDPE xoắn d130/100 tái lập BTXM dài 5m. 
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CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG 

3.1. Tổ chức công trường: 

- Căn cứ khối lượng công tác chủ yếu nêu trên và căn cứ vào điều kiện thực tế tại hiện 

trường. Đơn vị xây lắp phải sắp xếp và bố trí nhân lực cho hợp lý để phối hợp thực hiện các 

công việc theo đúng tiến độ chung của dự án. Đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công tại 

hiện trường không làm ảnh hưởng đến các đơn vị khác cùng tham gia thi công. 

- Để thuận lợi cho việc thi công dự kiến 1 đội thi công gồm 10 người. Để đáp ứng kịp 

tiến độ thi công yêu cầu thi công các công đoạn theo hình thức cuốn chiếu, dự kiến nhân lực 

thi công trên toàn tuyến với thời gian cao điểm là 20 người. 

- Các máy móc, thiết bị tối thiểu để thi công: 

+ Xe cầu. 

+ Kìm ép thuỷ lực. 

+ Bệ đặt bành cáp 

+ Buly, tời, kích để kéo dây,cuốc, xẻn, xà ben,… 

+ Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động. 

3.2. Kho bãi lán trại: 

- Việc thi công công trình diễn ra trên các con đường hiện hữu với mật độ xe cộ lưu 

thông tương đối thấp. Vì vậy đơn vị xây lắp phải tính toán chuẩn bị kho bãi sao cho việc bố 

trí, gia công vật tư cũng như vận chuyển đến công trường thuận tiện nhất mà không nhất 

thiết phải lập kho bãi tại hiện trường.Trường hợp thi công kéo dài cần bố trí lán trại tạm để 

bảo vệ tài sản của mình trong quá trình thi công. Trường hợp này phải phối hợp với các đơn 

vị liên quan kể cả chính quyền sở tại để phối hợp. 

- Kho kín để chứa xi măng, phụ kiện điện. 

- Kho hở để gia công cốt thép, ván khôn 

- Bãi chứa sắt thép, trụ điện,.. 

3.3. Đường tạm thi công: 

Công trình thi công chủ yếu dọc theo tuyến đường giao thông hiện hữu nên không làm 

đường tạm để phục vụ thi công. 
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3.4. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị: 

- Nguồn cung cấp vật tư : khai thác nguồn vật tư trong nước, tùy theo loại vật tư thiết 

bị có thể do A cấp hoặc B cấp nhưng phải đảm bảo thông số kỹ thuật nêu trong phương án 

kỹ thuật và qui định của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh. 

- Điểm tập kết vật tư, thiết bị là kho của Tổng Công ty Điện Lực Tp.HCM 

- Vận chuyển vật tư thiết bị, sử dụng các loại xe chuyên dụng để chuyên chở. 

- Vật liệu xây dựng đổ bêtông tại chỗ gồm: tái lập mương cáp, đổ bê tông móng. 

3.5. Công tác vận chuyển đường dài: 

- Do công trình thi công tại thành phố Thủ Đức nên tạm tính 10km cho việc vận chuyển 

từ kho Điện lực đến kho của đơn vị thi công và từ kho đơn vị thi công đến công trường.  

Những loại vật liệu đã tính theo giá đến hiện trường xây lắp không tính thêm chi phí 

vận chuyển đường dài. 

3.6. Vận chuyển thủ công: 

- Từ kho của đơn vị thi công tập kết tại công trường đến vị trí thi công lắp đặt tạm tính 

trong phạm vi 15km. Vật tư thiết bị sẽ được vận chuyển bằng thủ công và thủ công kết hợp 

cơ giới.  

3.7. Điện, nước phục vụ thi công: 

- Điện thi công cho công trình được lấy tại lưới điện gần nơi thi công hoặc từ những hộ 

dân gần vị trí thi công nhất. 

- Nước cho công tác thi công và nước sinh hoạt có thể mua của dân hoặc chuyên chở 

từ nơi khác tới. 
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CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH 

4.1. Biện pháp chung: 

-  Từ đặc điểm công trình dự kiến biện pháp thi công của công trình: kết hợp giữa thủ công 

và cơ giới. 

-  Công tác chuẩn bị: Các máy móc, thiết bị tối thiểu để thi công : 

+ Xe cẩu, máy hàn 

+ Xe tải  

+ Buly, tời  

+ Kích để kéo dây  

+ Trang bị dụng cụ cá nhân đầy đủ  

4.2. Thi công móng:  

- Thi công đào, tái lập lại trụ: Thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới. 

- Thi công gia cố móng trụ: Thi công bằng thủ công. 

4.3. Lắp dựng trụ, kết cấu kim loại:  

- Sử dụng trụ hạ thế BÊ TÔNG LY TÂM 8,5m; 10m đơn. 

- Sử dụng trụ trung thế BÊ TÔNG LY TÂM 14m đơn và ghép. 

- Thi công lắp dựng trụ: Thi công bằng máy thi công kết hợp với thủ công.  

4.4. Lắp cách điện, phụ kiện:  

- Toàn bộ cách điện được lắp trên trụ sau khi đã lắp hoàn tất các bộ đà, sứ đứng, sứ treo và 

lắp kẹp; Thi công bằng thủ công.  

4.5. Rải dây, căng dây:  

- Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ trong phạm vi thi công từ 20-25m, kiểm tra đưa cuộn dây lên 

giá đỡ, rải cáp mồi dọc tuyến, kéo dây vào puly ép nối và dây, căng dây lấy dấu, lấy độ võng 

bắt dây vào khoá đỡ, ép khoá lèo, khoá néo, lắp khung định vị, hoàn chỉnh. 

4.6. Lắp đặt thiết bị điện: 

- Vận chuyển vật tư, thiết bị từ nơi mua đến hiện trường. 

- Sử dụng các loại xe chuyên dụng để chuyên chở cự ly vận chuyển từ kho ra công trường 

để thi công. 
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- Đơn vị thi công phải kiểm tra vật tư thiết bị trước khi thi công. Thi công lắp thiết bị bằng 

thủ công kết hợp cơ giới. 

- Sử dụng xe cẩu chuyên dụng đưa thiết bị lên đầu trụ đến vị trí lắp đặt đúng theo thiết kế 

được duyệt. Tiến hành cố định thiết bị lên trụ và đấu nối thiết bọ với tuyến cáp ngầm hoặc 

dây trung thế nổi. 

4.7. Thi công phần trạm biến áp:  

- Kết cấu: trạm ngồi trụ ghép ngoài trời. 

- Lắp bộ đà đỡ máy biến thế, thiết bị đóng cắt bảo vệ, chống sét van. 

- Lắp MBT, đấu nối hoàn thiện. 

4.8. Giải pháp thi công cắt điện, live line: 

STT Trạm  Thành phần công việc 
Thi công 

cắt điện 

Thi công 

Live line 

1 Cầu Bình Lợi 2 Cải tạo đầu trụ hiện hữu 
Chạy máy 

Phát điện 
 

2 Bình Triệu Quán 3 
Thi công trồng trụ lắp sứ treo, đấu nối cò lèo, 

quấn băng keo trung thế. 
 X 

3 Ấp Bình Triệu 2/7 
Thi công trồng trụ lắp sứ treo, đấu nối cò lèo, 

quấn băng keo trung thế. 
 X 

4 Bình Triệu 5/2 
Thi công trồng trụ lắp sứ treo, đấu nối cò lèo, 

quấn băng keo trung thế. 
 X 

5 Bình Chánh 2/5 
Thi công trồng trụ lắp sứ treo, đấu nối cò lèo, 

quấn băng keo trung thế. 
 X 

6 Ga Bình Triệu 2/6 
Thi công lắp sứ treo, đấu nối cò lèo, quấn 

băng keo trung thế. 
 X 

7 
Chính Quyền Thành Phố 

4 
Cải tạo đầu trụ hiện hữu 

Chạy máy 

Phát điện 
X 

8 An Lạc Tự 7/15 
Thi công trồng trụ lắp sứ treo, đấu nối cò lèo, 

quấn băng keo trung thế. 
 X 

9 An Lạc Tự 8/6 
Thi công lắp sứ treo, đấu nối cò lèo, quấn 

băng keo trung thế. 
 X 

10 Công Lý 1 
Thi công lắp sứ treo, đấu nối cò lèo, quấn 

băng keo trung thế. 
 X 
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STT Trạm  Thành phần công việc 
Thi công 

cắt điện 

Thi công 

Live line 

11 Cầu Nhà Trà 2 Cắt điện thi công hộp nối cáp ngầm trung thế  X 

12 Trường Thọ 2/3 
Thi công trồng trụ lắp sứ treo, đấu nối cò lèo, 

quấn băng keo trung thế. 
 X 

13 Trường Thọ 3A Cải tạo đầu trụ hiện hữu 
Chạy máy 

Phát điện 
 

14 Trường Thọ 1 
Thi công lắp sứ treo, đấu nối cò lèo, quấn 

băng keo trung thế. 
 X 

15 Trường Thọ 1A Cải tạo đầu trụ hiện hữu 
Chạy máy 

Phát điện 
 

16 Trường Thọ 4A 
Thi công trồng trụ lắp sứ treo, đấu nối cò lèo, 

quấn băng keo trung thế. 
 X 
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CHƯƠNG 5: TIẾN ĐỘ THI CÔNG 

- Dự kiến tiến độ thi công công trình: Trong quí II, III, IV năm 2026. 

* Thời gian dự kiến khởi công đến hoàn thành trong vòng 150 ngày. 

- Tập kết vật tư thiết bị: 20 ngày. 

- Thi công lắp vật tư, thiết bị, đấu nối hoàn chỉnh: 130 ngày. 
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CHƯƠNG 6: BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI 

CÔNG 

6.1. Biểu đồ nhân lực: 

Bảng số nhân công cần để thi công không điện: 

Stt Hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn vị /số 

công 

Số công 

thực hiện 

  TỔNG CỘNG       966 

1 
Thi công lắp trạm 1x250kVA, 

1x400kVA 
Trạm 29 5 145 

2 
Trồng trụ BÊ TÔNG LY TÂM 

14m đơn, 14m ghép 
Trụ 24 8 192 

3 
Trồng trụ BÊ TÔNG LY TÂM 

8,5m đơn, 10m đơn 
Trụ 27 5 135 

4 Kéo cáp trung thế nổi Mét 2724   100 

5 Kéo cáp ABC4x95mm2 Mét 2814   100 

6 Kéo mới cáp ngầm trung thế Mét 474   10 

7 
Thu hồi trụ 6m; 8,4m; 10,5m; 

12m; 14m 
Trụ 37 2 74 

8 Đào, tái lập mương cáp Mét 210 1 210 

Bảng dự trù phương tiện, xe máy thi công: 

 

Dựa trên khối lượng công việc đã nêu trên, công trình được sắp xếp thi công như sau: 

Tổng số công thi công công trình là: 966 nhân công, trong đó:  

* Thi công không điện: 966 nhân công, tổ chức thi công trong 130 ngày: 

* Thi công đấu nối: 20 ngày. 

6.2 Bảng dự trù phương tiện xe máy thi công: 

- Dự kiến sử dụng xe bán tải kết hợp cẩu 5 tấn để bóc lên, xếp xuống, vận chuyển vật 

tư thiết bị, lắp trụ, kéo cáp,… 

- Sử dụng máy trộn bêtông, máy cắt, máy đầm,…để làm phương tiện thi công đào, đổ 

bê tông móng trụ,.. 

- Các thiết bị cần thiết khác (kèm ép thủy lực, búa, kèm, boly, mỏ lếch, xẻng..). 

Thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới.  
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CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG 

* Thi công phần chuyên điện: 

- Đơn vị thi công phải lập kế hoạch chi tiết, tiến độ thi công theo từng ngày và đăng ký 

trước với Công ty Điện lực Thủ Đức. 

- Đối với trường hợp cắt điện đường dây trung thế biện pháp an toàn là: Phải được 

người của Công ty Điện lực Thủ Đức trực tiếp thao tác cắt điện và làm biện pháp an toàn 

đường dây cùng chỉ dẫn các điểm còn chưa an toàn, thông báo cho giám sát thi công biết. 

- Sau khi Công ty Điện lực Thủ Đức cắt điện xong, tiếp địa 2 đầu đoạn công tác và bàn 

giao cụ thể địa bàn công tác thì đơn vị thi công mới được thực hiện công tác liên quan tới 

lưới điện. 

- Đơn vị thi công phải đăng ký cắt điện với Công ty Điện lực Thủ Đức, trên cơ sở lịch 

cắt điện đã được duyệt tổ chức sắp xếp các hạng mục công việc nào sẽ được thi công vào 

những ngày cắt điện và những công việc nào sẽ được thực hiện vào những ngày không cắt 

điện cho thật hợp lý. 

- Bố trí các nhóm công nhân thi công dứt điểm từng hạng mục của công trình để tránh 

tình trạng bỏ sót hoặc phải đi làm lại nhiều lần. 

- Thi công đảm bảo đúng thiết kế, trường hợp trở ngại không thi công được đề nghị 

đơn vị thi công làm việc ngay với đơn vị thiết kế và các đơn vị liên quan. 

- Khi thi công (trồng trụ, lắp đặt thiết bị trên trụ,…) ở các khu vực dân cư, băng 

đường... thì phải đặt rào chắn xung quanh, lắp biển báo, đèn báo hiệu, có người hướng dẫn 

giao thông. 

- Công nhân phải có trang bị bảo hộ lao động theo quy định hiện hành (như mũ, áo, 

giầy, găn tay,…). 

- Sau khi thi công xong, đơn vị thi công phải kiểm tra kỹ hiện trường xong mới báo 

Điện lực khu vực xin trả điện. 

* Thi công không chuyên điện: 

- Thi công đảm bảo đúng thiết kế, trường hợp trở ngại không thi công được đề nghị 

đơn vị thi công làm việc ngay với đơn vị thiết kế và các đơn vị liên quan. 

- Công nhân phải có trang bị bảo hộ lao động theo quy định hiện hành (như mũ, áo, 

giầy, găn tay,…). 
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